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PHẦN 1 

GIỚI THIỆU 

VIETBANDO DESKTOP là một phần mềm biên tập, chỉnh sửa và hiển thị dữ liệu 

bản đồ một cách hoàn thiện trên máy tính cá nhân. Có thể thực hiện các nhiệm 

vụ phân tích địa lý phức tạp, tạo các bản đồ chuyên đề trên các trường thuộc tính 

ở bên trong dữ liệu của bạn và nhiều tính năng mạnh mẽ khác như : Kết hợp và 

chia tách đối tượng, tạo vùng đệm và chuyển đổi (conversion) giữa các đối tượng 

vùng, đường điểm… Bạn có thể tương tác qua lại giữa đối tượng hình học và dữ 

liệu thuộc tính một cách trực quan. 

Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện các câu lệnh truy vấn dữ liệu thuộc tính 

(SQL Query) hoặc theo các ràng buộc của dữ liệu không gian (SQL Spatial), xây 

dựng các mạng lưới Topo hoặc phân đoạn cho các lớp dữ liệu đường. VIETBANDO 

DESKTOP giúp người dùng kiểm tra tính chính xác (Validate topology) của dữ liệu 

bản đồ bằng nhiều luật topo được xây dựng sẵn (32 luật). 

Phần mềm cũng xây dựng sẵn các tập lệnh (command line) song song cùng với 

các menu chức năng để giúp người dùng thuận tiện trong các thao tác biên tập. 

Thêm nữa, công cụ cho phép bạn có thể tạo ra các lớp dữ liệu từ các nguồn dữ 

liệu về Geographic Information System khác : Shapefiles (*.shp), MapInfo (*.MIF), 

KML, DGN, WFS,… Và xuất ngược ra các định dạng khác : Shapefiles, MapInfo và 

GML. 

Với Hệ Quy Chiếu và Hệ Tọa Độ, VIETBANDO DESKTOP cho phép người dùng xây 

dựng, chỉnh sửa và thiết lập các hệ quy chiếu và hệ tọa độ khác nhau : VN2000 

(múi chiếu 3 và 6 độ theo kinh tuyến trục từng địa phương), WGS84,… Người dùng 

có thể sử dụng các hệ tọa độ từ thư viện được dựng sẵn hoặc có thể tạo một hệ 

tọa độ mới để phục vụ cho công việc biên tập bản đồ. Ngoài hệ tọa độ hiển thị 

chung cho tất cả các lớp dữ liệu (layers). Ứng dụng cho phép người dùng thiết lập 

các hệ tọa độ khác nhau cho mỗi lớp dữ liệu. 

Tài liệu hướng dẫn này bao gốm tất cả các mô tả hướng dẫn chi tiết sử dụng các 

chức năng của phần mềm giúp người dùng có thể xây dựng một dữ liệu bản đồ 

hoàn chỉnh. Đi kèm với nó là công cụ xây dựng và quản lý các loại định dạng kiểu 

mẫu (styles) phù hợp cho từng loại đối tượng khác nhau từ thư viện tạo sẵn hoặc 

do người dùng thiết lập nên.  
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VIETBANDO DEKSTOP được xây dựng dưới dạng Core + Plugins. Do đó, cho phép 

các nhà phát triển phần mềm có thể viết và tích hợp các modules vào phần mềm 

dưới dạng plugins với ngôn ngữ hỗ trợ là Visual C++ 2015 trở lên. 

 

Mô hình kiến trúc và ứng dụng Vietbando Desktop SDK. 
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I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN : 

 Đối tượng hình học không gian : 

Các đối tượng thực tế được thể hiện trên bản đồ số thông qua các đối tượng hình 

học cơ bản: điểm, đường, vùng. 

 

Đối tượng điểm (point): Là đối tượng thực tế được quản lý thông qua một tọa độ 

duy nhất trên bản đồ số mà người dùng thường không quan tâm đến kích thước 

của nó.  

Tùy theo yêu cầu sử dụng mà đối tượng điểm có thể được hiển thị trên bản đồ với 

những biểu tượng khác nhau. 

 

Ví dụ như các điểm độ cao được thể hiện trong bản đồ bằng các đường tròn nhỏ, 

còn bệnh viện được thể hiện bằng biểu tượng chữ thập… 
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Đối tượng đường (line): Là đối tượng thực tế được quản lý và thể hiện trên bản 

đồ như là một hay tổ hợp các chuỗi điểm liên tục có tọa độ (polyline hay poly-

polyline). Người dùng thường không quan tâm đến diện tích bao phủ khi sử dụng 

đối tượng này để thể hiện. 

  

Ví dụ như các đường dây điện được thể hiện trên bản đồ số thông qua các đối 

tượng đường.  

Đối tượng vùng (polygon): Là các đối tượng thực tế mà nhu cầu quản lý có tính 

đến diện tích bao phủ của nó. Các đối tượng này được thể hiện trên bản đồ số 

bằng một miền giới hạn bởi chuỗi điểm tọa độ khép kín (polygon) hoặc một tổ hợp 

các miền giới hạn bởi các chuỗi điểm tọa độ khép kín này (poly-polygon). 

 

Ví dụ: Sông, hồ, khu nhà được thể hiện như các đối tượng vùng.  

Ngoài các đối tượng hình học trên, bản đồ số còn dùng các chuỗi chú thích để 

minh họa cho các đối tượng hình học trên bản đồ.  
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Việc tạo ra các chuổi ký tự sẽ giúp cho việc khai thác và quan sát bản đồ một cách 

tiện lợi hơn. Đối với đặc thù lưu trữ cũng như thể hiện thông tin dạng chuỗi ký tự, 

các hệ GIS có cách quản lý riêng. Ví dụ như chuỗi ký tự thể hiện tên đường phố, 

chú thích về độ cao … 

Trên bản đồ số, các đối tượng được thể hiện theo nhiều cách khác nhau bằng màu 

sắc, kiểu tô đường, kiểu tô vùng, biểu tượng…các thông tin này được gọi là thuộc 

tính hình học. 

 Danh mục (Catalog) : 

Trong VIETBANDO DESKTOP, bạn làm việc trên một WorkSpace. Một WorkSpace 

sẽ chứa nhiều danh mục (Catalog) và chỉ làm việc trên một danh mục đang hoạt 

động. Các danh mục sẽ chứa các lớp (layer) bản đồ riêng biệt. Các danh mục đã 

tạo ra có thể điều chỉnh bằng nhiều cách khác nhau, thêm, xóa, sửa hoặc xắp xếp 

lại chúng sao cho hợp lý nhất. 

 

Ví dụ: danh mục thứ nhất chứa các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh, danh 

mục thứ hai chứa các quận huyện của thủ đô Hà Nội… Các danh mục sẽ xây dựng 

một bản đồ hoàn chỉnh của Việt Nam. Bạn chỉ có thể hiển thị một danh mục cùng 

một thời điểm. 

 Danh mục hiện hành (được kích hoạt) : 

Mỗi phiên làm việc trên dữ liệu chỉ làm việc trên một danh mục được kích hoạt. 

Trong file *.vdf có thể có nhiều danh mục nhưng ứng dụng chỉ hiện thị lên màn 

hình dữ liệu của danh mục hiện hành đang được kích hoạt để biên tập. 

 Lớp (Layer) : 

Trong VIETBANDO DESKTOP, bạn bắt đầu mở bảng dữ liệu của bạn và hiển thị nó 

trong Data Window. Mỗi bảng dữ liệu sẽ hiển thị như là một lớp bản đồ riêng biệt. 

Mỗi layer đang hoạt động sẽ kèm theo bảng của nó đi kèm, trong layer có đối 

tượng hình học thì bên bảng cũng có đối tượng phi hình học đi kèm như khu vực, 

điểm, đường thẳng, vùng riêng biệt. Ngoài ra, lớp còn chứa các đặc điểm chồng 

lên nhau. Các lớp bản đồ xây dựng nên bản đồ hoàn chỉnh. Một khi bạn đã tạo ra 
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các lớp của bạn, bạn có thể điều chỉnh chúng bằng nhiều cách khác nhau, thêm 

và xóa, hoặc xắp xếp lại chúng sao cho hợp lý nhất. 

 

Ví dụ: lớp thứ nhất chứa các ranh giới, lớp thứ hai chứa các biểu tượng đại điện 

cho thủ đô, và lớp thứ ba chứa text. Bằng cách xếp chồng các lớp lên nhau. Bạn 

bắt đầu xây dựng một bản đồ hoàn chỉnh. Bạn có thể hiển thị một, hai hay nhiều 

lớp bản đồ hoàn chỉnh. 

 Vector : lưu trữ các đối tượng hình học không gian kèm thuộc tính như 

Points, Lines, Polygons, MultiPoints, MultiLines và MultiPolygons. 

 Text : Lưu trữ các đối tượng dạng Single text và Spline text. 

 Image : Lưu trữ các đối tượng hình ảnh để phục vụ công việc nắn ảnh 

bản đồ như ảnh vệ tinh, ảnh viễn thám,… với các định dạng *.bmp, 

*.png,*.tiff,… 

 Topology : Lưu trữ dữ liệu topo được sinh ra khi build topo từ các lớp 

Vectors. 

 Lớp hiện hành (kích hoạt) : 

Là lớp đang được kích hoạt để biên tập hoặc chỉnh sửa của danh mục hiện hanh. 

Trước khi biên tập hay chỉnh sửa dữ liệu không gian và thuộc tính thì phải kích 

hoạt lớp cần muốn chỉnh sửa để thực hiện. 

 Không gian : 

Là tổ hợp chồng xếp các lớp bản đồ của một vùng địa lý cụ thể. Bản đồ thông tin 

chứa đường dẫn của các lớp bản đồ (*.vdf file) hoặc các tập tin ảnh đăng ký trong 

nó. 

Với VIETBANDO DESKTOP các tập khai báo bản đồ thông tin được lưu trữ trong 

những layers. Mỗi tập tin layers có thể chứa một hay nhiều bản đồ thông tin và 

mỗi bản đồ thông tin được gán cho một tên duy nhất do người dùng xác định. 
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 Thuộc tính của không gian: (Attributes) : 

Với mỗi đối tượng hình học trong bản đồ số ngoài những thể hiện về màu sắc, 

kích thước… còn gồm các thông tin phi hình học khác mà người khai thác cần biết 

nhưng không đủ không gian thể hiện trên bản đồ.  

Ví dụ: Một ngôi nhà trên bản đồ có thể thể hiện các thuộc tính hình học như: ranh 

giới, kích thước, màu sắc… nhưng thật khó khăn khi muốn quản lý các thông tin 

cụ thể về ngôi nhà như bản vẽ thiết kế, tên chủ hộ, số lượng thành viên sống 

trong từng ngôi nhà … có trong bản đồ.  

VIETBANDO DESKTOP sử dụng tập tin có phần mở rộng của tên tập tin là .VDF 

để quản lý những thông tin thuộc tính phi hình học của từng đối tượng trên một 

bản đồ thông tin.  

Với mỗi lớp bản đồ số nếu cần lưu trữ thông tin phi hình học người dùng có thể 

thiết kế mẫu dữ liệu chuẩn (cấu trúc dữ liệu) và cập nhật vào một bảng (Data 

Window). Để liên kết giữa Data Window và Layer bản đồ trong bản đồ thông tin, 

VIETBANDO DESKTOP luôn tạo ra một trường (field) là Vietbando_FeatureID - để 

lưu trữ các chỉ số của các đối tượng hình học, liên kết với các records của Data 

Window. 

Bảng (Data Window) có cấu trúc không gian hai chiều là cột và hàng. Các cột (thể 

hiện các Trường - Fields) trong Table có tên, có kiểu lưu trữ dữ liệu và độ rộng 

của nó mà người sử dụng có thể khai báo hoặc thay đổi trong quá trình sử dụng. 

Dữ liệu được nhập vào theo từng hàng (thể hiện các Mẩu tin - Records).  
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Liên kết giữa đối tượng hình học và thuộc tính. 

Người sử dụng có thể xây dựng, cập nhật và lưu trữ các thông tin thuộc tính của 

các đối tượng trên bản đồ theo nội dung hay một chủ đề cụ thể vào từng layers, 

và mỗi layers có đi kèm với một table là Data Window có thể được kết hợp với một 

bản đồ thông tin để hình thành bộ dữ liệu hoàn chỉnh bao gồm cả thông tin hình 

học lẫn thông tin phi hình học. 

 Hệ toạ độ địa lý : 

Hệ tọa độ địa lý là một hệ tọa độ cho phép tất cả mọi điểm trên Trái Đất đều có 

thể xác định được bằng một tập hợp các số có thể kèm ký hiệu. Các tọa độ thường 

gồm số biểu diễn vị trí thẳng đứng, và hai hoặc ba số biểu diễn vị trí nằm ngang. 

Hệ tọa độ phổ biến hiện dùng là hệ hệ tọa độ cầu tương ứng với tâm Trái Đất với 

các tọa độ là vĩ độ, kinh độ và cao độ. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8Da_%C4%91%E1%BB%99_c%E1%BA%A7u#T%E1%BB%8Da_%C4%91%E1%BB%99_c%E1%BA%A7u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9_%C4%91%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_%C4%91%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_%C4%91%E1%BB%99
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Hình minh họa Hệ tọa độ địa lý với Vĩ độ phi (φ) và Kinh độ lambda (λ) 

 Hệ toạ độ Descartes : 

Hệ tọa độ Descartes xác định vị trí của một điểm (point) trên một mặt phẳng 

(plane) cho trước bằng một cặp số tọa độ (x, y). Trong đó, x và y là 2 giá trị được 

xác định bởi 2 đường thẳng có hướng vuông góc với nhau (cùng đơn vị đo). 2 

đường thẳng đó gọi là trục toạ độ (coordinate axis) (hoặc đơn giản là trục); trục 

nằm ngang gọi là trục hoành, trục đứng gọi là trục tung; điểm giao nhau của 2 

đường gọi là gốc toạ độ (origin) và nó có giá trị là (0, 0). 
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Hình minh họa Hệ tọa độ Descartes. 
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PHẦN 2 

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM 
 

II. TỔNG QUAN : 

 Giao diện chính : 

Giao diện chính của phần mềm Vietbando Desktop như trong hình bên dưới. 

 

 Cửa sổ làm việc: 

 Workspace : 
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Cửa số Workspace hiển thị toàn cảnh cấu trúc của một database. Là nơi để quản 

lý những thông tin về những tên danh mục, mỗi tên danh mục chứa các Lớp do 

người dùng tạo, … Từ cửa sổ WorkSpace, bạn có thể thực hiện các thao tác chi 

tiết như: thêm, xóa, sửa với từng tên danh mục và lớp,… Ngoài ra người dùng 

cũng có thể sử dụng Drag & Drop để thay đổi vị trí của các lớp. 

 CommandLine : 

 

Cửa số Command Line là nơi để làm việc với bản đồ chính bằng dòng lệnh. Ví dụ 

như dịch chuyển, khung bao, chọn, xóa…. 

 Dữ liệu thuộc tính : 

 

Dữ liệu thuộc tính là nơi hiển thị thông tin thuộc tính (phi hình học) của một Lớp 

hoạt động hiện hành (Actived). Để thao tác trên Dữ liệu thuộc tính, bạn chỉ cần 

click chuột trái và nhập liệu bình thường, nếu bạn muốn chỉnh sửa bạn phải chọn 

menu tác vụ như sao chép, cắt, dán, xóa... 

 Menu : 

Menu chính (Main Menu) là nơi tập trung tất cả những thao tác để bạn có thể làm 

việc với bản đồ, CSDL, vẽ, cấu hình, chỉnh sửa thuộc tính, … 

 

Menu BẢN ĐỒ là nơi tập trung những tác vụ chính và thường sử dụng dạng có 

thể thao tác trên bản đồ một cách thuận tiện nhất như: Tạo mới (New) hoặc mở 
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một bản đồ có sẵn (mở), hay những thao tác khác như. Dịch chuyển, phóng to 

thu nhỏ, … bản đồ. Quản lý thông tin về Danh mục, Lớp, … 

 

Menu CHỈNH SỬA chứa các tác vụ liên quan đến đối tượng hình học bao gồm 

các thao tác về kiểu mẫu, vẽ đường hay điểm, vẽ thêm mới một đa giác, chèn hay 

chỉnh sửa các đối tượng hình học, chèn (Insert) và chỉnh sửa (Edit) cho đối tượng 

Image. Xem thêm ở mục Chỉnh sửa. 

 

Menu VĂN BẢN là nơi chứa các tác vụ để thao tác trên các đối tượng Văn bản, 

các thao tác về định dạng của Văn bản, chèn và chỉnh sửa Văn bản, thao tác liên 

quan đến Đánh nhãn. Xem thêm ở mục Văn bản. 

 

 

Menu ĐÁNH DẤU là nơi chứa các tác vụ để chọn các đối tượng, các operator trên 

các đối tượng đã chọn. Xem thêm ở mục Đánh dấu. 

 

Menu DỮ LIỆU là nơi chứa các tác vụ để thực thi những công việc liên quan đến 

Dữ liệu: Nhập/xuất (Map Info, Map Shape file, VIETBANDO DESKTOP File), Hay 

các hoạt động truy vẫn ở Dữ liệu (truy vấn SQL), và xây dựng mạng lưới, …  Xem 

thêm ở mục Dữ liệu và Mạng lưới. 
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Menu XỬ LÝ HÌNH HỌC là nơi chứa các tác vụ liên quan đến các toán tử trên 

vùng, các thao tác về trích xuất. Xem thêm ở mục Xử lý hình học. 

 

Menu XỬ LÝ TOPO là nơi chứa các tác vụ liên quan đến Mạng lưới, các thao tác 

về xây dựng và đánh giá Mạng lưới, chỉnh sửa các tùy chỉnh, các luật liên quan và 

hỗ trợ tìm đường. Xem thêm ở mục Mạng lưới. 

 

Menu CẤU HÌNH là nơi tùy chỉnh những lựa chọn cần thiết cho các ứng dụng, 

bản đồ và CSDL như: Bật tắt các cửa sổ làm việc (Windows), tùy chỉnh (Options), 

Bắt hút (Snap) và Hệ Tọa Độ (Projection). 

 

Menu IN ẤN cung cấp các công cụ tạo, dàn trang để phục vụ in ấn bản đồ số ra 

giấy các khổ A0, A1, A2, A3, A4,… hoặc file PDF 

 

Status Bar Là nơi hiển thị một số thông tin hiện hành của dữ liệu bản đồ như:   

Lớp có đối tượng được chọn, tỉ lệ, toạ độ tại vị trí con trỏ chuột… 
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 Thay đổi giao diện (layout) :  

Thay đổi một số kiểu giao diện cơ bản: 

 

Giao diện với chủ đề Blue Theme. 
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Giao diện với chủ đề Dark Theme. 



 

24 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBD TKDESKTOP BASIC 

 

 

Giao diện với chủ đề Light Theme. 

 Phím tắt :  

Phím tắt (hot keys) hoặc các tổ hợp phím để thao tác nhanh khi biên tập hoặc 

chỉnh sửa : 

F1 : Mở tài liểu hướng dẫn sử dụng. 

Enter : Kết thúc lệnh hoặc một phần của lệnh hoặc khởi động lại lệnh đã hoàn tất 

trước đó 

F2 : Kết thúc hoàn toàn một lệnh đang thực thi. 

Ctrl + Shift + Click (giữ chuột trái) : Di chuyển bản đồ khi đang biên tập 

Ctrl + Click : Chọn một đối tượng và chuyển chế độ về chỉnh sửa 

Shift + Click (danh sách lớp) : Bật tắt nhiều lớp cùng một lúc 

Shift + Click (Dữ liệu thuộc tính) : Chọn nhiều dòng cùng một lúc 

ESC : Huỷ một lệnh đang thực thi hoặc đóng một cửa số 
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Ctrl + A : Chọn tất cả các đối tượng trên lớp đang được kích hoạt. 

Ctrl + C : Sao chép các đối tượng đang chọn 

Ctrl + V : Dán các đối tương đã được sao chép đến một vị trí 

Ctrl + Z : Undo 

Ctrl + Y : Redo 

 Tuỳ chỉnh phím tắt : 

Ngoài các phím tắt quy định trong mục II.5 thì người dùng cũng có thể cài đặt 

phím tắt cho tất cả các chức năng của ứng dụng bằng chức năng Tuỳ chọn trong 

FILE menu. 

 

Trong hộp thoại Tuỳ chỉnh phím tắt sẽ liệt kê tất cả các chức năng theo từng nhóm 

menu. Người dùng chọn chức năng Customize để tiến hành cài đặt phím tắt. 
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Sau đó, chọn chức năng cần cài đặt phím tắt từ danh sách menu : 

 

 Gõ phím hoặc tổ hợp phím vào ô Press new shortcut key. 

 Chọn Assign để hoàn tất cài đặt. 

Lưu ý : Các phím tắt phải không được trùng với các phím của hệ thống hoặc 

các phím tắt đã được thiết lập trước đó.  
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 Kiến trúc cơ sở dữ liệu lưu trữ :  

Mô hình tổ chức và lưu trữ Cơ sơ dữ liệu không gian và thuộc tính : 

 

Cơ sở dữ liệu (CSDL) lưu trữ của VIETBANDO DESKTOP theo định dạng File Format 

và được lưu trữ tất cả trên một file duy nhất là *.vdf (Vietbando Data Format). Vì 

là file nên người dùng không phải cài đặt thêm bất kì một Hệ quản trị CSDL nào 

khi sử dụng, rất thuận tiện khi sao lưu và di chuyển dữ liệu. Dung lượng lưu trữ 

có thể lên đến hàng Terabytes (TB) cho một file. 

 

Vì sử dụng Cấu trúc chỉ mục (Indexes) là R-Tree và được phân trang sẵn. Do đó, 

việc truy xuất dữ liệu không gian và thuộc tính rất nhanh. Tăng tốc quá trình biên 

tập và lưu trữ dữ liệu cho người dùng. Nếu thiết bị lưu trữ là SSD (Solid State 

Drive) sẽ càng làm cho tốc độ xứ lý nhanh hơn rất nhiều. 

III. TẠO MỚI MỘT DỮ LIỆU BẢN ĐỒ : 

Khi bạn sử dụng VIETBANDO Desktop lần đầu tiên hoặc khi bạn muốn tạo ra một 

bản đồ mới hoàn toàn thì công việc đầu tiên bạn cần phải làm là tạo mới một cơ 

sở dữ liệu cho bản đồ như sau: 
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Bạn chọn Tạo mới từ menu Bản đồ hoặc click lên icon của VIETBANDO Desktop 

nằm phía trên góc trái của ứng dụng, cửa số Create Map Wizard sẽ xuất hiện: 

 

 

 

 File Path: Đường dẫn dẫn đến nơi lưu trữ file CSDL có phần mở rộng là 

*.vdf. Khi bạn tạo mới file.vdf thì tên là tùy người dùng đặt còn phần mở 

rộng.vdf là bắt buộc phải có ở sau tên. 

 Workspace Name: Tên của Workspace mặc định là WORKSPACE và người 

dùng hiện tại không được thay đổi. 

 Coordinate System: Dùng để chọn các hệ tọa độ và đơn vị 
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 Catalog List: Bao gồm một danh sách các Catalog name cần tạo mới. Thứ 

tự hiển thị của các Catalogs trong list này sẽ ảnh hưởng đến thứ tự hiển 

thị trong ứng dụng. Bạn chú ý là tên của các Catalogs name không được 

trùng nhau và phải khác rỗng và bắt đầu là một trong các kí tự sau: a..z, 

A..Z, '_' hoặc '$'. Ngoài ra tên của Catalogs chỉ chứa các kí tự a-z, A..Z, 

0..9, '_', ' ' hoặc '$' và không sử dụng những từ trùng với SQL. 

Cuối cùng bạn chọn OK để hoàn tất quá trình tạo mới CSDL cho một bản đồ. 

Ngược lại bạn muốn hủy thì nhấn Cancel hoặc phím Esc. 

IV. MỞ MỘT DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐÃ TỒN TẠI : 

Nếu như bạn đã có một bản đồ, bạn muốn sử dụng bản đồ đó để xem và chỉnh 

sửa… 

Chọn Mở từ menu Bản đồ hoặc click lên icon VIETBANDO Desktop rồi chọn Mở. 

Sau đó, cửa sổ Open Map sẽ xuất hiện : 
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Chọn vào Local  

 File: Nhập tên đường dẫn đến tên file.vdf chứa cơ sở dữ liệu bản đồ mà 

bạn cần mở. 

 Remote: Chọn vào Remote: 

 Server: Nhập địa chỉ IP hoặc tên của máy chủ nơi lưu trữ CSDL của 

bản đồ. 

 Database: Chọn tên tùy ý của CSDL đã tồn tại. 

 User Name: Nhập tên người dùng để đăng nhập vào máy chủ. 

 Password: Nhập mật khẩu tương ứng với tên người dùng. 

Chọn OK để hoàn tất quá trình mở một bản đồ đã tồn tại. Ngược lại chọn Cancel. 

Bạn có thể mở lại một dữ liệu trước đó từ danh sách dữ liệu đã mở gần đây từ 

FILE menu của ứng dụng VIETBANDO DESKTOP : 
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Ngoài ra, người dùng cũng có thể mở file bằng cách Drag & Drop một file *.vdf 

từ ngoài vào khung màn hình của ứng dụng. 

V. LƯU DỮ LIỆU BẢN ĐỒ : 

Trong quá trình biên tập và chỉnh sửa bản đồ thì ứng dụng đã tự động lưu trữ dữ 

liệu sau khi hoàn thành một chức năng nào đó. Nếu người dùng muốn tự lưu trữ 

thì có thể chọn chức năng Lưu từ danh sách khi click lên icon ở gốc trên trái của 

ứng dụng. 

 

Khi bạn tắt ứng dụng hoặc khi mở hoặc tạo mới một dữ liệu bản đồ thì ứng dụng 

cũng đã tự động lưu lại phiên làm việc trước đó. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể lưu dữ liệu hiện hanh ra một file mới hoàn toàn bằng 

chức năng Lưu thành file mới. 
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Người dùng nhập tên file dữ liệu mới (*.vdf) cần lưu trữ. 

 

VI. XUẤT BẢN ĐỒ RA FILE ẢNH : 

Người dủng có thể xuất dữ liệu bản đồ đang hiển thị ra thành các định dạng ảnh 

khác nhau : *.bmp, *.png, … và ảnh GeoTiff. 

Từ icon File góc trên trái của ứng dụng, bạn chọn chứ năng Xuất ảnh bản đồ từ 

danh sách như trong hình minh hoạ bên dưới. 
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Nhập và tuỳ chọn các thông tin cần thiết trước khi xuất file ảnh : 

 

 Chọn đường dẫn để lưu trữ file ảnh. 
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 Chọn định dạng ảnh. 

 Tuỳ chọn một trong ba : 

 Khung màn hình hiện hanh : xuất màn hình ra thành file ảnh. 

 Kích thước : xuất các lớp đang hiển thị ra ảnh theo kích thước cho 

trước. 

 Khung bao hình chữ nhật : trích xuất dữ liệu các lớp đang hiển thị nằm 

trong khung bao và lưu thành file ảnh. 

 Chọn Lưu để hoàn tất. 

VII. THAO TÁC TRÊN BẢN ĐỒ : 

Phần này sẽ hướng dẫn bạn những tác vụ chính để thao tác trên bản đồ đang mở. 

 Thu nhỏ/Phóng to & Thông tin : 

Thu/Phóng chứa những tác vụ dùng để thực thi các thao tác phóng to / thu nhỏ 

bản đồ, dịch chuyển, chọn đối tượng… Hoặc bạn cũng có thể thực hiện những tác 

vụ này bằng cách điểu khiển bằng dòng lệnh Command Line. 

 

 Khung bao: 

Phóng to/thu nhỏ bản đồ theo một khu vực được chọn. 

Phóng to/thu nhỏ bản đồ theo một khu vực xác định được chọn với tỉ lệ 

khác nhau.  

Chọn khung bao: Nhấn giữ chuột trái và kéo con trỏ chuột trái từ trên 

xuống dưới theo hướng trái phải thì bản đồ sẽ được phóng to. Ngược lại thì 

bàn đồ sẽ được thu nhỏ. 

 Phóng to:  

Phóng to tỉ lệ hiển thị bản đồ lên gấp đôi. 

Thay đổi tỉ lệ hiển thị của lớp bản đồ theo tỉ lệ tăng gấp đôi so với tỉ lệ hiện 

tại 

Chọn Phóng to hoặc biểu tượng . Sau đó, nhấp trái chuột trên màn 

hình, toàn bộ đối tượng trên bản đồ sẽ tự động phóng to lên gấp đôi. Mỗi 
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thao tác nhấp chuột trái sẽ phóng to tỉ lệ hiển thị bản đồ lên gấp đôi so với 

tỉ lệ hiện tại. 

Biểu tượng vẫn được bật sáng cho đến khi bạn kích hoạt vào bất kỳ biểu 

tượng nào của các chức năng khác. 

 Thu nhỏ:   

Bản đồ sẽ được thu nhỏ đi một nửa so với tỷ lệ hiện tại. 

Thay đổi tỉ lệ hiển thị của lớp bản đồ theo tỉ lệ thu nhỏ gấp đôi so với tỉ lệ 

hiện tại. 

Nhấp trái chuột vào biểu tượng Thu nhỏ . Tiếp theo nhấp phím trái 

chuột lên bản đồ thì bản đồ sẽ thu nhỏ một nửa. Công cụ này có tác dụng 

cho mỗi thao tác khi nhấp chuột trái lên bản đồ, sau mỗi thao tác nhấp 

chuột trái đó bản đồ sẽ bị thu nhỏ đi một nửa so với tỷ lệ hiển thị bản đồ 

hiện tại. 

Biểu tượng vẫn được bật sáng cho đến khi bạn kích hoạt vào bất kỳ biểu 

tượng nào của các chức năng khác. Hay nhấn Esc để hủy chọn thu nhỏ bản 

đồ. 

  Dịch về tâm:   

Dịch chuyển bản đồ tại vị trí con trỏ chuột. Có tác dụng dịch chuyển bản 

đồ về tâm của khung cửa sổ bản đồ. 

Chọn Dịch về tâm -> Click chuột trái lên bất kỳ vị trí nào trên bản đồ thì 

bản đồ sẽ được dịch chuyển về trung tâm của khung nhìn chính (Mapview). 

 

 Xem tất cả : 

Xem toàn bộ bản đồ 

Đây là chức năng có tác dụng làm cho bản đồ thu nhỏ đến mức xem được 

toàn bộ hình vẽ trên bản đồ trên cửa sổ Mapview. 

Khi chọn Xem tất cả thì toàn bộ hình ảnh trên bản đồ sẽ được hiển thị hết 

trong cửa sổ bản đồ. 
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  Dịch chuyển:  

Di chuyển đến khu vực cần làm việc. 

Dùng Pan để di chuyển vùng làm việc trên bản đồ đến vị trí thích hợp.  

Nhấp trái chuột lên biểu tượng . 

Nhấn và giữ phím trái chuột kéo vào khu vực cần di chuyển lúc này bản đồ 

sẽ được di chuyển theo đến vị trí thích hợp rồi buông phím chuột trái ra. 

Để tắt chức năng này kích hoạt biểu tượng khác hoặc nhấn vào Esc. 

 

  Thu phóng theo tỉ lệ:  

Thu/Phóng chính xác theo Zoom Scale nhập vào. 

Để thực thi tác vụ này bạn phải nhập vào Thu phóng theo tỉ lệ với giá trị tỷ 

lệ nhất định mà bạn cần phóng to / thu nhỏ và cuối cùng nhấn Enter như 

trong hình: 

 

Ứng dụng đã cung cấp cho bạn một số mức Thu phóng theo tỉ lệ mẫu để 

bạn chọn lựa. Ngoài ra bạn cũng có thể tùy chỉnh Scale List bằng cách chọn 

Customize this list từ menu xổ xuống: 
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Cửa sổ Scale Settings sẽ xuất hiện như hình dưới: 

 

 

 Add: Thêm một scale mới vào danh sách. 

 Add Current: Thêm mức scale mà bản đồ đang hiển thị vào danh sách. 

 Delete: Xóa một scale từ danh sách. 

 Delete All: Xóa tất cả các scale từ danh sách. 

 Load: Nạp danh sách scale từ file đã tồn tại hoặc từ danh sách scale mặc 

định. 

 Save: Lưu danh sách scale ra một file mới khác. 

 Set as Default: Thiết lập danh sách scale như là danh sách mặc định cho 

những lần sử dụng sau này. 

 Only display these scale when zooming: Khi chọn ô này thì phần mềm sẽ 

chỉ hiển thị các mức phóng to hay thu nhỏ này khi zoom. 

Chọn OK để xác nhận hoặc Cancel để hủy bỏ. 

  Chọn đối tượng: 

Để thực hiện các chức năng sao chép, di chuyển hoặc chỉnh sửa đối tượng 

(hoặc nhóm đối tượng) … đầu tiên phải xác định các đối tượng tham gia 
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bằng cách chọn lên đối tượng. Các đối tượng được chọn sẽ có hiển thị đặc 

biệt về màu sắc nhằm phân biệt với các đối tượng không chọn còn lại. 

Nhấp trái chuột vào Chọn hoặc biểu tượng  như trong hình sau: 

 

Con trỏ chuột sẽ đổi về trạng thái chọn . 

Nhấp trái chuột vào đối tượng cần chọn để chọn mỗi lần một đối tượng 

(Selection Mode mặc định). Xem các Selection Mode khác ở mục Đánh 

dấu. 

Để chọn đối tượng theo dạng tổ hợp cùng lúc nhiều đối tượng trong phạm 

vi hình chữ nhật hoặc giao với các cạnh của nó. Giữ nút trái chuột trong khi 

kéo để xác định hình chữ nhật bao quanh các đối tượng cần chọn. Các đối 

tượng nằm bên trong hoặc giao với cạnh khung hình chữ nhật cũng sẽ được 

chọn. 

Nếu muốn bỏ chọn đối tượng chỉ cần nhấp chuột trái lên bất kỳ vị trí nào 

trên bản đồ hoặc bấm Esc thì các đối tượng đang chọn sẽ được bỏ chọn. 

  Đi đến XY:  

Dịch chuyển bản đồ đến vị trí tọa độ XY mà người dùng cần xem.  

Ý nghĩa của chức năng này là di chuyển, phóng to hay thêm một điểm theo 

tọa độ thực XY đã được nhập vào. 

Đối với các hệ tọa độ phẳng (VN2000…) thì chức năng Đi đến XY sẽ hiển 

thị và có thao tác như bên dưới: 

Để thực hiện bạn click lên Đi đến XY trên thanh Bản đồ như trong hình 

sau: 

 

Cửa số Đi đến XY sẽ hiển thị như hình dưới đây: 
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 X: Nhập vào giá trị tọa độ của X. 

 Y: Nhập vào giá trị tọa độ của Y. 

 Dịch chuyển: Click lên nút  để dịch chuyển bản đồ đến vị trí tọa độ XY 

đã nhập vào. 

 Phóng to: Click lên nút  phóng to bản đồ tại vị trí tọa độ XY đã nhập 

vào. 

 Thêm điểm: Click lên nút  để thêm một điểm theo tọa độ XY đã nhập 

vào. 

 Unit: Click lên ô  để chọn đơn vị tương ứng với giá 

trị tọa độ X Y nhập vào. 

Đối với các hệ tọa độ cầu (World Geodetic System 1984…) thì chức năng 

Đi đến XY sẽ hiển thị và có thao tác như sau: 

Để thực hiện bạn click lên Đi đến XY trên thanh Bản đồ như trong hình 

sau: 

 

Cửa số Go To XY sẽ hiển thị như hình dưới đây: 

 

 Lon: Nhập vào giá trị của kinh độ. 
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 Lat: Nhập vào giá trị của vĩ độ. 

 Dịch chuyển: Click lên nút  để dịch chuyển bản đồ đến vị trí tọa độ 

Lon, Lat đã nhập vào. 

 Phóng to: Click lên nút  phóng to bản đồ tại vị trí tọa độ Lon, Lat đã 

nhập vào. 

 Thêm điểm: Click lên nút  để thêm một điểm theo tọa độ Lon, Lat đã 

nhập vào. 

 Unit: Click lên ô  để chọn đơn vị tương ứng với giá 

trị tọa độ Lon, Lat nhập vào. 

 Lấy tọa độ:  

Cho phép lấy tọa độ XY tại một vị trí bất kỳ trên bản đồ. 

Ý nghĩa của chức năng này là cho phép người dùng lấy tọa độ XY tại bất kỳ 

vị trí nào trên bản đồ. 

Click chuột trái vào , rồi sau đó nhấp chuột trái lên một vị trí 

nhất định trên bản đồ, thì tọa độ XY của bản đồ tại vị trí kích chuột trái sẽ 

được hiển thị lên trong hộp thoại Current Coordinate theo hình sau: 

 

Nếu muốn bỏ lấy tọa độ bạn chọn vào  thì lập tức hộp thoại này sẽ 

không hiển thị nữa. 

 Xem thông tin đối tượng :  

Cho phép xem thông tin của đối tượng đã chọn. 

Ý nghĩa của chức năng này là cho phép người dùng xem các thông tin của 

đối tượng và sửa kiểu mẫu của đối tượng. 

Người dùng click vào: 
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Hoặc double click vào đối tượng thì thông tin của đối tượng sẽ được hiển 

thị lên trong hộp thoại Thông tin của đối tượng theo hình sau: 

 

Nếu lớp hiển thị đang không phải là lớp đang chọn để làm việc thì người dùng có 

thể click vào Đặt hiện hành như hình sau: 
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 Tên lớp: Tên của lớp hiển thị. 

 ID: ID của lớp. 

 Loại: Loại lớp. 

 Phần: Số đối tượng gộp thành. 

 Số điểm: Tổng số điểm của đối tượng. 

 Lưới chiếu: Sử dụng lưới chiếu nào. 

 Kiểu mẫu: Xem và thay đổi kiểu mẫu của đối tượng. Các chức năng liên 

quan sẽ được mô tả bên dưới. 

 Khung bao: Thông tin khung bao của đối tượng. 

 Diện tích: Diện tích của đối tượng. 

 Chu vi: Chiều dài của đối tượng. 

 Thuộc tính: Thông tin về các thuộc tính và giá trị của thuộc tính của lớp 

hiển thị như GUID, Name, PopDens, Area, Length, Res… 

Chọn Đồng ý để xác nhận. 

Khi người dùng click vào Kiểu mẫu thì hộp thoại sau sẽ hiển thị: 
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 Nạp File: nhập file kiểu mẫu có sẵn. 

 Tạo File: tạo file kiểu mẫu mới. 

 Sao chép: Sao chép kiểu mẫu. 

 Xóa: Xóa kiểu mẫu trong danh sách. 

 Thiết lập: Chấp nhận kiểu đã chọn và thoát. 

 Lưu: Lưu kiểu mẫu và tiếp tục. 

Tại hộp thoại này người dùng có thể thay đổi, chỉnh sửa và thiết kế kiểu riêng của 

mình cho đối tượng đã chọn. Xem thêm ở mục Bút vẽ 

 Thước đo : 

Công cụ đo khoảng cách theo thế giới thực từ dữ liệu bản đồ. 
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 Chọn chức năng Thước đo. 

 Click chuột trái chọn một vị trí. 

 Click chọn các vị trí tiếp theo để tính toán khoảng cách. 

 Khoảng cách của đoạn sau cùng và tổng khoảng cách của toàn bộ đường 

thẳng sẽ được hiển thỉ trong cửa sổ nhỏ bên góc phải trên của khung 

nhìn. 

 Đon vị tính mặc định là mét (m). 
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 Trở lại / Kế tiếp : 

 Trở lại: 

 

Người dùng click vào nút Trở lại để quay trở lại vị trí màn hình trước đó 

của khung view. 

 Kế tiếp: 

 

 Người dùng click vào nút Kế tiếp để đi tới vị trí kế tiếp của khung view. 

 Hoàn tác/Làm lại:  

Hủy bỏ hay quay trở lại những thao tác trước  

 

 Hoàn tác: 

Hủy bỏ một hay nhiều thao tác vừa thực hiện hay khôi phục lại một hay 

nhiều thao tác trước đó bằng cách click lên nút Hoàn tác số lần tương ứng. 

 Làm lại:  

Quay trở lại thao thác thực hiện sau cùng bằng cách click lên nút Làm lại. 

Làm lại có tác dụng ngược với Hoàn tác như đã mô tả ở trên. Hoặc bạn 

cũng có thể thực hiện các tác vụ này trong phần Command Line. 
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 Công cụ quản lý: 

Phần này sẽ giới thiệu những chức năng dùng để quản lý Danh mục và Lớp trong 

Vietbando Desktop. Một WorkSpace chỉ làm việc trên một Danh mục đang hoạt 

động (Chọn để làm việc). Trong Danh mục đang hoạt động thì người dùng chỉ 

được làm việc trên một Lớp đang hoạt động (Chọn để làm việc). 

 Danh mục hiện hành: 

Cho biết Danh mục nào đang hoạt động để làm việc. Ngoài ra bạn cũng có 

thể chọn một Danh mục khác để làm việc bằng cách chọn Chọn để làm 

việc từ menu xổ xuống: 

 

 

Khi một Danh mục đang hoạt động thì ngay lập tức màn hình view sẽ hiển 

thị bản đồ của Danh mục đó. Đồng thời Danh mục đó sẽ được tô đậm và 

sáng lên ở bên cửa số danh sách lớp chứa WorkSpace. Bên cạnh đó một 

Danh mục sẽ chứa 4 nhóm chính là Vector, Image, Text và topology. 

Khi một Danh mục đang hoạt động thì lúc này bạn có thể chỉnh sửa thuộc 

tính, thêm hoặc xóa Lớp… của Danh mục này. 

 Lớp hiện hành: 

Cho biết Lớp nào đang hoạt động của Danh mục đang hoạt động để làm 

việc. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn lựa Lớp khác để làm việc bằng cách 

chọn Chọn để làm việc từ menu xổ xuống: 
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Khi một Lớp đang hoạt động thì Lớp đó sẽ được tô đậm ở bên cửa số Danh 

sách lớp chứa Workspace. 

Khi một Lớp đang hoạt động thì lúc này bạn có thể chỉnh sửa thuộc tính, 

thêm hoặc xóa các đối tượng …. cho Lớp này. 

 Danh mục: 

Trong WorkSpace có chứa nhiều Danh mục như đã nói ở trên, tuy 

WorkSpace quản lý nhiều Catalogs nhưng bạn chỉ có thể làm việc được trên 

một Danh mục đang được hoạt động (actived) mà thôi. 

Xem Quản Lý Danh Mục. 

 Lớp: 

Xem Quản Lý Lớp. 

 Gộp Lớp:  

Cho phép ghép các Lớp lại với nhau. 

Dùng để nối một hay nhiều Lớp lại với nhau vào một Lớp. Khi thực hiện 

chức năng này người dùng cần lưu ý đến các đối tượng tham gia và quá 

trình ghép nối phải thỏa điều kiện sau: 

Các bảng dữ liệu tham gia kết nối phải có cùng cấu trúc CSDL như số tên 

trường, số trường, kiểu dữ liệu Data Type. 
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Khi chức năng này được thực hiện thì Lớp mang tính chất truy cập là lớp 

nhận ghép và bảng dữ liệu liên kết với Lớp này sẽ được mở rộng, nối toàn 

bộ các thông tin trên bảng dữ liệu của các Lớp còn lại vào layer nhận.. 

Chọn menu Bản đồ/ Gộp lớp … Xuất hiện hộp thoại Trộn dữ liệu. 

 

Trong Lớp đích nhấp chuột vào dấu mũi tên xuống và chọn Lớp dùng để 

nhận kết nối với các Lớp khác được chọn trong danh sách Lớp. 

Để kết nối các với các Lớp tham gia ghép nối, đánh dấu chọn vào Lớp nào 

muốn ghép. 

 Tạo lớp mới: Cho phép tạo thêm Lớp mới. 

 Chọn tất cả: Đánh dấu tất cả các Lớp muốn ghép vào Lớp nhận ghép. 

 Bỏ chọn: Bỏ chọn cho tất cả Lớp đã được chọn. 

Sau khi thiết lập các thông tin cần thiết, chọn nút Trộn.  
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 Tính toán khung bao:  

Trong quá trình biên tập hoặc chỉnh sửa, nếu có xảy ra tình trang sai khung 

bao (Minimum Bounding Rectangle). Chức năng này sẽ tính toán lại khung 

bao cho từng lớp và từng danh mục theo tùy chọn trong hộp thoại. 

 

 Tính toán lại chỉ mục không gian của các lớp : xây dựng lại cây chỉ mục 

được lưu trong CSDL. 

 Tính toán lại khung bao : 

 Khung bao của danh mục : Chỉ tính lại khung bao cho danh mục. 

 Khung bao của các lớp và danh mục : Tính khung bao cho cả danh 

mục bao gốm tất cả các lớp có trong danh mục đó. 

 Chồng xếp bản đổ Online : 

Công cụ chồng xếp dữ liệu lên các bản đồ Online : Vietbando Map, Google Map,… 

nhằm mục đích hỗ trợ kiểm tra và số hoá dữ liệu bản đồ chính xác với thực tế. 

 Chọn công cụ “Bản đồ” trong nhóm Bản đồ trực tuyến. 

 Chọn loại bản đồ Online từ danh sách mà bạn muốn chống xếp. 

 Chọn “Tắt bản đồ” để tắt bản đồ Online. 
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VIII. QUẢN LÝ DANH MỤC (CATALOGS) : 

Trong WorkSpace có chứa nhiều Danh mục như đã nói ở trên, tuy WorkSpace 

quản lý nhiều Danh mục nhưng bạn chỉ có thể làm việc được trên một Danh mục 

đang được hoạt động (actived) mà thôi. Trong mục này, chúng tôi sẽ trình bày 

phần quản lý các Danh mục trong Workspace. 

Click vào Catalogs trong Mamagement. Cửa số công cụ quản lý danh mục xuất 

hiện như hình ở dưới. 
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Catalog List: Hiển thị danh sách các Danh mục mà Workspace đang quản lý. Từ 

danh sách này, bạn có thể xem hoặc tùy chỉnh những thông tin về Danh mục đó 

bằng cách chọn một Danh mục. Sau đó, xem hoặc có thể tùy chỉnh những thông 

tin trong Thông tin danh mục. Ngoài ra bạn có thể thêm, xóa, hoặc thay đổi vị 

trí của Danh mục lên hay xuống bằng cách chọn những nút mũi tên trên thanh 

toolbar  nằm phía góc trên phải của của Catalog List. 

Catalog information: Chứa thông tinh của Catalog. 

 Catalog Name: Tên của Catalog. 

 Catalog Table: Tên table của Catalog trong CSDL. 

 Catalog Order: Vị trí hiển thị của Catalog trong cửa sổ Map List. 

 Visible: Nếu giá trị là true có nghĩa là cho phép hiển thị Catalog, ngược lại 

là false. 

 Editable:  Nếu giá trị là true có nghĩa là cho phép chỉnh sửa Catalog, ngược 

lại là false. 

 Selectable: Nếu giá trị là true có nghĩa là cho phép chọn Catalog, ngược 

lại là false. 

 Unit: Đơn vị của bản đồ. 

 Thêm mới :  

Click lên nút  -> nhập tên Danh mục -> Enter. Sau đó chỉnh sửa thông 

tin ở Catalog Information. 
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 Xóa :  

Chọn một Danh mục -> click nút  để xóa một hay nhiều Danh mục đang 

chọn. 
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 Sửa :  

Double click lên Danh mục muốn sửa trong Catalog List -> Nhập tên mới 

vào ô-> Enter. Nếu muốn chỉnh sửa thuộc tính của Danh mục thì chỉnh sửa 

ở trong Attribute of Catalog. 
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Chọn Danh mục rồi chọn vào công cụ mũi tên để thay đổi vị trí lên trên của 

danh mục đang chọn. 

 

 Thay đổi vị trí hiển thị thứ tự của Danh mục :  

Click lên nút  hoặc nút  để thay đổi vị trí hiển thị thứ tự của Danh 

mục đó. 

Hai nút chức năng  sẽ cho phép người dùng mở rộng hoặc gom 

nhóm lại các thông tin thuộc tính của danh mục đang được chọn ở dạng chi 

tiết hay chỉ theo nhóm. 
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Thao tác với Danh mục trên Danh sách lớp: Ngoài những thao tác 

quản lý trên, người dùng còn có thể thực hiện những chức năng khác trên 

Catalog từ cửa sổ Danh sách lớp. Để thao tác trên Danh mục từ cửa sổ 

Danh sách lớp, bạn click chuột phải lên Catalog item trong cửa sổ Danh 

sách lớp sẽ đổ ra một Menu những tính năng sẽ xuất hiện như hình dưới. 
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 Tạo lớp mới: Tạo Lớp mới cho Danh mục và hiện hộp thoại Add a new 

layer to “world” catalog. 

 Quản lý lớp: Hiện hộp thoại Công cụ quản lý lớp (xem ở phần IX. QUẢN 

LÝ LỚP) 

 Đổi tên: Đổi tên Danh mục đang chọn. 

 Xóa: Xóa danh mục đang chọn. 

 Chọn để làm việc: Hiện trên cửa sổ làm việc chính. 

 Đặc tính: Mở hộp thoại Công cụ quản lý Danh mục. 

 

IX. QUẢN LÝ LỚP (LAYERS) : 

Mục này sẽ hướng dẫn bạn quản lý các Lớp của Danh mục hiện hành. Một Danh 

mục chứa nhiều Lớp nhưng bạn chỉ có thể làm việc được trên một Lớp duy nhất 

và Lớp đó phải được hoạt động (actived) trước khi làm việc. 

Để quản lý các Lớp trong Lớp hiện hành. Bạn click lên quản lý Lớp, cửa sổ công 

cụ quản lý lớp sẽ hiển thị như hình ở dưới đây. 
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Hiển thị danh sách các Lớp mà Danh mục hiện hành đang quản lý. Từ đây bạn có 

thể xem và chỉnh sửa thông tin cho từng Lớp bằng cách chọn Lớp đó rồi xem và 

chỉnh sửa những thông tin của Lớp đó trong phần ‘Chỉnh sửa cấu trúc’ ở Danh 

sách lớp.  

Ngoài ra bạn cũng có thể thêm, xóa, và di chuyển vị trí hiển thị của từng Lớp bằng 

cách chọn các mũi tên lên xuống trên thanh toolbar  nằm ở 

góc trên phải của  6 Lớp. 

Thông tin lớp: Chứa thông tinh của Lớp. 

 Coordinate systerm: Thông tin về phép chiếu. 

 Layer Order: Vị trí thứ tự hiển thị của Layer trong cửa sổ Map List và 

Layers List. 

 Layer Name: Tên Lớp. 

 Layer type: kiểu lớp. 

 Visible: Nếu giá trị là true có nghĩa cho phép hiển thị Layer, ngược lại là 

false. 
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 Editable:  Nếu giá trị là true có nghĩa là cho phép chỉnh sửa Layer, ngược 

lại là false. 

 Selectable: Nếu giá trị là true có nghĩa là cho phép chọn Layer, ngược lại 

là false. 

 Snapable: Nếu giá trị là true có nghĩa là cho phép Snap, ngược lại là false. 

 Overviewable: Nếu giá trị là true có nghĩa là cho phép hiển thị Layer ở 

cửa sổ Overview, ngược lại là false. 

 Unit: Đơn vị của bản đồ. 

 Thêm mới :  

Click lên nút  để hiện hộp thoại Add a new layer to 

“world” catalog. 

 

 

 Tên lớp : Tên của Layer mới. 

 Kế thừa: Chọn loại mà bạn muốn tạo. 

 Loại : Chọn kiểu Lớp mà bạn muốn tạo. 



 

59 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBD TKDESKTOP BASIC 

 

 Định nghĩa thuộc tính: Tùy chọn bảng thuộc tính của Lớp. Một Lớp mới 

có thể có bảng thuộc tính đi kèm hoặc không. Nếu người dùng muốn xây 

dựng bảng thuộc tính thì nhấn nút này để thiết lập. 

  

 Insert: Thêm mới một trường thuộc tính. 

 Delete: Xóa các trường thuộc tính đã được chọn. 

 Up & Down: Thay đổi thứ tự các fields trong bảng thuộc tính. 

 Coordinate System: Những tùy chọn dành cho các hệ quy chiếu. Xem 

phần Projection để hiểu rõ hơn. 

 Vị trí: Vị trí hiển thị của Lớp vừa tạo mới trong Danh sách lớp. Vị trí này 

bạn cũng có thể nhìn thấy từ Map List. Ở đây có ba cách để chọn layer ở 

vị trí đầu, cuối và sau. 

Chọn Tạo để xác nhận thiết lập hoặc Hủy để hủy bỏ thao tác thiết lập lớp 

mới ở trên. 
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 Xóa :  

Chọn một Layer -> click nút  để xóa một Lớp. 

 

Ngoài ra. để thực hiện xóa một lớp, người dùng có thể chọn mục Xóa như 

từ cửa sổ khi nhấp chuột phải lên tên lớp trong danh sách lớp của cửa sồ 

Workspace : 
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Sau khi chọn lớp để xóa và click vào Xóa, hộp thoại sau sẽ hiển thị thông 

báo xác nhận của hệ thống: 

 

Người dùng chọn Yes để kết thúc việc xóa lớp đã chọn. 

 Xóa dữ liệu :  

Xoá toàn bộ dữ của một lớp. 

Lưu ý : Người dùng chỉ có thể undo/redo khi thực hiện trên lớp đang được 

kích hoạt.  
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 Click phải lên lớp cần xoá dữ liệu. 

 Chọn Xoá dữ liệu. 

 

 Chọn Yes nếu bạn chắc chắn muốn xoá dữ liệu của lớp. 

 Chọn No để huỷ thao tác. 

 Sửa:  

Click chuột trái hai lần liên tiếp lên Lớp muốn sửa trong Danh sách lớp -> 

Nhập tên mới vào ô rồi nhấn Enter. Nếu muốn chỉnh sửa thuộc tính của Lớp 

thì chỉnh sửa ở trong ‘Chỉnh sửa cấu trúc’. 
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 Thay đổi vị trí hiển thị của Lớp :  

Click lên nút mũi tên lên  hoặc nút mũi tên xuống  để thay đổi vị trí 

hiển thị của Lớp chọn. Hoặc bạn có thể sử dụng Drag & Drop từ cửa sổ 

Workspace. 
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Chọn Lớp Cities sau đó nhấn vào công cụ mũi tên lên sẽ chuyển Lớp Cities 

này lên trên lớp kế trên nó. 
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Chọn layer c sau đó nhấn vào công cụ mũi tên xuống sẽ chuyển layer e này 

xuống dưới layer kế dưới nó. 

Hai nút chức năng  sẽ cho phép người dùng mở rộng hoặc gom 

nhóm lại các thông tin thuộc tính của danh mục đang được chọn ở dạng chi 

tiết hay chỉ theo nhóm. 
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 Thao tác với Lớp trên Danh sách lớp:  

Ngoài những thao tác quản lý Lớp ở trên, người dùng cũng có thể thực hiện 

các chức năng trên và một số các chức năng khác ngay trong cửa sổ Danh 

sách lớp. Để thực hiện các chức năng này, bạn chỉ cần click chuột phải lên 

Layer item trong cửa sổ Danh sách lớp. Menu các chức năng sẽ xuất hiện 

như hình dưới. 
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 Phóng to / Thu nhỏ 

Người dùng có thể phóng to hoặc thu nhỏ lớp bằng cách sử dụng tính năng Phóng 

to/thu nhỏ trong menu công cụ hỗ trợ quản lý lớp như trong hình: 

 

Khi đó màn hình sẽ dịch chuyển về khung bao bao quát toàn bộ lớp vừa chọn.  

 Đổi tên 

Trong menu hỗ trợ quản lý lớp còn có tính năng đổi tên lớp như hình dưới: 
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Người dùng chọn lớp muốn đổi tên và nhấn chuột phải để hiển thị menu trên xong 

click vào Đổi tên. Con trỏ sẽ nháy tại tên của lớp đã chọn: 

 

Người dùng nhấn Enter để kết thúc đổi tên lớp. 

 Tạo bản sao 

Để tạo bản sao của một lớp người dùng có thể sử dụng công cụ hỗ trợ quản lý lớp 

Tạo bản sao như trong hình: 
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Sau khi chọn lớp để tạo bản sao và click vào Tạo bản sao, hộp thoại sau sẽ hiển 

thị thông báo xác nhận của hệ thống: 

 

Người dùng chọn Yes để tiếp tục. Người dùng đặt tên cho bản sao trong hộp thoại 

sau: 



 

70 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBD TKDESKTOP BASIC 

 

 

Người dùng chọn Duplicate data để sao chép luôn cả dữ liệu và OK để tiếp tục. 

Sau khi hệ thống hoàn thành tạo bản sao thì kết quả sẽ hiển thị như hình dưới: 

 

 Kích hoạt lớp (Start Editor) : 

Để chọn một lớp để làm việc, người dùng sử dụng công cụ Kích hoạt như trong 

hình: 
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Sau khi chọn lớp để làm việc và click vào Kích hoạt, lớp hiện hành sẽ chuyển 

thành lớp vừa chọn: 

 

Hoặc người dùng cũng có thể kích hoạt bằng cách nhấn Double click chuột lên 

lớp. 

 Cài đặt 

Để thực hiện cài đặt hoặc tùy chỉnh một lớp, người dùng có thể sử dụng công cụ 

Cài đặt như trong hình: 
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Sau khi chọn lớp để cài đặt và click vào Cài đặt, hộp thoại sau sẽ hiển thị: 
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 Danh sách bên trái: hiển thị số lớp, tên các lớp và lớp hiện hành. 

 Thông tin lớp: hiển thị hệ tọa độ (Coordinate System), tên lớp (Layer 

Name), kiểu lớp (Layer Type), thứ tự lớp (Layer Order), khung bao tối 

thiểu (Minimum Bounding Rectangle) và các trạng thái (States) của lớp 

hiện hành như hiển thị (Visible), chỉnh sửa (Editable), lựa chọn 

(Selectable), hút (Snapable), xem tổng quan (Overviewable), đơn vị 

(Unit), kiểu chọn đối tượng (Select Object Type), hiển thị đối tượng theo 

kiểu (Show Object by Type), hiển thị đỉnh (Show Vertices), hiển thị hướng 

(Show Direction), hiển thị tâm (Show Center Point). 

 Nút - +: dùng để đóng / mở tất cả các mục thông tin của lớp. 

 Đặc tính: Dùng để chỉnh sửa đặc tính của lớp. Xem thêm ở mục ‘Đặc Tính’. 

 Kiểu mẫu: Dùng để chỉnh sửa kiểu mẫu. Xem thêm ở mục Quản lý định 

dạng và kiểu mẫu. 
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 Tỉ lệ: Dùng để chỉnh sửa phạm vi tỉ lệ của lớp vừa chọn. Người dùng chọn 

tỉ lệ mình muốn và chọn Set để kết thúc. 

 Đổi tên: Dùng để đổi tên hàng loạt các lớp đã chọn. Người dùng đổi tên 

và chọn OK như hình sau để kết thúc đổi tên: 

  

Ngoài ra hộp thoại Công cụ quản lý lớp còn có các tính năng sau: 
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 Nút  dùng để tạo mới một lớp. 

 Nút  dùng để xóa một lớp được chọn. 

 Nút  dùng để di chuyển lớp được chọn lên trên. 

 Nút  dùng để di chuyển lớp được chọn xuống dưới. 

 Nút  dùng để di chuyển lớp được chọn lên đầu. 

 Nút  dùng để di chuyển lớp được chọn xuống cuối. 

 Nút  dùng để chọn tất cả lớp trong danh sách. 

 Nút  dùng để bỏ chọn tất cả lớp trong danh sách. 

 Nút  dùng để chọn lớp chưa chọn và bỏ chọn lớp đã chọn. 

 Đồng ý & Đóng: Chấp nhận thay đổi hoặc đóng và không lưu thay đổi. 
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 Đặc tính:  

Tùy chọn các tiện ích của Lớp gồm ‘Thông tin chung’, ‘Lưới chiếu’ và ‘Chọn đối 

tượng’. 

 Thông tin chung : 

Để xem và chỉnh sửa thông tin chung của lớp, người dùng nhấn chuột phải 

lớp muốn thay đổi và chọn Đặc tính như trong hình: 

 

Người dùng sử dụng Thông tin chung (General) để thay đổi tên của lớp, 

độ trong suốt (Opacity), phạm vi tỷ lệ hiển thị (range of scales) như min 

scale, max scale hoặc hiển thị trên tất cả các scale như hình dưới: 
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Sau khi hoàn tất thay đổi, người dùng chọn Set để kết thúc: 
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Nếu thay đổi thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo như bên dưới: 
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 Lưới chiếu 

Dùng Đặc tính (Projection) để thay đổi cách hiển thị của lớp image, hay 

lớp vector. Có 2 cách để thay đổi Đặc tính (Projection) của Lớp. 

Để thiết lập Đặc tính (Projection) cho lớp, bạn có thể chọn Đặc tính 

(Properties) từ lớp, bằng cách nhấn chuột phải lên lớp item trong Danh 

sách lớp (Map List) -> chọn chọn Đặc tính (Properties) cửa sổ của lớp 

Đặc tính (Properties) hiện ra rồi chọn tab Projection. 



 

80 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBD TKDESKTOP BASIC 

 

  

Sau thiết lập những thay đổi trong Đặc tính (Projection) thì 

Bạn chọn Set chương trình sẽ báo thành công và sẽ áp các thay đổi lên lớp 

đang có, chọn Close, sẽ trả về trạng thái ban đầu và đóng hộp thoại. Bạn 

có thể tham khảo thêm chi tiết ở phần Hệ Quy Chiếu và Hệ Tọa Độ. 

 Chọn đối tượng 

Trước khi muốn thực hiện một lệnh nào đó trên đối tượng: xóa, chỉnh sửa… 

thì điều đầu tiên bạn cần phải làm là chọn đối tượng đó. Nếu như tại phiên 

làm việc hiện tại không ở chế độ chọn thì bạn phải nhấn phím Esc hoặc nút 

 để chuyển về chế độ chọn trước khi thực hiện. 

Mỗi một kiểu đối tượng của một Layer sẽ có một màu chọn khác nhau. Để 

thiết lập màu cho từng loại đối tượng chọn, bạn có thể chọn Đặt tính 
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(Properties) từ menu khi click chuột phải lên Lớp item trong Danh sách 

lớp (Map List) -> cửa sổ Lớp Đặc tính (Properties) chọn tab Selection. 

 

Ngoài ra còn có các chức năng được áp dụng cho các đối tượng đã được chọn đã 

được trình bày trong phần Selection của mục ‘ĐÁNH DẤU’. 

 Vẽ nhãn động : 

Vẽ nhãn động từ danh sách trường của lớp dữ liệu hình học (vector). 

Người dùng click phải chuột lên lớp cần cấu hình vẽ nhãn. Chọn Đặc tính -> 

Labels. 
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 Label field : chọn trường cần vẽ nhãn. 

 Font name : chọn kiểu Font. 

 Font size : chọn kích cỡ Font. 

 Đơn vị font : chọn đơn vị áp dụng cho Font size. 

 Góc xoay : Chọn góc để xoay nhãn. 

 Color : màu của nhãn. 

 Canh lề : Chọn canh lề cho nhãn. 

 Scale range : thiết lập tỉ lệ hiển hiện nhãn. 

 Vị trí nhãn : Tâm đối tượng hoặc tâm của khung bao… 

 dX, dY : dịch chuyển vị trí vẽ nhãn theo khoảng cách tính từ vị trí nhãn 

đã chọn ở bước trên. 

 Độ dài line : áp dụng cho vẽ nhãn cho các đối tượng là lines. Những 

lines có độ dài phải lớn hơn hoặc bằng tối thiểu. 

 Thêm : Thêm mới một nhãn từ danh sách đã thiết lập ở trên. 

 Xoá : Xoá một nhãn đã được thêm. 

 Cập nhật : Cập nhật thuộc tính của một nhãn đang chọn từ danh sách. 

 Lưu : Lưu tất cả những thay đổi. 
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Kết quả sau khi thiết lập vẽ nhãn động. 

X. CHỈNH SỬA (EDITORS): 

Trong Chỉnh sửa này có 6 mục chính là Kiểu mẫu/bút vẽ, Tạo đối tượng hình 

học, Đỉnh/nút, Chỉnh sửa hình học, Chuyển đổi và Hình ảnh. Đây là phần 

tập trung những chức năng cơ bản cho việc vẽ mới đối tượng dạng vùng, đường, 

điểm và text (label), để vẽ mới được đối tượng thì lớp đó phải được kích hoạt là 

Active. Để thực hiện lại lệnh vẽ trước đó bạn chỉ cần nhấn Enter thay cho việc 

chọn lại chức năng vẽ đó. 

 Tạo mới đối tượng hình học:  

 Điểm:  

Vẽ đối tượng điểm, với Điểm bạn có thể vẽ điểm dạng đơn hay dạng Multi 

Point. Hay dùng Command line để nhập lệnh Điểm. 

Thao tác :  

 Chọn  vào  trên thanh Chỉnh sửa. 

 Click chuột trái lên bản đồ để vẽ điểm. 

 Nhấn Enter để kết lúc lệnh vẽ. 

 Vẽ điểm dạng Multi Point bằng cách kích chuột trái lên bản đồ, mỗi 

lần nhấp chuột trái là một điểm được vẽ lên bản đồ, nếu cứ thực hiện 

như vậy nhiều lần mà không Enter thì sẽ được điểm dạng Multi. Để 

kết thúc lệnh chỉ cần nhấn Enter hay nhấn giữ phím phải chuột chọn 

Enter. 
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 Nếu muốn vẽ điểm tiếp chỉ cần nhấn Enter là lệnh Point lại được gọi 

thay cho việc chọn vào Point trên thanh Chỉnh sửa. 

 Trong quá trình vẽ hỗ trợ thêm tooltip hiển thị các thông tin về một 

gốc bao nhiêu độ và kích thước khoảng cách giữa các điểm. 

 Nhấn ESC nếu muốn hủy lệnh vẽ. 

 Đường thẳng:  

Vẽ chuỗi các đường thẳng, lớp phải được kích hoạt actived. 

Thao tác : 

 Chọn vào  trên thanh Chỉnh sửa để bắt đầu lệnh vẽ. 

 Click chuột trái lên bản đồ điểm đầu và các điểm tiếp theo để vẽ các 

đoạn thẳng tương ứng. 

 Nhấn Enter hai lần để kết thúc lệnh vẽ đường đơn. 

 Nếu muốn vẽ đường dạng Multi chọn vào Line trên thanh Chỉnh sửa 

(hay nhập line trên Command line) 

 Click chuột trái lên vị trí thích hợp trên bản đồ điểm đầu và các điểm 

tiếp theo rồi nhấn Enter lần nhất, sau đó nhấp trái chuột vào vị trí 

thích hợp lên bản đồ điểm đầu và các điểm tiếp theo và nhấn Enter 

lần tiếp theo, và cứ thực hiện như vậy cho đến khi bạn hết nhu cầu 

bạn chỉ cần nhấn thêm Enter lần nữa là kết thúc vẽ Multi Line. Trong 

quá trình đang vẽ bạn có thế nhấn phím u sau đó Enter để trở về điểm 

trước đó.  
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 Trong quá trình vẽ line có hỗ trợ Tooltip hiển thị thông tin về góc vẽ 

bao nhiêu độ, kích thước khoảng cách giữa điểm vẽ đầu và điểm vẽ 

tiếp theo. Nhấn A để kết thúc lần vẽ thứ nhất. Hay khi đang vẽ mà 

bạn muốn điểm vẽ cuối cùng hút vào điểm đầu tiên thì bạn nhấn C sẽ 

được một đường khép kín. 

 

 Nhấn ESC nếu muốn hủy lệnh vẽ. 

 Đường tròn:  

Vẽ hình tròn trên lớp kích hoạt active. 

Thao tác: Có thể nhập lệnh Circle từ Command line. 

 Chọn vào  trên thanh Chỉnh sửa để bắt đầu lệnh vẽ. 

 Chọn điểm đầu tiên ở bất kỳ vị trí nào trên bản đồ để làm tâm hình 

tròn. 

 Chọn điểm thứ hai ở vị trí thích hợp bất kỳ trên bản đồ từ tâm ra làm 

bán kính. 

 Nhấn Enter để kết thúc. 

 Có thể nhấn phím u sau đó Enter để bỏ hình vừa vẽ trước đó. 

 Nhấn ESC nếu muốn hủy lệnh vẽ. 

 Trong quá trình vẽ hình tròn có Tooltip hiển thị các thông tin như 

Khoảng cách, một góc bao nhiêu độ, tọa độ, nếu nhập d hay c sẽ xác 
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lập vẽ theo đường kính hay bán kính của đường tròn sẽ hiển thị ở 

Command line. 

 

 Hình bầu dục:  

Vẽ hình Bầu dục trên lớp kích hoạt active. 

Thao tác :  Cũng có thế gọi lệnh Ellipse từ Commandline. 

 Chọn vào  trên thanh Chỉnh sửa để bắt đầu lệnh vẽ. 

 Click chọn điểm đầu tiên là điểm góc trái trên (left, top) của hình elip. 

 Click chọn điểm thứ 2 là điểm góc phải dưới (right, bottom) của hình 

elip. 

 Khi nhấn chuột lần thứ hai cũng là để kết thúc lệnh vẽ. 

 Trong quá trình vẽ cũng có thế vẽ hình tròn bằng cách nhấn giữ Shift. 

 Nhấn ESC nếu muốn hủy lệnh vẽ.  

 Có thể nhấn phím u sau đó Enter để bỏ hình vừa vẽ trước đó. 

 Khi vẽ Hình Bầu dục cũng có hỗ trợ Tooltip hiển thị thông tin về góc 

bao nhiêu độ, kích thước về khoảng cách và tọa độ. 

 Nếu muốn vẽ tiếp thì chỉ cần nhấn Enter để vẽ tiếp thay cho việc chọn 

lại Hình Bầu dục trên thanh Chỉnh sửa.  



 

87 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBD TKDESKTOP BASIC 

 

  

 Hình chữ nhật:  

Vẽ hình chữ nhật trên lớp kích hoạt active. 

Thao tác : Cũng có thế gọi lệnh Rectangle từ Commandline. 

 Chọn vào  trên thanh Chỉnh sửa để bắt đầu lệnh vẽ. 

 Click chọn điểm thứ nhất là điểm góc trái trên (left, top) của hình chữ 

nhật. 

 Click chọn điểm thứ 2 là điểm góc phải dưới (right, bottom) của hình 

chữ nhật, khi kết thúc điểm thứ hai cũng là kết thúc lệnh vẽ hình chữ 

nhật. 

 Nhấn Esc nếu muốn hủy lệnh vẽ.  

 Có thể nhấn phím u sau đó Enter để bỏ hình vừa vẽ trước đó. 

 Trong quá trình vẽ hình chữ nhật Rectangle cũng hổ trợ hiển thị thông 

tin về góc vẽ, kích thước khoảng cách, điểm vẽ tiếp theo. 
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 Hình chữ nhật bo tròn góc:  

Vẽ hình chữ nhật góc bo tròn trên lớp kích hoạt active. 

Thao tác : Cũng có thế gọi lệnh Round Rectangle từ Commandline. 

 Chọn vào  trên thanh Chỉnh sửa để bắt đầu lệnh 

vẽ. 

 Click chọn điểm đầu tiên là điểm góc trái trên (left, top) của hình chữ 

nhật bo tròn góc. 

 Click chọn điểm thứ 2 là điểm góc phải dưới (right, bottom) của Round 

Rectangle, sau khi kết thúc điểm vẽ thứ 2 cũng là kết thúc lệnh vẽ 

này. 

 Nhấn ESC nếu muốn hủy lệnh vẽ. 

 Có thể nhấn phím u sau đó Enter để bỏ hình vừa vẽ trước đó. 

 Trong quá trình vẽ hình chữ nhật bo tròn góc cũng hỗ trợ hiển thị 

thông tin về góc vẽ, kích thước khoảng cách, tọa độ và điểm vẽ tiếp 

theo. 

 

 Đa giác:  

Vẽ hình đa giác trên lớp kích hoạt active. 

Thao tác : Cũng có thế gọi lệnh Polygon từ Commandline. 

 Chọn vào  trên thanh Chỉnh sửa để bắt đầu lệnh vẽ. 

 Click chọn điểm đầu tiên và các điểm tiếp theo để vẽ. 

 Mỗi điểm là 1 Vertex (đỉnh) của đa giác. 

 Nhấn Enter hai lần (Thực hiện hai lần click phải chuột nhấn Enter) để 

kết thúc lệnh vẽ.  
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 Có thể nhấn phím u sau đó Enter để trở về điểm trước đó. 

 Nhấn ESC nếu muốn hủy lệnh vẽ. 

 Trong quá trình vẽ hình Đa giác cũng hỗ trợ hiển thị thông tin về góc 

vẽ, kích thước khoảng cách, điểm vẽ tiếp theo. Nhập close + Enter kết 

thúc lệnh vẽ. Cho phép vẽ đa giác rỗng bên trong, mỗi lần vẽ chỉ vẽ 

được một đa giác duy nhất. 

 

 

 Đa giác đều:  

Vẽ đa giác đều n cạnh trên lớp kích hoạt active. 

Thao tác : Cũng có thế gọi lệnh Regular Polygon từ Commandline. 

 Chọn vào  trên thanh Chỉnh sửa để bắt đầu lệnh vẽ. 

 Nhập vào số cạnh của đa giác đều ở cửa sổ Command Line và nhấn 

Enter. 

 Click trái chuột chọn tâm một vị trí bất kỳ của đa giác đều lên bản đồ. 

 Nhấn Enter và sau đó di chuyển chuột đến vị trí xác định click trái 

chuột để kết thúc vẽ đá giác đều. 

 Nhấn ESC nếu muốn hủy lệnh vẽ. 
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 Trong quá trình vẽ Đa giác đều cũng hỗ trợ hiển thị thông tin về góc 

vẽ, kích thước khoảng cách vẽ, tọa độ vẽ và điểm vẽ tiếp theo. 

 

 Nhiều đa giác:  

Vẽ nhiều hình đa giác trong một lần thực hiện trên lớp kích hoạt active. 

Thao tác : Cũng có thế gọi lệnh Multi Polygon từ Commandline. 

 Chọn vào  trên thanh Chỉnh sửa để bắt đầu lệnh vẽ. 

 Click chọn điểm đầu tiên và các điểm tiếp theo để vẽ. 

 Mỗi điểm là 1 Vertex (đỉnh) của đa giác. 

 Click chọn một điểm bất kỳ bên ngoài đa giác vừa vẽ để vẽ đa giác 

tiếp theo. 

 Nhấn hai lần Enter (Thực hiện hai lần click phải chuột nhấn Enter) để 

kết thúc lệnh vẽ.  

 Có thể nhấn phím u sau đó Enter để trở về điểm trước đó. 

 Nhấn ESC nếu muốn hủy lệnh vẽ. 

 Trong quá trình vẽ nhiều đa giác cũng hỗ trợ hiển thị thông tin như 

góc vẽ, kích thước vẽ, tọa độ vẽ và điểm vẽ tiếp theo, close cộng enter 

để kết thúc vẽ. 
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 Các chức năng hỗ trợ 

Trong quá trình người dùng tạo các đối tượng hình học, phần mềm hỗ trợ 

thêm các tính năng bên dưới khi người dùng click phải chuột: 

 Khi người dùng tạo đối tượng hình học như điểm, hình tròn, hình bầu 

dục… và click phải chuột thì hộp thoại sau sẽ hiển thị: 

 

 Finish Part: Kết thúc 1 phần của đối tượng. 

 Kết thúc (hoặc F2): Kết thúc tạo đối tượng. 

 Xóa đối tượng: Xóa toàn bộ đối tượng đang tạo. 

 Xem thông tin: Xem thông tin của đối tượng đã chọn. Xem 

thêm chức năng này ở mục IV 1.10 Xem thông tin. 
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 Chỉnh sửa: Dùng để chọn và thao tác nhanh các chức năng 

chỉnh sửa hình học. Xem thêm ở mục Chỉnh sửa hình học. 

 Bắt điểm: Dùng để chọn và thao tác nhanh các chức năng 

bắt điểm. Xem thêm ở mục Bắt điểm. 

 Chuyển đổi: Dùng để chọn và thao tác nhanh các chức năng 

chuyển đổi. Xem thêm ở mục Chuyển đổi. 

 Xử lý hình học: Dùng để chọn và thao tác nhanh các chức 

năng xử lý hình học. Xem thêm ở mục Xử lý hình học. 

 Trích xuất: Dùng để chọn và thao tác nhanh các chức năng 

trích xuất. Xem thêm ở mục Trích xuất. 

 Đánh dấu: Dùng để chọn và thao tác nhanh các chức năng 

đánh dấu. Xem thêm ở mục Đánh dấu. 

  

 Khi người dùng tạo đối tượng hình học như đường thẳng, đa 

giác… và click phải chuột thì hộp thoại sau sẽ hiển thị: 

 

 Finish Part: Kết thúc 1 phần của đối tượng. 

 Kết thúc: Kết thúc tạo đối tượng. 

 Xóa đối tượng: Xóa toàn bộ đối tượng đang tạo. 

 Hướng: Nhập hướng cho đối tượng như trong hình: 
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 Độ dài: Nhập độ dài cho đối tượng như trong hình: 

 

 Hướng/Độ dài: Nhập hướng và độ dài cho đường như trong 

hình: 

 

 Delta X,Y…: Nhập giá trị khoảng cách của điểm cần nhập 

với x và y của điểm vừa vẽ: 

 

 Song song: Hỗ trợ người dùng tạo đường thẳng song song 

như trong hình: 
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 Vuông góc: Hỗ trợ người dùng tạo đường thằng vuông góc. 

 Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng các phím tắt hỗ trợ sau trong 

quá trình tạo các đối tượng hình học:  

 CTRL: Tạo đường thẳng vuông góc (các góc 0, 90, 180, 270 

độ…). 

 U: Xóa đối tượng vừa vẽ trước đó. 

 

 Kiểu mẫu/Bút vẽ 

Phần này sẽ mô tả các chức năng liên quan đến kiểu mẫu và bút vẽ. Các 

tính năng này nằm trong Menu Chỉnh Sửa thuộc mục Kiểu mẫu / Bút vẽ 

như trong hình: 

 

  



 

95 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBD TKDESKTOP BASIC 

 

 Bút vẽ 

 

Khi người dùng chọn mũi tên ở phần bút vẽ, các tính năng của Bút vẽ sẽ 

hiển thị như trong hình: 

 

 Kiểu vùng 

Để tùy chỉnh kiểu vùng, người dùng click vào Kiểu vùng và hộp 

thoại sau sẽ hiển thị: 

 

 Legend: Tên gọi của kiểu 

 Description: Mô tả của kiểu 
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 None Fill: Không sử dụng các tùy chỉnh Fill  

 None Stroke: Không sử dụng các tùy chỉnh Stroke 

 Simple: Chế độ đơn giản chỉ gồm tùy chỉnh màu và độ trong 

suốt (Opacity). 

 Graphic: Chế độ tùy chỉnh gồm nhiều tùy chọn hơn như 

kiểu, kích thước, góc xoay, các loại màu… 

Người dùng có thể chọn kiểu mẫu mình muốn và chọn Thiết lập để 

kết thúc. 

Xem thêm ở mục Quản lý định dạng và kiểu mẫu. 

 Kiểu đường 

Khi người dùng click vào Kiểu đường như trong hình: 

 

Thì hộp thoại sau sẽ hiển thị: 

 

 Legend: Tên gọi của kiểu 
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 Description: Mô tả của kiểu 

 Change Rule: Tùy chọn các kiểu đường  

 Symbolizer list: Danh sách các kiểu đường 

 Add: Thêm kiểu. 

 Remove: Xóa kiểu 

 Remove All: Xóa tất cả kiểu 

 Up: Chỉnh kiểu lên trên 

 Down: Chỉnh kiểu xuống dưới 

Người dùng có thể chọn kiểu mẫu mình muốn và chọn Thiết lập để 

kết thúc. 

Công cụ quản lý kiểu đường có các tính năng Nạp File, Tạo File, 

Sao chép, Xóa, Thiết lập, Lưu tương tự như kiểu vùng. Người 

dùng xem thêm ở mục Quản lý định dạng và kiểu mẫu 

 Kiểu điểm : 

Khi người dùng click vào Kiểu điểm như trong hình: 

 

Thì hộp thoại sau sẽ hiển thị: 
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 Legend: Tên gọi của kiểu 

 Description: Mô tả của kiểu 

 None Fill: Không sử dụng các tùy chỉnh Fill  

 None Stroke: Không sử dụng các tùy chỉnh Stroke 

 Size: Kích thước 

 Angle: Góc xoay 

 Simple: Chế độ đơn giản chỉ gồm tùy chỉnh màu và độ trong 

suốt (Opacity). 

 Graphic: Chế độ tùy chỉnh gồm nhiều tùy chọn hơn như 

kiểu, kích thước, góc xoay, các loại màu… 

Kiểu điểm còn chứa tính năng tùy chọn kiểu biểu tượng như sau: 
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 Legend: Tên gọi của kiểu 

 Description: Mô tả của kiểu 

 Style: Chọn các kiểu biểu tượng  

 Size: Kích thước 

 Angle: Góc xoay 

 Opacity: Độ trong suốt 

Và công cụ quản lý kiểu chữ: 
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 Legend: Tên gọi của kiểu 

 Description: Mô tả của kiểu 

 Font: Chọn font cho chữ  

 Size: Kích thước 

 Style: Chọn kiểu 

 Angle: Góc xoay 

 Bold: Chọn tô đậm chữ 

 Italic: In nghiêng chữ 

 Underline: Gạch dưới chữ 

 Fill: tô màu cho bên trong chữ 

 Border: Đóng khung bao chữ 

Người dùng có thể chọn kiểu mẫu mình muốn và chọn Thiết lập để 

kết thúc. 

Công cụ quản lý kiểu điểm có các tính năng Nạp File, Tạo File, Sao 

chép, Xóa, Thiết lập, Lưu tương tự như kiểu vùng. Người dùng xem 

thêm ở mục Quản lý định dạng và kiểu mẫu 
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 Thay đổi định dạng – kiểu mẫu :  

 

Khi người dùng click Định dạng, các tính năng sau sẽ hiển thị như 

trong hình: 

 

Tùy chọn thiết lập: Dùng để chọn định dạng áp dụng cho tất cả 

đối tượng hay chỉ các đối tượng được chọn 

Kiểu mẫu: Phần tùy chọn liên quan đến các kiểu mẫu. Người dùng 

có thể: 

 Thiết lập kiểu mặc định cho các đối tượng  

 Thiết lập kiểu bút vẽ cho đối tượng 

 Thiết lập một kiểu mới 
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Cho kiểu điểm, kiểu đường hay kiểu vùng và kết thúc bằng cách 

chọn Đồng ý hoặc Hủy. 

 Thiết lập kiểu mặc định của hệ thống : 

Sau khi thiết lập kiểu vùng như trong hình (đổi thành màu đỏ trong 

ví dụ này): 

 

Người dùng nhấn vào Mặc định để định dạng các đối tượng về kiểu 

mặc định: 

 

 Sao chép định dạng 

Để sao chép định dạng người dùng click vào đối tượng cần sao chép 

và click Sao chép định dạng: 

 

Sau đó người dùng chọn đối tượng để đè định dạng vừa sao chép 

lên: 
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Và nhấn Enter để kết thúc thao tác. 

 Chỉnh sửa màu viền, màu tô và kiểu viền : 

Để thực hiện nhanh các thao tác đổi màu viền (border color), màu 

tô (fill color) hoặc kiểu viền (linestyles) thay vì bạn vào dùng chức 

năng ở mục VIII.2.2 thì đổi lại bạn dùng chức năng này để thực hiện 

nhanh hơn. 
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 Chọn các đối tượng cần thay đổi và chọn các tuỳ chọn bên dưới. 

 Màu viền : Chọn màu từ danh sách 

 Màu vùng (fill color) : Chọn màu từ danh sách 

 Kiểu viền (Border styles) : Chọn kiểu viền từ danh sách. 

 Chính sửa hình học 

 

 Chỉnh sửa đỉnh: 

Chức năng cho phép thêm, xoá hoặc sửa đỉnh của một đối tượng 

hình học không gian bằng các thác tác Click và giữ chuột trái. Trong 

quá trình chỉnh sửa đỉnh, người dùng có thể nhấn lệnh u để undo lại 

đỉnh đã sửa trước đó. 
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Đầu tiên, người dùng chọn đối tượng cần chỉnh sửa là : line hoặc 

polygon. Sau đó, chọn chức năng Chỉnh sửa trong nhóm Đỉnh/Nút. 

 

Vùng sau khi được bật chế độ chỉnh sửa đỉnh. 

Lưu ý : Bật các chế độ snap để hút điểm chính xác trong quá trình 

chỉnh sửa. 

 Di chuyển đỉnh: 

Di chuyển đỉnh/nút khỏi vị trí ban đầu của đối tượng vùng hay đường 

đang chọn. 

Chức năng : Thay đổi vị trí tọa độ các Đỉnh/Nút của đối tượng được 

chọn. 

Thay đổi hình dạng của các đối tượng được chọn bằng cách kéo rê 

vị trí các Đỉnh/Nút của đối tượng và kết thúc bằng Enter, chức năng 

này chỉ thực hiện được khi có các đối tượng được chọn. Chức năng 

này chỉ áp dụng cho loại đối tượng dạng đường hay vùng. 

 

Di chuyển đỉnh trong vòng tròn màu xanh tới vị trí con trỏ chuột. 
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Thao tác : 

 Chọn đối tượng cần thay đổi tọa độ vị trí Đỉnh/Nút. Hoặc thực 

hiện lệnh Chỉnh sửa đỉnh/nút bằng Command line. 

 Nhấp chuột trái vào Chỉnh sửa đỉnh/nút hay biểu tượng 

  (hoặc dùng phím tắt Ctrl+E sẽ hổ trợ phím 

nóng do người dùng định nghĩa). Các đỉnh/nút của đối tượng 

được chọn sẽ hiển thị lên màn hình.    

 Nhấp chuột trái vào đỉnh/nút cần thay đổi, nhấn và kéo đỉnh 

đến vị trí cần thiết.  

 Nhấp phím phải chuột chọn Enter hoặc nhấn phím Enter xác 

nhận tác vụ chỉnh sửa ở trên. 

 Thêm đỉnh: 

Chức năng :  

Tạo thêm đỉnh/nút cho các đối tượng dạng đường hay vùng.  

Chức năng này chỉ cho phép tác dụng lên đối tượng được chọn có 

dạng đường   hoặc vùng. Với chức năng này người dùng nên bật chế 

độ snap là Nearest. 

 

Snap vào một điểm bất kỳ trên cạnh và click hoặc di chuyển để thêm. 

Thao tác :   

 Chọn đối tượng là vùng hay đường. 

 Chọn vào biểu tượng Chỉnh sửa trên thanh Chỉnh sửa. 

 Kích trái chuột lên vị trí cần thêm đỉnh/nút và đồng thời giữ rê 

trái chuột để thả ở vị trí cần thả là đối tượng đó đã được 

thêm đỉnh/nút. Nhấp phím trái chuột vào các vị trí cần thêm 

đỉnh/nút. Quan sát tọa độ trỏ chuột trên thanh trạng thái, 
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người dùng có thể xác định vị trí chính xác để thêm đỉnh/nút 

cho đối tượng. Hoặc click trái chuột vào một vị trí bất kỳ trên 

đối tượng được chọn bằng cách kéo rê đỉnh/nút vừa thêm ra 

khỏi vị trí ban đầu và thả vào vị trí thích hợp. 

 Nhấp phím phải chuột chọn kết thúc (F2) hoặc nhấn phím 

Enter để xác nhận việc chỉnh sửa thêm đỉnh/nút trên. 

 Xóa đỉnh :      

Chức năng: Xóa bớt đỉnh/nút của đối tượng được chọn, mục đích 

loại bớt các đỉnh/nút của các đối tượng đang chọn. Chức năng này 

cũng chỉ có tác dụng vào các đối tượng loại đường hay vùng, (với 

đa giác chỉ cho phép xóa đỉnh/nút cho tới tam giác tức còn lại 4 

điểm, 3 cạnh). Nếu đối tượng là một đoạn thẳng chỉ có hai điểm 

(đầu và cuối) thì chương trình không cho phép loại bỏ đỉnh/nút đầu 

hay cuối của đối tượng đó. 

 

Xoá đỉnh. 

Thao tác: 

 Chọn đối tượng cần loại bỏ bớt đỉnh/nút là đường hay vùng. 

 Chọn vào Chỉnh sửa hay biểu tượng Chỉnh sửa trên thanh 

công cụ. 

 Nhấp chuột trái vào các đỉnh/nút cần loại bỏ. 

 Nhấp phím phải chuột chọn kết thúc hoặc nhấn phím Enter 

xác nhận việc chỉnh sửa hoàn tất hay nhấn F2. 

 Xóa đỉnh trùng (Remove Duplicate):  

Chức năng: Trong quá trình biên tập bản đồ người dùng thường 

hay bị mắc một vài lỗi nhỏ khi vẽ dối tượng vùng hay đường thượng 
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bị trùng đỉnh lên nhau, vì thế chức năng này giúp hoàn thiện loại bỏ 

đi các đỉnh (nút) bị trùng đó khỏi đường hay cạnh vùng. 

Thao tác: Chọn một hay nhiều đối tượng đường hay vùng rồi vào 

thanh Chỉnh Sửa/Xóa đỉnh vùng, cũng có cách thực hiện khác chọn 

vào biểu tượng   chương trình tự động xóa đi các 

đỉnh/nút bị trùng này khỏi đường hay vùng đang chọn. 

  Thêm nút giao (Add intersection):  

Chức năng:  

VIETBANDO DESKTOP sẽ hổ trợ cho bạn trong quá trình biên tập 

bản đồ tại những vị trí giao nhau của đường, vùng sẽ có thêm 

nút/đỉnh. Đường giao với đường, đường giao với vùng, vùng gao với 

vùng vẽ được tạo thêm nút ở các vị trí giao cắt nhau này. 

Thao tác:  

Chọn những đối tượng đường hay vùng có giao cắt nhau sau đó chọn 

vào thanh Chỉnh Sửa/Thêm nút giao, hay chọn vào biểu tượng 

 thì lập tức chương trình tự động thêm nút vào vị trí 

giao cắt nhau của các đối tượng chọn. 

 Đối xứng (Mirror):  

  

Chức năng:  Lấy đối xứng gương của các đối tượng chọn qua trục 

đường thẳng. 

Thao tác:  

 Chọn một hay nhiều đối tượng cần đối xứng, các đối tượng là 

điểm, đường và vùng. 

 Nhấn vào nút đối xứng hoặc thực hiện lệnh đối xứng 

(Mirror) bằng Command Line. 

 Chọn điểm đầu và điểm cuối bằng cách kích chuột trái để vẽ 

đường thẳng dùng làm trục đối xứng. Khi đường thẳng được 

vẽ xong thì thao tác Đối xứng cũng kết  thúc. 

 Nếu muốn hủy bỏ lệnh Đối xứng trong khi chưa kết thúc 

lệnh thì bạn có thể nhấn phím Esc. 
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          Hình minh họa về Đối xứng (mirror) 

 Cắt (Split): 

  

Chức năng: Chia cắt một đối tượng thành 2 đối tượng riêng biệt. Có 

tác dụng chia một đối tượng vùng hay đường thành 2 đối tượng 

riêng biệt. 

Thao tác: 

 Chọn đối tượng cần cắt (Split), chỉ áp dụng cho đối tượng 

vùng hay đường. 

 Chọn vào biểu tượng Cắt ở thanh chỉnh sửa hoặc thực thi 

bằng câu lệnh (Split) ở Command Line. 

 Nếu là đối tượng đường thì chỉ cần chọn chọn một đối tượng 

đường sau đó chọn lên Cắt và cuối cùng xác định vị trí cần 

Cắt và nhấp chuột trái lên một vị trí bất kỳ trên đối tượng 

đường đang chọn thì việc Cắt sẽ hoàn tất kèm theo hộp thoại 

Tùy chọn mở ra để lựa chọn. Trong đó Xóa đối tượng gốc 
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hình học nếu chọn vào. Còn với thuộc tính phi hình học Thêm 

mới có nghĩa là không sao chép lại cơ sở dữ liệu từ đối tượng 

gốc. Nếu chọn Sao chép từ đối tượng gốc thì đối tượng mới 

sẽ sao chép cơ sở dữ liệu từ đối tượng gốc vào. Cuối cùng là 

Đồng ý hay Hủy bỏ việc Cắt. 

 Nếu đối tượng chọn là vùng thì chọn điểm đầu và điểm cuối 

trên vùng biên của đối tượng cần chia. Khi chọn điểm thứ 2 

vừa kết thúc thì thao tác Cắt Cắt sẽ hoàn tất kèm theo hộp 

thoại Tùy chọn mở ra để lựa chọn. Trong đó Xóa đối tượng 

gốc hình học nếu chọn vào. Còn với thuộc tính phi hình học 

Thêm mới có nghĩa là không sao chép lại cơ sở dữ liệu từ đối 

tượng gốc. Nếu chọn Sao chép từ đối tượng gốc thì đối tượng 

mới sẽ sao chép cơ sở dữ liệu từ đối tượng gốc vào. Cuối 

cùng là Đồng ý hay Hủy bỏ việc Cắt.. 

 Nhấn ESC để hủy lệnh Cắt trong khi chọn điểm thứ 2 nếu như 

bạn không muốn tiếp tục Cắt.  

 

Hộp thoại Tùy chọn 
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Hình minh họa về Cắt đối tượng 

  Di chuyển (Move) :  

 

Chức năng: Di chuyển đối tượng đến một vị trí mới trên bản đồ. 

Thao tác:  

 Chọn một hay nhiều đối tượng cần di chuyển. 

 Nhấn vào biểu tượng Di chuyển trên thanh chỉnh sửa hoặc 

thực hiện lệnh Di chuyển (Move) trên Command Line. 

 Kích chuột trái để chọn điểm đầu, sau đó di chuyển đến vị trí 

mới thích hợp trên bản đồ. Nhấp chuột trái để kết thúc thao 

tác Di chuyển. Đối tượng được chọn sẽ di chuyển theo 

hướng đường đã chọn với khoảng cách là khoảng cách giữa 

điểm đầu tiên với điểm cuối thứ hai. Chương trình cũng đã hỗ 

trợ Di chuyển đối tượng đang chọn bằng các phím mũi tên 

lên (Up), xuống (Down), qua trái (Left), qua phải 

(Right) trên bàn phím. 

 Nhấn Esc để hủy thao tác Di chuyển trong khi đang chọn 

điểm thứ hai. 
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Hình minh họa về Di chuyển đối tượng 

  Xoay (Rotate): 

  

Chức năng: Co phép Xoay đối tượng đang chọn theo một góc bất kỳ 

trên bản đồ. 

Thao tác:  

 Chọn một hay nhiều đối tượng cần xoay. 

 Nhấn vào  hoặc nhập lệnh Xoay (Rotate) trên Command 

Line. 

 Nhấp chọn một điểm làm tâm, sau đó di chuyển chuột theo 

một góc tùy ý để xoay, có thể xoay đổi tượng theo chiều kim 

đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ. Chương trình cũng đã 

hổ trợ xoay đối tượng đang chọn bằng bàn phím + hay – bên, 

khi nhấn phím – đối tượng sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ và 

nhấn dấu + thì đối tượng đang chọn xoay ngược lại chiều kim 

đồng hồ. 

 Nhấp chuột trái lần thứ 2 để kết thúc thao tác Xoay. 

 Nhấn ESC để hủy nếu không muốn thực hiện thao tác Xoay. 
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Hình minh họa về Xoay đối tượng 

  Xén (Trim):  

 

Chức năng: Chức năng này chỉ có tác dụng cho các đối tượng đường 

thẳng và để cắt xén những đoạn dư thừa bởi đối tượng giao với đối 

tượng cần cắt xén bớt. 

Thao tác:  

 Chọn đối tượng đường giao với đối tượng đường cần cắt xén 

làm đối tượng nguồn (có thể là đường hay vùng) dùng để cắt 

xén. 

 Nhấn vào biểu tượng Cắt Xén trên thanh Chỉnh sửa hoặc nhập 

lệnh Xén (Trim) trên Command Line. 
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 Ở đối tượng đích (bị cắt xén), chỉ cần click trái chuột lên đoạn 

đường đó là việc cắt phần dư thừa đã được thực. 

 Nhấn Esc để hủy nếu không muốn thực hiện thao tác cắt 

xén. 

 

Hình minh họa về Cắt xén (Trim). 

 Kéo dài (Extend): 

   

Chức năng: Chức năng này chỉ áp dụng cho các đối tượng đường 

thẳng, và để nối dài đường thẳng này tới một đối tượng sẽ giao với 

nó làm đối tượng nguồn là đường hay vùng đang được chọn. 

Thao Tác:  

 Chọn đối tượng dường hay vùng làm đối tượng nguồn sẽ giao 

với đối tượng cần nối dài. Hay nhấn vào biểu tượng Kéo dài 

sau đó nhấp chuột trái lên đường cần nối dài, lập tức đường 

sẽ được nới vào đối tượng nguồn là đường hay vùng đang 

chọn. 
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 Nhấn vào biểu tượng Kéo dài hoặc nhập lệnh Kéo dài 

(Extend) lên Command Line. 

 Với đối tượng đích được nối dài, chỉ cần kích chuột trái lên đối 

tượng cần nối dài là hoàn tất. 

 Nhấn ESC để hủy nếu không muốn thực hiện thao tác Kéo 

dài. 

 Tạo bản sao (Copy) : 

  

Chức năng: Dùng để sao chép một hay nhiều đối tượng từ đối tượng 

cũ sang đối tượng mới trong cùng một lớp đang hoạt động. 

Thao tác: - Chọn một hay nhiều đối tượng để sao chép ở lớp đang 

hoạt động trong cửa sổ làm việc chính. Từ thanh Chỉnh sửa/Tạo 

bản sao hay nhấn vào biểu tượng Tạo bản sao hoặc nhập lệnh 

Tạo bản sao (Copy) lên Command Line. 

 kích chọn điểm đầu tiên lên đối tượng được chọn, sau đó di 

chuyển chuột sang vị trí mới thích hợp và nhấp thả chuột trái 

lần hai để kết thúc thao tác tạo bản sao chép. Chương trình 

cũng đã hỗ trợ tạo bản sao chép đối tượng bằng phím nóng 

Ctr+c. 

 Nhấn ESC để hủy nếu không muốn thực hiện thao tác Tạo 

bản sao chép nữa. 
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Hình minh họa Tạo bản sao đối tượng 

 Xóa (Delete): 

  

Chức năng: Xóa một hay nhiều đối tượng chọn trong lớp đang hoạt 

động ở cửa sổ làm việc chính. 

Thao tác: - Chọn một hay nhiều đối tượng cần xóa sau từ thanh 

Chỉnh sửa/Xóa hay nhấn vào biểu tượng Xóa. 

 Nhập lệnh Xóa (Delete) lên Command Line. 

 Sau khi nhấn Xóa là toàn bộ đối tượng đang chọn đã bị xóa. 

 Nếu muốn hủy bỏ Xóa đối tượng đang chọn chỉ cần nhấn Esc. 

 Thay đổi kích thước (Resize): 
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Chức năng: Thay đổi kích thước của một hay nhiều đối tượng hình 

vẽ đang chọn. 

Thao tác: Chọn vào hoặc nhập lệnh Thay đổi kích thước (Resize) 

lên Command line. Nắm giữ chuột trái vào các nốt của khung bao để 

kéo to hay thu nhỏ kích thước đối tương được chọn. 

Nhấn Esc để hủy thao tác thay đổi kích thước đối tượng đang chọn. 

 

Hình minh họa chọn đối tượng cần thay đổi kích thước. 

  Mảng (Array):   

Chức năng:             

Tạo bản sao của các đối tượng được sắp xếp theo một kiểu. 

Thao tác:  

Chọn một hay nhiều đối tượng cần tạo mảng rồi vào thanh Chỉnh 

Sửa / Mảng, hay bạn có thể chọn vào biểu tượng  và hộp 

thoại Mảng các đối tượng mở ra. 

 Dòng cột (Rectangle Array): 

 Dòng (Row): Nhập số dòng cần thiết vào đây. 

 Cột (Column): Nhập số cột cần thiết vào đây. 

Khoảng cách và hướng:  
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 Khoảng cách dòng: Nhập số khoảng cách dòng giữa các đối tượng 

vào đây. 

 Khoảng cách cột: Nhập số khoảng cách cột giữa các đối tượng vào 

đây. 

 Góc xoay: Nhập góc xoay của đối tượng hoặc ‘Nhập số góc mà đối 

tượng cần xoay là bao nhiêu’. 

Đồng ý: Nếu chấp nhận cách thiết lập tạo mảng trên chọn Đồng ý. 

Hủy: Nếu không muốn tạo mảng nữa thì chọn Hủy hay nhấn Esc. 

 

Chọn đối tượng để tạo mảng. 
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Chọn tùy chỉnh tạo mảng. 

 

Mảng các đối tượng được tạo sau khi chọn đồng ý. 

 Đường đối cực (Polar Array): 

 Polar Array: 

Tâm:  

X: Tọa độ điểm X của đối tượng chọn. 

Y: Tọa độ điểm Y của đối tượng chọn. 
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Pick Center Point: Xác định vị trí tâm bằng cách click trái chuột để 

chọn. 

 Phương thức và giá trị: 

Phương thức: Bạn có thể chọn 1 trong 3 phương thức sau: 

1-Total number of items & Angle to fill. 

2-Total number of items & Angle between items. 

3-Angle to fill & Angle between items. 

Số đối tượng: Nhập số đối tượng bạn cần vào đây chọn 

phương thức 1. Nếu bạn chọn phương thức 2 chương trình sẽ 

cho phép bạn điều chỉnh số đối tượng và góc giữa các đối 

tượng nhập vào. Nếu bạn chọn phương thức 3, số đối tượng 

bạn không được thay đổi. Chương trình chỉ cho phép bạn thay 

đổi nếu cần ở  Góc và Góc giữa các đối tượng. 

Góc: Nhập số góc bao nhiêu độ vào đây và bạn cũng có thể 

thay đổi 

Góc giữa các đối tượng: Lúc này số góc do chương trình 

tính toán đưa vào và không cho bạn thao tác lên đây, số góc 

này sẽ thay đổi theo tùy theo số đối tượng và góc bạn nhập 

vào ở trên. 

Xoay đối tượng: Chọn vào đây đối tượng chọn sẽ xoay. 

Đồng ý: Đồng ý thiết lập mảng ở trên. 

Hủy: Không đồng ý thiết lập mảng ở trên. 
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Chọn đối tượng để tạo mảng. 

 

Tùy chỉnh tạo mảng bằng đường đối cực. 
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Mảng các đối tượng được tạo. 

  Phân chia (Divide): 

  

Chức năng: Có tác dụng chia một đường đang chọn thành n đường 

bằng nhau. 

Thao tác: Từ cửa sổ chính làm việc chọn một đường thẳng cần phân 

chia rồi vào thanh Chỉnh sửa chọn chức năng Phân chia hay chọn 

vào biểu tượng , hoặc nhập lệnh divide vào 

Commandline, sau đó nhập giá trị số cần phân chia bao nhiêu đoạn 

và nhấn Enter sẽ hiển thị bẩy nhiêu đoạn thẳng bằng nhau (Trong 

đó giá trị mặc định của chương trình luôn bằng 2). 

Nếu muốn hủy bỏ phân chia chỉ cấn nhấn Esc. 
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Hình minh họa về Phân chia 

  Hợp nhất (Combine):  

Chọn vào biểu tượng  Hợp nhất: Nối ghép một hay nhiều đối 

tượng thành một đối tượng cùng loại với nhau. 

Chức năng: 

Công dụng của nó là cho phép nối ghép các đối tương chọn cùng 

loại với nhau thành một đối tượng khi chọn. Cụ thể là đối tượng vùng 

nối ghép với vùng, đối tượng đường nối ghép với đối tượng đương 

khi chọn, đối tượng điểm nối ghép với điểm khi đang chọn. 

Thao tác: 

Chọn các đối tượng nào muốn Hợp nhất (Combine) cùng loại như 

điểm với điểm, đường với đường, vùng với vùng bằng cách vào thanh 

Chỉnh sửa >Hợp nhất thì hộp thoại Hợp nhất xuất hiện.  
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Hình minh họa về Hợp nhất đối tượng đang chọn 

FeatureId chọn đối tượng mà các đối tượng khác sẽ lồng vào trong 

nó. Ví dụ: Đối tượng FeatureId20 sẽ được chọn, các Id còn lại là 21, 

22, sẽ được gộp vào Id20.  

Sao chép: Cho phép sao chép dữ liệu thuộc tính của đối tượng Id20 

và dữ liệu hình học của đối tượng Id20. 

Bỏ trống: Có tác dụng không sao chép dữ liệu thuộc tính vào đối 

tượng mới. 

Xóa đối tượng gốc: Sẽ loại bỏ các đối tượng không phải là đối 

tượng ghép. 

Nhấn vào Đồng ý: Để hoàn tất việc nối ghép một hay nhiều đối 

tượng chọn. 

Nếu muốn hủy Hợp nhất chỉ cấn nhấn Esc hay nhấn vào Hủy.  
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 Phân rã (UnCombine)  

  

Chức năng: Chọn một hay nhiều đối tượng đang chọn phân rã ra 

thành nhiều đối tượng. Những đối tượng được phân rã là vùng, 

đường và điểm. 

Thao tác: Muốn phân rã một đối tượng đã Hợp nhất, đầu tiên chọn 

vào đối tượng sau đó chọn vào chức năng Phân rã trên thanh Chỉnh 

sửa hay chọn vào biểu tượng  Phân rã lập tức xuất hiện hộp 

thoại Tùy chỉnh phân rã:  

 

Hình trên minh họa về Phân rã đối tượng 

 Đối tượng hình học: Những đối tượng hình học bao gồm đường, vùng và 

điểm, những đối tượng cần phân rã này thuộc Multi-Point, Multi-Line, 

Multi-Polygon. 

 Xóa đối tượng gốc: Nếu chọn vào đây thì đối tượng gốc ban đầu sẽ 

bị xóa. 
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 Rả đối tượng đường thành các đoạn: Nếu chọn vào đây đường có 

n điểm thì sẽ được rã ra thành n đoạn. 

 Đối tượng thuộc tính: Liên quan tới dữ liệu thuộc tính phi hình học. 

 Tạo mới: Nếu người dùng chọn vào đây đối hình học mới sẽ không 

sao chép theo dữ liệu thuộc tính phi hình học vào. 

 Sao chép từ đối tượng gốc: Nếu người dùng chọn vào đây khi đối 

tượng mới được tạo thêm cũng sẽ sao chép thao dữ liệu thuộc tính 

phi hình học vào. 

Đồng ý và Hủy: Chấp nhận những thay đổi trên thì chọn Đồng ý, 

còn không chọn vào Hủy. 

 Chuyển đổi (Converter) 

 Đường - Vùng: 

  

Chức năng: Mục đích của việc chuyển đổi này từ những đường được 

chọn sẽ biến thành vùng, Có tác dụng chuyển đổi hình vẽ, tạo ra 

vùng từ những đường đang được chọn. 

Thao tác: Từ thanh Chỉnh sửa/Đường - Vùng chọn nhấp chuột 

trái vào đây sẽ xổ xuống và chọn vào Đường thành vùng rồi 

chương trình mở ra cửa sổ Tạo một vùng từ nhiều đường. 
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Hình minh họa về Đường thành Vùng 

Chọn Hợp nhất (Merge) và chọn Đồng ý (Apply) chương trình sẽ 

xuất hiện thêm hộp thoại Tùy chọn thuộc tính. 

Thuộc tính các đối tượng được chọn: Gồm các tính năng sau:  

FeatureId: ví dụ đang chọn là Id23. 

Phương thức: 

Sao chép:cho phép lấy lại thuộc tính phi hình học ở bảng. 

Bỏ trống: Không sao chép thuộc tính phi hình học. 

Xóa đối tượng gốc: Cho phép chương trình xóa đi đối tượng gốc. 

Đồng ý: Chấp nhận những thay đổi trên tạo vùng từ đường. 

Hủy: Không muốn tạo vùng từ những đường đã chọn ở trên. 



 

128 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBD TKDESKTOP BASIC 

 

Nếu không muốn thực hiện việc tạo vùng từ đường thì nhấn Esc hay 

chọn vào Cancel.  

 

Hộp thoại Tùy chọn thuộc tính 

 Tạo đa giác bằng cách chọn: 

Chức năng: Để thực hiện được việc tạo đa giác bằng cách chọn trước 

hết các đối tượng đường phải rời rạc và khép kín. 

Thao tác: Từ thanh Chỉnh sửa chọn vào công cụ Đường – vùng 

rồi chọn vào chức năng Tạo đa giác bằng cách chọn. Từ cửa sổ 

làm việc chính (Mapview) nhấp chuột trái vào khu vực có các đối 

tượng đường đơn lẻ nhưng phải khép kín: 
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Đối tượng đường đơn lẻ và khép kín. 

Lúc này chương trình mở ra hộp thoại: 

 

Tùy chọn thuộc tính. 
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Tạo đa giác bằng cách chọn đồng ý. 

 Thuộc tính các đối tượng được chọn: Gồm các tính năng sau:  

 FeatureId: ví dụ đang chọn là 2127. 

 Phương thức: 

 Sao chép: Sao chép thuộc tính từ đối tượng được chọn. 

 Bỏ trống: Thiết lập giá trị thuộc tính mặc định cho đối tượng 

đa giác vừa được tạo. 

 Xóa đối tượng gốc: Xóa các đối tượng gốc ban đầu. 

 Đồng ý: Chấp nhận những thay đổi trên tạo vùng từ đường. 

 Hủy: Không muốn tạo vùng từ những đường đã chọn ở trên. 

Nếu muốn bỏ Tạo đa giác bằng cách chọn chỉ cần nhấn Esc hay chọn 

vào Hủy. 

 Tạo vùng từ tập hợp điểm: 

  

Chức năng: Cho phép tạo vùng từ nhiều điểm vẽ đang được chọn trên bản 

đồ. 
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Thao tác: Chọn những điểm cần tạo vùng sau đó chọn vào thanh Chỉnh 

sửa / Đường-Vùng / Tạo vùng từ tập điểm lập tức mở ra hộp thoại 

Tùy chọn thuộc tính như sau: 

 Thuộc tính các đối tượng được chọn: Gồm các tính năng sau:  

 FeatureId: ví dụ đang chọn là Id28. 

 Phương thức: 

 Sao chép:cho phép lấy lại thuộc tính phi hình học ở bảng. 

 Bỏ trống: Không sao chép thuộc tính phi hình học. 

 Xóa đối tượng gốc: Chó phép chương trình xóa đi đối tượng gốc. 

 Đồng ý: Chấp nhận những thay đổi trên tạo vùng từ đường. 

 Hủy: Không muốn tạo vùng từ những đường đã chọn ở trên. 

 

 

Hình minh họa Tạo vùng từ tập điểm. 

Nếu muốn hủy bỏ Tạo vùng từ tập điểm chỉ cần nhấn Esc hay Hủy. 
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 Vùng-Đường:   

 

Chức năng: Chuyển những vùng đang chọn thành dạng đường.  

Thao tác: Chọn một hay nhiều vùng, sau đó vào thanh chỉnh sửa 

chọn Vùng-Đường / Vùng thành đường thì lập tức hộp thoại mở 

ra Tùy chọn: 

 Đối tượng hình học: 

 Xóa đối tượng gốc: Chương trình cho phép xóa đi đối tượng 

gốc hình học nếu cọn vào đây. 

 Thuộc tính: 

 Thêm mới: Đối tượng thuộc tính mới được tạo ra từ đối 

tượng hình học mới, không sao chép thuộc tính từ đối tượng 

gốc vào. 

 Sao chép từ đối tượng gốc:  

Đồng ý: 

Hủy: 

Có thể chọn Xóa đối tượng gốc, hay chọn Thêm mới hoặc Sao chép 

từ đối tượng gốc… 

Nếu không muốn tạo đường từ đối tượng vùng thì nhấn Esc hay chọn 

vào Hủy. 
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 Hình minh họa Vùng thành Đường. 

 Nhiều đường thành một đường: 

   

Chức năng: Cho phép người dùng tạo một đường từ nhiều đường đang 

chọn. 

Thao tác: Chọn n đường sau đó vào thanh Chỉnh sửa chọn Vùng-Đường 

/ Nhiều đường thành một đường và hộp thoại mở ra: 

 Thuộc tính các đối tượng được chọn: Gồm các tính năng sau:  

 FeatureId: ví dụ đang chọn là Id44. 

 Phương thức: 

 Sao chép:cho phép lấy lại thuộc tính phi hình học ở bảng. 

 Bỏ trống: Không sao chép thuộc tính phi hình học. 

 Xóa đối tượng gốc: Chó phép chương trình xóa đi đối tượng gốc. 
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Đồng ý: Chấp nhận những thay đổi trên tạo vùng từ đường. 

Hủy: Không muốn tạo vùng từ những đường đã chọn ở trên. 

 

   

  

Hình minh họa nhiều đường thành 1 đường. 

Nếu muốn hủy bỏ tạo một đường từ nhiều đường đang chọn nhấn Esc hay 

chọn vào Hủy. 
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  Tạo đường từ tập hợp điểm: 

   

Chức năng: Hỗ trợ người dùng tạo một đường từ nhiều điểm đang được 

chọn. 

Thao tác: Chọn n điểm sau đó vào thanh Chỉnh sửa chọn Vùng-Đường 

/ Tạo đường từ tập điểm và hộp thoại mở ra: 

 Thuộc tính các đối tượng được chọn: Gồm các tính năng sau:  

 FeatureId: ví dụ đang chọn là Id39. 

 Phương thức: 

 Sao chép:cho phép lấy lại thuộc tính phi hình học ở bảng. 

 Bỏ trống: Không sao chép thuộc tính phi hình học. 

 Xóa đối tượng gốc: Cho phép chương trình xóa đi đối tượng gốc. 

Đồng ý: Chấp nhận những thay đổi trên tạo vùng từ đường. 

Hủy: Không muốn tạo vùng từ những đường đã chọn ở trên. 

Nếu muốn hủy tạo đường từ tập điểm chỉ cần nhấn Esc hay chọn vào Hủy. 
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Hình minh họa Tạo đường từ tập điểm được chọn. 

 Lược điểm (Eliminate):  

  

Chức năng: Những loại đối tượng được hỗ trợ bỏ bớt điểm (đỉnh/nút) 

là đường hay vùng. Nó cũng có tác dụng lược đi mật độ điểm dầy 

đặc của đối tượng. 

Thao tác: Chọn đối tượng rồi vào thanh Chỉnh Sửa chọn vào Lược 

điểm, hay chọn vào biểu tượng  lược điểm trên thanh 

công cụ lập tức một hộp thoại mở ra cho phép người dùng nhập giá 

trị biên độ thích hợp vào Amplitudes rồi chọn OK để thực thi. Nếu 

không muốn thực hiện việc lược điểm chỉ cần chọn Cancel hay nhấn 

Esc. 
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 Làm nhẵn (Smooth):   

  

Chức năng: làm nhẵn chỉ được thực hiện trên đối tượng đường, mục 

đích làm cho đối tượng được mượt mà và uyển chuyển hơn so với 

ban đầu. Cũng đồng nghĩa với đối tượng được làm nhẵn đỉnh/nút 

trên dối tượng sẽ được tăng lên tùy theo mức độ cần nhẵn nhiều 

hay ít. 

Thao tác:  

Chọn vào đối tượng đường trên của sổ làm việc, sau đó chọn vào 

biểu tượng , cũng có thể chọn vào thanh Chỉnh Sửa / 

Làm nhẵn thì lập tức đối tượng đường sẽ được mượt mà và uyển 

chuyển hơn ban đầu. 

XI. HÌNH ẢNH (RASTER) : 

Nhóm các chức năng liên quan để nắn ảnh, chồng xếp bản đồ online (basemap)… 

 

 Nắn ảnh : 

Các chức năng trong nhóm này cho phép người dùng nắn ảnh vệ tinh, 

không ảnh và ảnh viễn thám theo các định đạng ảnh : Bitmap, PNG, TIFF, 

JPEG,… Với ảnh Bitmap, phân mềm có thể hỗ trợ ảnh lớn không giới hạn 

dung lượng tuỳ thuộc vào bộ nhớ cho phép của máy tính. 
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Với các ảnh viễn thám ở định dạng TIF kèm file nắn *.tfw, hoặc BMP kèm 

file *.bpw thì người dụng chỉ cần chọn ảnh và sau đó chức năng sẽ tự động 

load tập tin nắn đi kèm để hoàn tất. 

Trong hộp thoại nắn ảnh, sau khi load ảnh và danh sách tọa độ nắn chính 

xác. Người dùng có thể lưu ảnh kèm tọa độ nắn ra định dạng GeoTiff. 

 Thêm mới:  

Chèn một hay nhiều ảnh vào lớp đã tồn tại đang kích hoạt active. 

Trước khi làm việc với Hình ảnh thì bạn phải kích hoạt Lớp Image. 

Nếu chưa có thì bạn có thể thêm mới một lớp Image ở mục Quản 

Lý Lớp hay Nhấp phải chuột ở Text kích Add layer cửa sổ Danh 

sách lớp. 

Thao tác: 

Sau khi kích hoạt lớp Image ta thấy biểu tượng  sáng lên. Chèn 

có chức năng chèn một hình ảnh vào bản đồ. Cho phép Chèn nhiều 

định dạng ảnh khác nhau (bmp, jpeg, png, …). Click chuột vào biểu 

tượng Chèn hộp thoại Open xuất hiện. 

Chọn dạng tập tin Supported all image files lưu ở đường dẫn 

trong hộp thoại Open. Sau đó bạn chọn tập tin ảnh cần mở. Nếu 

trước đó ảnh đã được đăng ký tọa độ vào một bản đồ thông tin, hệ 

thống sẽ lưu trữ và ghi lại dưới dạng tập tin *.txt. Do đó, khi đăng 

ký ảnh người dùng chỉ cần chọn tập tin *.txt thích hợp thì quá trình 

đăng ký ảnh sẽ hoàn tất. 

Hộp thoại Chèn ảnh xuất hiện để đăng ký hệ tọa độ cho ảnh. Điều 

chỉnh tọa độ hiển thị của ảnh (theo thứ tự: left – bottom; right – 

bottom; top – right; left - top), chọn insert file.bmp thì Refernce sáng 

lên (phải là ảnh .bmp) hay chọn insert là Tile theo kích thước File 

Size, hay dung lượng của Picture File. 
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 Danh sách điểm nắn : danh sách các điểm nắn tương ứng giữa Pixel ảnh 

và toạ độ thực tế lon,lat hoặc X,Y. 

 Chèn : thêm một điểm nắn mới. 

 Xoá : xoá một điểm nắn từ danh sách. 

 Mở : mở một tập tin *.txt chứa danh sách toạ độ nắn đã có sẵn. 

 Lưu file : lưu danh sách điểm nắn xuống tập tin dạng *.txt. 

 Tham chiếu : dữ liệu ảnh sẽ lưu thành tập tin *.bmp trên đĩa cứng cùng 

đường dẫn với tập tin cơ sở dữ liệu *.vdf. Trong CSDL chỉ lưu đường dẫn 

tham chiếu đến tập tin Bitmap đễ truy xuất nhanh hơn với các ảnh có 

dung lượng lớn. Tuỳ chọn này luôn được khuyến khích dùng. 

 Chặt ảnh : dữ liệu ảnh sẽ được chia ra thành các tile nhỏ theo một trong 

các tuỳ chọn đi kèm bên dưới. Kết quả sẽ được lưu trực tiếp vào CSDL. 

Khi chọn tuỳ chọn này thì quá trình truy xuất có thể sẽ chậm hơn. 

 Lưu GeoTiff : Lưu ảnh và danh sách tọa độ nắn thành GeoTiff. 

 Đồng ý : chọn để nắn và lưu ảnh vào lớp đang kích hoạt. 

 Hủy: hủy bỏ thông tin. 

 Chỉnh sửa : 

Chỉnh sửa một ảnh đã có trong lớp dữ liệu ảnh. Chọn vào ảnh 

(image) cần chỉnh sửa. Chọn vào biểu tượng  trên thanh chỉnh 
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sửa để bắt đầu chỉnh sửa, cửa số chỉnh sửa thuộc tính cho Image 

xuất hiện như hình dưới. 

Tham khảo chức năng Thêm mới ảnh để xem các thông tin cần chỉnh 

sửa cho việc nắn ảnh. 

 

 Tọa độ nắn : 

Đăng ký tọa độ cho lớp ảnh trong cùng một bản đồ thông tin. 

Mục đích: 

Dùng chức năng này để cập nhật các điểm nắn của ảnh trên bản đồ 

thông tin.  

Khi thêm một ảnh vào bản đồ thông tin, cần cung cấp các điểm nắn 

để chương trình có thể định vị ảnh chính xác theo hệ toạ độ thực 

của bản đồ. Nếu bạn chưa cung cấp các điểm nắn hay trong khi sử 

dụng bạn cập nhật lại các điểm nắn, chức năng này sẽ giúp bạn cập 

nhật các điểm nắn cho lớp ảnh mong muốn. 

Chương trình cho phép cập nhật tối đa n điểm nắn cho mỗi ảnh có 

trên bản đồ, đảm bảo định vị chính xác các ảnh này. 

Sau khi định vị ảnh chính xác theo hệ tọa độ thực XY của bản đồ, hệ 

thống sẽ lưu lại tọa độ XY của ảnh đã được nắn dưới dạng tập tin 

*.txt với tên mặc định là tên của tập tin ảnh. Người dùng sử dụng 
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tập tin này để mở (Load) lại ảnh trong bản thông tin mà không cần 

thực hiện thao tác đăng ký tọa độ trước đó. 

Chức năng có thể thực hiện khi Insert hoặc Edit ảnh. 

 

Trong hộp thoại Chèn ảnh: 

Đường dẫn: Đường dẫn lưu tên tập tin ảnh. 

: Cho phép xem toàn bộ ảnh trong cửa sổ trong khung ảnh 

: Cho phép xem một góc kích thước thực của ảnh trong khung 

ảnh 

 : Cho phép phóng to gấp đôi ảnh trong khung ảnh. 

 : Cho phép thu nhỏ một nửa ảnh trong khung ảnh. 

 : Cho phép di chuyển vùng hiển thị ảnh trên màn hình. 

 : Cho phép phóng to hay thu nhỏ ảnh theo một khu vực bạn 

chọn. 

: Cách đặt các điểm nắn, nhấn chuột vào vị trí cần đặt điểm nắn 

trên ảnh, điểm nắn thứ nhất sẽ trở thành điểm nắn hiện tại lưu vào 
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ảnh sẽ có màu đỏ hình chữ thập, sau đó di chuyển bản đồ và đặt 

điểm nắn thứ n. Tọa độ pixel nguồn mặc định được tự gán vào hai 

cột x,y. Lần lượt nhập tọa độ thực vào hai cột X,Y theo thứ tự của 

mỗi điểm nắn. Sau khi cập nhật tất cả các điểm nắn cùng tọa độ. 

Nhấn Lưu. Ảnh sẽ được định vị đúng tọa độ điểm nắn trên bản đồ. 

 

 

 

x,y: Tọa độ pixel nguồn của các điểm nắn trên ảnh theo hệ tọa độ 

ảnh. 

 

 

 

 

X,Y: Tọa độ thực của các điểm nắn trên ảnh theo hệ tọa độ thực của 

bản đồ. Đơn vị tọa độ là đơn vị được chọn trong danh sách đơn vị 

Map Units. 

Map Units: Hiển thị đơn vị tọa độ hiện tại của bản đồ và danh sách các 

đơn vị tọa độ để người dùng chọn khi đặt các điểm nắn. 

Chèn: Nhấn vào  chọn Insert cho phép chèn thêm một điểm 

nắn kế trên điểm nắn hiện tại theo ý của người dùng. Các điểm nắn phía 

dưới sẽ được tự động dồn xuống. 

Hoặc nhấn vào  của Chèn cho phép thêm một hay nhiều điểm 

nắn. 

x 

-y 

(0,0

) 
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Xóa: Cho phép xóa một hay nhiều điểm nắm đã chọn hiện tại, nếu xóa đi 

một điểm nắn thì các điểm nắn nằm phía dưới sẽ được tự động dồn lên. 

Mở: Sử dụng lại các thông tin về điểm nắn và tọa độ của một ảnh đã được 

nắn chỉnh và được lưu trữ trong tập tin *.txt. Chọn nút Mở để lấy một tập 

tin*.txt đã tồn tại, hộp thoại Open xuất hiện, chọn vào tập tin *.txt theo 

nhu cầu của bạn.  

: Khi chọn vào đây sẽ hổ trợ ảnh chế độ trong suốt. 

: Khi chọn vào nút này cho phép mở ra bảng màu và bạn có thể chon 

màu thích hợp. 

: Khi trỏ chuột chọn vào bút 

vẽ, bút vẽ sang lên sau đó rê bút sẽ đến màu cần lấy trên bản đồ (ví dụ 

màu đó là màu cần lấy), thông số màu sẽ được hiển thị trên ô ghi giá trị 

màu vừa lấy từ bút lấy màu là R: 228, G: 206, B: 158. Ô còn lại hiển thị tọa 

độ khi di chuyển con trỏ chuột. 

Lưu file: Lưu lại tập tin .txt chứa bảng điểm nắn tọa độ của ảnh. 

Đồng ý: Chon vào để hoàn tất nắn ảnh. 

Hủy: Chọn vào Hủy để hủy nắn ảnh. 

 Chồng xếp bản đồ online (BaseMap) : 

Hiển thị dữ liệu các lớp chồng xếp lên các bản đồ online như : 

Vietbando Map, Google Map, Google vệ tinh, … 

Người dùng chọn các loại bản đồ từ danh sách đã thiết lập sẵn để 

hiển thị chồng xếp trong chức năng “Bản đồ Online” . 

Để tắt chồng xếp thì bạn chọn chức năng “Tắt bản đồ”. 

Chọn chức năng “Trong suốt dữ liệu” để làm mờ các lớp dữ liệu 

khi chồng xếp lên Bản đồ Online. 
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XII. VĂN BẢN (TEXT) : 

Muốn làm việc được với đối tượng Text đầu tiên bạn phải tạo layer Text có layer 

type là Text như hình sau: 

 

Sau khi có layer Text bạn phải chọn layer đó để làm việc: 
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 Chèn văn bản 

 

Cho phép nhập một đối tượng text mới bằng cách sử dụng cách chèn văn 

bản đơn giản hoặc phức tạp. 

 Chèn văn bản đơn giản 

Người dùng click vào nút Đơn giản: 
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Click lên bản đồ thấy con trỏ chuột nháy  là có thể nhập mới 

text: 

 

Sau khi nhập văn bản, người dùng nhấn Ctrl + Enter để kết thúc… 

Nhấn Esc để hủy bỏ. 

Ngoài ra người dùng còn có thể sử dụng các phím tắt dùng cho Text 

như: 

Ctrl + “B”, “U”, “I”: In đậm, gạch chân, nghiêng. 

Command Line: “rotate”, “move”, “copy”, “delete”. 

 Chèn văn bản phức tạp 

Người dùng click vào nút Phức tạp: 

  

Click lên bản đồ thấy con trỏ chuột nháy  là có thể nhập mới 

text. 

Nhấn Enter để kết thúc nhập chữ vừa rồi, đồng thời xuất hiện dòng 

Tooltip hiển thị để bạn chọn các điểm vẽ để dòng chữ uốn lượn theo 

các điểm chấm đó trên bản đồ: 
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Chọn điểm vẽ 

Nhấn trái chuột để kết thúc chọn điểm. 

Nhấn Enter để kết thúc và lưu lại hoặc nhấn Esc để hủy bỏ. 

Kết quả hiển thị: 

 

Hoàn tất chèn văn bản phức tạp 

  Định dạng 

Người dùng có thể định dạng lại các văn bản đã tạo bằng cách: 

Chọn văn bản bằng cách click trái chuột vào văn bản. 
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Chọn Định dạng trong mục Chỉnh sửa như trong hình: 

 

Hộp thoại sau sẽ hiển thị: 
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Chỉnh sửa văn bản 

Hoặc chỉnh sửa trực tiếp ở mục Định dạng của Menu Văn bản: 

 

Sau khi kết thúc chỉnh sửa người dùng chọn OK. 

 Chỉnh sửa 

Mục chỉnh sửa văn bản bao gồm các tính năng sau: định dạng, thay đổi 

điều khiển, chuyển đổi Font, sao chép, xóa, di chuyển, xoay.  

 Định dạng 

Tương tự như tính năng định dạng mô tả ở phần trên. 
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 Thay đổi điều khiển 

Người dùng chỉnh sửa Control Point của văn bản phức tạp bằng cách 

chọn đối tượng văn bản phức tạp và click vào tính năng sau: 

 

Sau đó người dùng chọn 1 trong cách control point và thực hiện thay 

đổi như trong hình: 

 

   Người dùng kết thúc thay đổi bằng phím Enter. 

 Chuyển đổi Font 

Để chuyển đổi Font người dùng chọn đối tượng văn bản cần chuyển 

đổi và click vào tính năng sau: 

 

   Hộp thoại chuyển đổi font sẽ hiển thị: 
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Người dùng chọn Layer, Source và Destination để chuyển đổi và chọn 

Run để thực hiện. Tất cả các đối tượng văn bản trong layer đó sẽ 

được chuyển đổi. 

 Sao chép 

Để sao chép 1 đối tượng văn bản người dùng chọn đối tượng văn 

bản đó và click vào tính năng sau: 

 

Người dùng click chọn 1 điểm trong layer để chọn ví trí sao chép văn 

bản. Sau đó người dùng di chuột để chọn vị trí và click trái chuột để 

kết thúc như trong hình sau: 
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 Xóa 

Để xóa 1 đối tượng văn bản người dùng chọn đối tượng cần xóa và 

click vào tính năng sau: 

 

   Hệ thống sẽ thực hiện xóa đối tượng văn bản đã chọn. 

 Di chuyển 

Để di chuyển 1 đối tượng văn bản người dùng chọn đối tượng cần 

di chuyển và click vào tính năng sau: 

 

Sau đó người dùng click chọn 1 điểm và di chuột để di chuyển văn 

bản đến nơi mình muốn: 
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   Người dùng click trái chuột để kết thúc di chuyển: 

 

 Xoay 

Để xoay 1 đối tượng văn bản người dùng chọn đối tượng cần xoay 

và click vào tính năng sau: 

 

   Người dùng chọn 1 điểm làm gốc để xoay: 
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   Để kết thúc xoay đối tượng văn bản người dùng click trái chuột: 

 

 Đánh nhãn 

Mục đánh nhãn có các tính năng sau: cấu hình, đánh nhãn bằng chuột, chọn lựa, 

vector (hiện tại chưa hỗ trợ), đường dẫn và đánh nhãn tự động. 

 Cấu hình 

Để thực hiện đánh nhãn, người dùng cần phải cấu hình đánh nhãn bằng 

cách click vào nút Cấu hình ở mục đánh nhãn như hình sau: 
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Sau khi click vào cấu hình, hộp thoại cấu hình đánh nhãn sẽ hiển thị: 

 

 Layer Des: lớp mục tiêu 

 Layer Src: lớp nguồn 

 Field Name: trường sử dụng để đánh nhãn 

 Font Name: chọn font cho nhãn 

 Font Size: kích thước font 

 Font Style: các tùy chỉnh in đậm, nghiêng, gạch dưới, canh trái giữa 

phải và độ giãn dòng. 

 Color: màu chữ 

 Alignment: Canh lề trái phải giữa 

 Fit Text To Splined: Xoay cùng hoặc ngược chiều nhãn phức tạp 

Người dùng điền đầy đủ thông tin cần thiết cho cấu hình đánh nhãn và 

chọn OK để lưu hoặc Cancel để thoát. 

Để bắt đầu đánh nhãn, người dùng còn cần phải chọn lớp mục tiêu (trong 

ví dụ này là Countries_text_01) để làm việc như hình sau: 
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 Đánh nhãn bằng chuột 

Sau khi đã cấu hình đánh nhãn và chọn lớp đã cấu hình để làm việc, 

người dùng có thể đánh nhãn các đối tượng của mình bằng chuột 

khi click vào tính năng sau: 

 

Sau đó người dùng click từng vùng trên bản đồ để đánh nhãn như 

hình dưới: 
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Người dùng kết thúc đánh nhãn bằng cách nhấn phím Enter. 

 Chọn lựa 

Sau khi đã cấu hình đánh nhãn và chọn lớp đã cấu hình để làm việc, 

người dùng có thể đánh nhãn các đối tượng của mình bằng cách 

chọn lựa khi click vào tính năng sau: 

 

Tiếp theo người dùng click vào vùng hoặc các đối tượng cần đánh 

nhãn: 
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Trong ví dụ này, người dùng click điểm giữa của Lào, Việt Nam, 

Campuchia nên phần mềm đánh nhãn cả 3 nước này. 

Người dùng nhấn Enter để kết thúc đánh nhãn. 

 Vector 

Hiện tạm thời chưa hỗ trợ 

 Đường dẫn 

Tính năng đánh nhãn đường dẫn có chức năng và thao tác tương tự 

như đánh nhãn bằng chuột nhưng nhãn sẽ được đánh dọc theo đối 

tượng dựa vào các control point của đối tượng 

 Đánh nhãn tự động 

Sau khi đã chọn lớp để làm việc, người dùng có thể đánh nhãn tự 

động các đối tượng khi click vào tính năng sau:  

 

Hộp thoại sau sẽ hiển thị: 
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Người dùng chọn nhãn cần đánh, kiểu hình học và nhấn vào Style, khi đó hộp 

thoại sau sẽ hiển thị: 
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Người dùng chọn trường để lấy nhãn cần đánh ra (trong ví dụ này là Name) và 

chọn OK. Lúc đó, màn hình sẽ quay lại hộp thoại sau: 

 

Người dùng chọn Build để hệ thống thực hiện đánh nhãn tự động. Hệ thống hoàn 

thành đánh nhãn tự động sẽ thông báo thành công: 
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Người dùng đóng hộp thoại lại sẽ thấy trên bản đồ các nhãn đã được đánh đầy 

đủ: 
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XIII. XỬ LÝ HÌNH HỌC (GEOPROCESSING) : 

Phần này sẽ trình bày các chức năng chính để quản lý các đối tượng hình học bao 

gồm các thao tác trên đối tượng hình học như vùng, đường và điểm: 

Toán tử trên vùng (Region Operation): Chỉ Toán tử trên vùng. 

Công dụng: Gồm Hội, Giao, Trừ và Bỏ giao chỉ có tác dụng thao tác trên các đối 

tượng vùng.  

 

 Nhóm chức năng toán tử trên vùng :  

Chỉ thực hiện các thao tác trên các đối tượng vùng. 

 

 Toán tử trên vùng:  

Từ Command line bạn cũng có thể gọi lệnh Toán tử trên vùng bằng lệnh 

union, _union, _intersect, _subtract, _exclusive và nhấn Enter. 

Cách sử dụng: Sử dụng cho tất cả các trường hợp, chúng tôi sẽ 

minh họa các trường hợp vùng giao nhau để người dùng dễ hiểu 

hơn. 

Ví dụ: 

 Vẽ  hai hình học giao nhau. 

 

 Nhấn nút   hoặc gõ vào Command Line lệnh Union sẽ hiện ra 4 lệnh 

sau: 
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 Gõ 1 trong 4 lệnh đó nhấn Enter sau đó chọn đối tượng rồi lại nhấn Enter 

tiếp. 

 Ý nghĩa của các lệnh: 

 Hội (union, _union):  Gộp các đối tượng vùng thành một đối 

tượng sau lệnh U, trong đó số đối tượng > 1. 

Trước     Sau 

 

 Giao (_intersect):  Chỉ Lấy phần giao của các đối tượng vùng, 

số đối tượng > 1. 

  Trước      Sau 

 

 Trừ (_exclusive):  Loại bỏ phần giao của các đối tượng vùng, 

số đối tượng > 1. 

Trước     Sau 
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 Bỏ giao (_subtract):  Phép trừ các đối tượng vùng, số đối tượng 

> 1. 

Trước    Sau 

 

Xuất hiện hộp thoại Tùy chọn thuộc tính. 

 

 

FeatureId chọn đối tượng mà các đối tượng khác sẽ lồng vào trong nó. Ví dụ: 

Đối tượng FeatureId1950 sẽ được chọn, Id1949 sẽ được gộp vào Id1950.  

Sao chép: Cho phép sao chép dữ liệu thuộc tính của đối tượng Id1950 vào đối 

tượng có id mới. 

Bỏ trống: Có tác dụng không sao chép dữ liệu thuộc tính vào đối tượng mới. 

Xóa đối tượng gốc: Sẽ loại bỏ các đối tượng không phải là đối tượng ghép. 

Nhấn vào Đồng ý: Để hoàn tất việc Hội một hay nhiều đối tượng chọn lại thành 

1 đối tượng. 

Nếu muốn hủy  bỏ Hội chỉ cấn nhấn Esc hay nhấn vào Hủy. 

Tương tự cách thức thực hiện lấy Giao, Trừ và Bỏ Giao làm như cách lấy Hội. 

 Lấy vùng đệm:  
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Chức năng: Nhằm mục đích mở rộng hay thu hẹp đối tượng vùng, đường 

và điểm. 

Thao tác:  

Tạo vùng đệm cho đối tượng vùng được chọn, trước tiên bạn chọn đối 

tượng vùng cần tạo vùng đệm. 

Tạo vùng đệm cho đối tượng đường được chọn, trước tiên chọn đối tượng 

đường cần tạo vùng đệm. 

Tạo vùng đệm cho đối tượng điểm được chọn, trước tiên chọn đối tượng 

điểm cần tạo vùng đệm. 

Từ thanh Chỉnh sửa hình học chọn vào Vùng đệm hay biểu tượng vùng 

đệm  lúc này cửa sổ Tùy chỉnh cho phép toán vùng đệm xuất hiện: 
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 Layer To Buffer: Chọn lớp cần thực hiện Vùng đệm.  

 Nếu bạn muốn áp dụng Vùng đệm cho toàn bộ lớp đánh dấu chọn vào 

ô Buffer All Shape.  

 Tại Geometry Type: Chọn loại đối tượng là vùng, đường, điểm hay 

chọn tất cả (All) 

 Nếu đối tượng đã được chọn là vùng, đường hoặc điểm thì chỉ cần 

nhập vào các thông số cho phù hợp ở Distance. Và chọn đơn vị đo 

cho Meters, kilometers… 

 Nếu đối tượng như vùng, đường, hoặc điểm chưa được chọn thì chọn 

vào Select Shape để thoát ra ngoài và chọn đối tượng bằng nhấn 
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Ctrl +A hay Select All hoặc bằng chuột, sau khi các đối tượng đã được 

chọn thì kết thúc bằng lện Enter để chương trình quay trở lại cửa số 

như hình trên. Cuối cùng là thực hiện các tùy chỉnh cho phù hợp ở 

Hole Treatment, Buff Type và Joint, . 

 Save Results to Buffer: Chọn kiểu lớp để lưu kết quả vùng đệm. Nếu bạn 

muốn lưu đối tượng vùng đệm vừa tạo ra vào lớp có sẵn thì chọn lớp đó 

trong danh sách xổ xuống hoặc bạn cũng có thể lưu vào một lớp với tên 

mới hoàn toàn bằng cách nhập tên lớp mới vào. 

Chọn OK để thực hiện Vùng đệm hoặc Cancel để hủy bỏ. 

 Tẩy xoá chồng lấn (Erase) : 

Dùng các đối tượng vùng đang được chọn để xoá các phần chồng 

lấn của các đối tượng vùng khác lên nó. 

 

 Chọn một hoặc nhiều đối tượng vùng để làm vùng tẩy. 

 Chọn chức năng Tẩy trong nhóm Toán tử trên vùng để xoá các phần mà 

các vùng khác chồng lấn lên chính nó. 

 Trích xuất dữ liệu (map clipping):  

Bạn có thể sao chép một phần những đối tượng bên trong (Inside) hay bên 

ngoài (Outside) hoặc cả trong và ngoài (Both) theo hình dạng vẽ Vùng 

(Polygon), Hình bầu dục (Ellipse), Hình chữ nhật (Rectangle) và Đối tượng 

(Object Clip) vào layer mới. Riêng Đối tượng phải là một hay nhiều đa giác 

được chọn.  

Chọn Thanh Xử lý hình học/Trích xuất hiện Menu chính. 
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 Đa giác : 

Người dùng chỉ cần chọn biểu tượng  trên thanh công cụ Xử 

lý hình học, từ cửa sổ làm việc chính nhấp chuột trái vẽ một vùng 

đa giác theo nhu cầu của mình, bây giờ người dùng chỉ cần kích phải 

chuột xổ ra menu con chọn kết thúc (F2) hoặc nhấn Enter thì hộp 

thoại Map Clip sẽ mở ra, hình 01.  

 Hình Bầu dục:  

Từ thanh Xử lý hình học chọn vào biểu tượng , tại cửa 

sổ làm việc chính vẽ lên bản đồ hình dạng bầu dục lên những đối 

tượng cần trên bản đồ nằm trong vùng hình bầu dục thả chuột trái 

sẽ xuất hiện cửa sổ Map Clip, hình 01. 

 Hình chữ nhật:  

Tương tự khi chọn vào thanh Xử lý hình học rồi chọn vào biểu 

tượng  ở mục Trích xuất, tại cửa sổ làm việc chính 

người dùng nhấp trái chuột tại vị trí cần đầu tiên rồi chọn kích trái 

chuột lần thứ hai tiếp theo buông thả chuột ra lập tức xuất hiện hộp 

thoại Map Clip, hình 01.  

 Đối tượng đã chọn :  

 

Chỉ cần chọn vào một hay nhiều đối tượng vùng đa giác trên bản đồ 

lúc này trên thanh công cụ biểu tượng  sẽ sáng lên và 

chỉ cần kích chuột trái lên biểu tượng này thì một hộp thoại trích xuất 

sẽ được mở ra. 

Vẽ một đối tương vùng phú lên các đối tương còn lại của lớp, sau đó 

chọn đối tương vùng này và nhấp vào Đối tượng thì cửa Trích xuất 

mở ra, thao tác thực hiện như sau. 

 Cửa sổ Map Clip: 
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Hình 01 minh họa cửa sổ Trích xuất.  

 Lớp nguồn (Source Layer): Chọn hay không chọn vào một hay nhiều lớp 

nguồn này.  

 Lớp mới (Target Layer): Những lớp mới sẽ được tạo ra từ lớp nguồn được 

chọn trên. 

 Tùy chỉnh chọn (Clip Option): Tùy chỉnh chọn bên ngoài (Outside) hay 

bên trong (Inside) hoặc cả trong lẫn ngoài (Both) dạng hình vẽ. 

 Outside: Những đối tượng được sao chép vào lớp mới nằm bên ngoài 

dạng hình vẽ đang chọn. 

 Inside: Những đối tượng được sao chép vào lớp mới nằm bên trong 

dạng hình vẽ đang chọn. 

 Both: Những đối tượng được sao chép cả trong lẫn ngoài vào lớp mới 

bao gồm trong và ngoài dạng hình vẽ đang chọn. 

 Delete cliped objects: Nếu chọn vào đây sẽ xóa đối tượng gốc trên 

bản đồ của lớp nguồn. 
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 Save to new layer: Nếu chọn vào đây chương trình sẽ tạo ra lớp 

mới.  

 Copy attribute (only apply for vector): Nếu chọn vào đây 

chương trình sẽ sao chép thuộc tính của đối tượng hình học 

từ lớp nguồn vào lớp mới. 

 Select All: Chọn tất cả lớp nguồn. 

 Clip: Chọn Clip để hoàn tất Trích xuất. 

 Close: Chọn Closel để hủy hay nhấn Esc Trích xuất. 

 Xoá trùng lắp : 

Tìm và xoá các đối tượng trùng nhau về mặt quan hệ không gian của lớp 

đang được chọn trong giới hạn sai số cho phép. 

 

 Chọn lớp cần thực hiện. 

 Nhập sai số nếu cần thiết. 

 Tuỳ chọn một trong hai điều kiện. Nếu chỉ tìm không cần xoá đối tượng 

thì bạn chọn vào ô Đánh dấu… 

 Chọn Thực hiện để kết thúc. 

 Chuẩn hoá Polygon : 

Trong quá trình biên tập hoặc chỉnh sửa dữ liệu không gian, đôi khi xảy ra các 

trường hợp sai sót khách quan mà người dùng không để ý : trùng đỉnh,… Chức 

năng này giúp người dùng chuẩn hoá các Polygons trên lớp đang kích hoạt về 

đúng quy chuẩn của dữ liệu không gian. 



 

171 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBD TKDESKTOP BASIC 

 

 

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tuỳ chọn lược với các điểm gần nhau trong một 

giá trị biên độ cho trước. Ví dụ như trường hợp khử răng cưa. 

 

Đánh dấu vào ô Lược điểm và nhập biên độ để thực hiện. 

XIV. ĐÁNH DẤU (SELECTION) :  

Các thao tác chọn đối tượng để biên tập hoặc chỉnh sửa. Ngoài ra, trong nhóm 

này còn hỗ trợ các chức năng để thao tác trên các đối tượng được chọn : Phóng 

to, thu nhỏ các đối tượng được chọn. Tuỳ chọn các đối tượng theo kiểu hình học 

không gian, thống kê đối tượng không gian,… 

 

 Chế độ chọn (Selection Mode):  

Làm sáng nổi bật lên các đối tượng được chọn, có nghĩa các đối tượng đang được 

chọn sẽ có màu sắc khác hơn các đối tượng còn lại không được chọn. 

 

 Duy nhất (Unique Selection):   

Mỗi lần chọn chỉ chọn được duy nhất một đối tượng duy nhất 

sáng lên. Tuỳ chọn này áp dụng khi có nhiều đối tượng trùng 

nhau và bạn chỉ muốn chọn đối tượng trên cùng. 

 Kết hợp (Union Selection):    
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Hỗ trợ chọn hơn một đối tượng trở lên, các đối tượng khi chọn 

sẽ có màu sắc khác với các đối tượng còn lại, (có hổ trợ nhấn 

giữ Shift khi chọn và chọn được n đối tượng). 

 Loại bỏ (Xor Selecttion):   

Phủ định lại các đối tượng được chọn. Nếu đối tượng được 

chọn thì khi dùng chế độ chọn này, ứng dụng sẽ bỏ chọn đối 

tượng đó và ngược lại. Ngoài ra giữ phím Shift cũng có tác 

dụng trong trường hợp này. Màu sắc của các đối tượng đang 

chọn cũng khác với các đối tượng còn lại. Chọn một lúc được 

nhiều đối tượng, nếu muốn chọn nhiều hơn nữa nhấn giữ 

phím Shift khi chọn, nếu muốn bỏ chọn các đối tượng đã chọn 

rồi chỉ cần giữ Shift và chọn lại lên đối tượng đó thì lập tức 

đối tượng đó được bỏ chọn. 

Tuỳ chọn này được thiết lập mặc định của phần mềm. 

 Chọn đối tượng theo hình học (Shape):  

Chọn đối tượng theo: 

 

 Đa giác (Polygon):  Chọn những đối tượng nằm trong vùng theo hình 

dạng Đa giác, bao gồm đường, điểm, vùng và cả text (label). 

 Đương thẳng (Line):  Chọn đối tượng mà khi vẽ Đường thẳng đi qua như 

điểm, đường, vùng và Text (Label). 

 Hình Tròn (Circle):  Chọn tất cả các loại đối tượng nằm trong vùng chọn 

Hình tròn. 

 Chọn đối tượng theo kiểu hình học : 

Chức năng cho phép người dùng có thể chọn theo từng loại đối tượng hình 

học không gian : Polygon, Line,… 
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 Tất cả : chọn tất cả các loại hình học, tuỳ chọn này được thiết lập mặc 

định. 

 Point : chỉ chọn các đối tượng là đơn điểm. 

 Multipoints : chỉ chọn các đối tượng là đa điểm. 

 Line : chỉ chọn các đối tượng là line. 

 Multilines : chỉ chọn các đối tượng là multilines. 

 Polygon : chỉ chọn các đối tượng là polygon. 

 Multipolygons : chỉ chọn các đối tượng là multipolygons. 

Người dùng có thể thiết lập tuỳ chọn nhiều loại đối tượng cho mỗi lần chọn. 

 Phóng to (Zoom to Selected Features):  

  

Chức năng: Di chuyển các đối tượng được chọn về tâm của cửa sổ làm việc 

chính (MapView) kèm theo phóng to đối tượng đó lên. 

Thao tác: Chọn đối tượng cần phóng to sau đó vào thanh Đánh 

dấu/Phóng to thì lập tức đối tượng đó sẽ được phóng to và dịch chuyển 

về giữa của sổ làm việc chính. 

 Dịch chuyển (Pan to Selected Features): 

   

Chức năng: Di chuyển các đối tượng được chọn về tâm cửa sổ làm việc 

chính (MapView). 

Thao tác: Muốn thao tác di chuyển trên đối tượng đang chọn ta vào thanh 

Đánh dấu/Dịch chuyển thì lập tức đối tượng này được dịch chuyển về 

tâm cửa sổ làm việc chính (Mapview). 

 Sao chép (Send to layer):  

 

Chức năng: Cho phép sao chép những đối tượng được chọn vào một layer 

mới đồng thời vẫn bảo đảm thuộc tính như đối tượng gốc. 

Thao tác: Chọn đối tượng cần sao chép rồi vào thanh Đánh dấu nhấn vào 

biểu tượng  (Send to layer) cửa sổ của Sao chép các đối tượng 

được chọn mở ra: 
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  Lớp đích (nhận -Target layer): Chọn lớp nhận để sao chép các đối tượng 

đang chọn vào lớp này. 

  Tạo lớp mới (Creat layer): Nếu chưa có lớp nhận thì nhấn vào Tạo mới 

(Creat layer) để tạo một lớp mới nhận đối tượng đang chọn của lớp cho. 

  Đồng ý (Ok): Chọn Đồng ý để chấp nhận sao chép đối tượng đang được 

chọn vào lớp đích. 

  Hủy (Cancel): Chọn Hủy hay nhấn Esc để hủy sao chép chọn đối tượng. 

 

 Chọn tất cả (Select All):   

 

Chức năng: Chọn tất cả đối tượng trong lớp kích hoạt. 

Thao tác: Với lớp đang kích hoạt nếu muốn chọn tất cả đối tượng chỉ cần 

nhấn vào Chon tất cả (Select All) (hoặc Ctrl +A), đồng thời một số ứng 

dụng khác của Chỉnh sửa, Đánh dấu, Dữ liệu và Xử lý hình học sáng lên. 

 Đảo ngược (Invert select):  

 

Chức năng: Bỏ những đối tượng đang chọn để chọn các đối tượng còn lại 

trong cùng một lớp đang hoạt động. 

Thao tác: Khi một hay các đối tượng đang được chọn trong lớp làm việc, 

bạn cần bỏ chọn chúng, và để chọn các đối tượng còn lại chưa được chọn, 

chỉ cần nhấn vào biểu tượng Đảo ngược ở thanh Đánh dấu thì lập tức các 

đối tượng đang chọn bị bỏ chọn, và chọn các đối tượng chưa chọn trở thành 

đối tượng được chọn. 

 Bỏ chọn tất cả (Deselect All):  

 

Chức năng: Bỏ chọn tất cả đối tượng đang chọn, ngược với chức năng 

Chọn tất cả (Select All). 



 

175 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBD TKDESKTOP BASIC 

 

Thao tác: Khi tất cả đối tượng đang chọn nếu muốn bỏ chọn chỉ cần nhấn 

vào Bỏ chọn tất cả (Deselect All) hoặc click chuột trái vào bất kỳ vị trí 

nào trên bản đồ hay nhấn Esc thì lập tức những đối tượng đang chọn sẽ bị 

bỏ chọn. 

 Thống kê (Statistics) : 

Chức năng: Thống kê thông tin về đối tượng của layer kích hoạt. 

Thao tác: Có hai trường hợp xảy ra: 

 Trường hợp không chọn đối tượng nào. 

Nhấn vào Thống kê trên thanh Đánh dấu mở ra hộp thoại: 

 

                                              

 Field Name: Hổ trợ thống kê thông tin đối tượng theo giá trị tên trường. 

 Statistic: Nhấp chuột trái vào Statistic toàn bộ thông tin của layer sẽ được 

thống kê. 

 Kết quả thống kê : 
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 Count: Hiển thị có bao nhiêu thông tin về đối tượng trong layer. 

 Ares objects: Thống kê có bao nhiêu đối tượng loại vùng. 

 Line objects: Thống kê có bao nhiêu đối tượng loại đường. 

 Point objects: Thống kê có bao nhiêu đối tượng loại điểm. 

 Minimun: Giá trị nhỏ nhất. 

 Maximum: Giá trị lớn nhất. 

 Range: Giá trị phạm vi đối tượng. 

 Sum: Tổng về giá trị đối tượng. 

 Mean: Giá trị nhỏ nhất. 

 Variance: Giá trị ngịch. 

 Standard Deviation: Giá trị lệch chuẩn. 

 Trường hợp chọn vào đối tượng. 

Sau khi chọn vào đối tượng trong lớp sau đó nhấn vào Statistic… hộp 

thoại mở ra như sau: 

Tất cả đều giống trường hợp không chọn đối tượng, nhưng với trường hợp 

này chỉ khác là Count được thay bằng Selected. 

Muốn hủy bỏ cửa sổ này nhấn nút đỏ X (Close) hay Esc. 
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Hộp thoại thống kê 

XV. DỮ LIỆU (DATABASE):  

Quản lý cơ sở dữ liệu với giao diện chính: 

 

Hiện tại Dữ liệu (Database) có ba phần chính là: Nhập/ Xuất (Import/Export), Truy 

vấn (Queries) và Tinh gọn (Compaction). 

 Nhập dữ liệu (Import): 

  

Chức năng: Chức năng nhập vào / xuất ra dữ liệu bản đồ số. 

Nhập vào (Import): VietBanDo Desktop cho phép người dùng sử dụng 

dữ liệu từ chương trình khác thông qua chức năng Import như các tập tin 
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có phần mở rộng như .vdf file, .mif file, .shp file, .csv file, .kml file, 

.GeoDatabase, .dgn file, và wfs file.. 

Từ thanh Dữ liệu và mục mục Nhập/Xuật chọn vào biểu tượng Nhập mở ra 

hộp thoại Nhập: 

 

Cửa sổ chính của Nhập vào (Import) 

 MicroStation (*.dgn file): 

Chuyển đổi dữ liệu từ định dạng của phần mềm MicroSation trên version v7 và v8. 

 

 Đường dẫn (DGN Path): Khi chọn vào nút seaech sẽ hiển thị đường dẫn 

chỉ tới thư mục lưu DGN File. 

 Tiền tố (Prefix layer Name): Hổ trợ bạn nhập các ký tự đầu tiên của tên 

lớp. 
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 Lớp (Folder): Hiển thị một danh sách tên lớp của tệp tin .dgn nằm trong 

thư mục đang chọn. 

 No: Số thứ tự tên lớp hiển thị. 

 Select: Hiển thị lớp được chọn và chưa chọn. 

 Layer Name: Hiển thị tên lớp. 

 Layer type: Hiển thị lớp kiểu hình học. 

 Lấy tệp từ thư mục con (Get files in children folders): lấy những tệp tin từ 

các thư mục con. 

 Xóa lớp rỗng (Removing the empty layer): Mục đích xóa bỏ đi những lớp 

trống rỗng đối tượng. 

 Chọn tất cả (Select All): Cho phép bạn chọn tất cả. 

 Đảo ngược (Invert): Cho phép bạn chọn đảo ngược lại lớp đang chọn, lớp 

chọn sẽ bị bỏ chọn, lớp chưa chọn sẽ được chọn. 

 Bỏ chọn (Deselect All): Hổ trợ bạn bỏ chọn tất cả.  

 Thêm file (Add file): Thêm tệp tin dgn. 

 Thêm thư mục (Add folder): Thêm thư mục chứa tệp tin dgn. 

 Nhập (Import): Đồng ý thì chọn Nhập. 

 Đóng (Close): Nếu không đồng ý Nhập vào chọn Đóng hay nhấn Esc.  
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 Truy vấn dữ liệu : 

Những tính năng chính là Cập nhật trường, Truy vấn SQL và Truy vấn không gian 

(Update Field, SQL Query và Spatial Query). 

 

 Cập nhật giá trị của một trường (Update Field):   

 

Chức năng: Với cập nhật trường chương trình đã hỗ trợ cho bạn một số tính 

năng cơ bản để giúp bạn cập nhật lại thông tin thuộc tính của trường này 

vào trường kia, hay cập nhật giá trị mới vào một trường bạn cần thay đổi 

giá trị của nó. Có thể cập nhật nguyên một hay nhiều trường bạn chọn hay 

những đối tượng bạn đang chọn. 
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Thao tác: 

Từ cửa sổ Cập nhật giá trị của trường thuộc tính: 

 Lớp hiện hành: Chọn lớp hiện hành đang hoạt động. 

 Tất cả các dòng: Hổ trợ cập nhật toàn bộ đối tượng (dòng) thuộc 

tính của trường được chọn. 

 Những dòng được chọn: Cập nhật những đối tượng (dòng) thuộc 

tính được chọn với trường được chọn. 

 Truy vấn: Nếu bạn chọn truy vấn thì Điều kiện sẽ sáng lên và mở ra 

hộp thoại truy vấn với các điều kiện bạn cần thiết lập truy vấn này là 

gì. 

 Tên trường: Cho phép bạn chọn tên trường nào cần cập nhật lại giá 

trị mới hay từ giá trị của một trường khác. 

 Điều kiện (sẽ sáng lên): 

Mở ra cửa sổ con (Expression). 
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Type a expression: Hiển thị kiểu một biểu thức truy vấn. 

Field: Chọn trường cần truy vấn. 

Operators: Chọn toán tử cân truy vấn. 

Verify: Kiểm tra câu truy vấn đúng hay sai, nếu câu truy vấn đúng 

thì truy vấn thành công, còn báo câu truy vấn sai thì phải sửa lại cho 

đúng mới thôi. 

Ok: Chọn Ok để thực hiện truy vấn thành công. 

Cancel: Không muốn thực hiện truy vấn nữa chọn Cancel, hay nhấn Esc. 

   

 Giá trị tham chiếu: Nếu bạn chọn New Value bên dưới trường này 

có ô trống bạn nhập giá trị mới bạn cần vào ô trống này. Hoặc bạn 

chọn một trường có sẵn (các giá trị đã có sẵn trong trường này rồi) sẽ 

được chương trình cập nhật vào cần cập nhật trên. 

Cập nhật: Cuối cùng bãn muốn cập nhật bạn chọn vào Cập nhật. Nếu không 

muốn cập nhật bạn chỉ cần chọn Close hay nhấn Esc. 

 Tìm và thay thế : 
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 Tìm và thay thế giá trị thuộc tính của các lớp vector. 
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 Chọn lớp cần thực hiện 

 Nếu là lớp vector thì những mục trong nhóm Tìm và thay thế chuỗi sẽ 

bật lên. 

 Tuỳ chọn đối tượng cần thực hiện : bước này xác định sẽ thực hiện 

trên những đối tượng nào. 

 Chọn trường cần thay thế giá trị. 

 Nhập giá trị cần tìm và giá trị mới để thay thế 

 Tìm chuỗi trong lớp Text : 

 

 Chọn lớp Text cần tìm. 

 Chọn toán tử so sánh để áp dụng tìm. 

 Nhập từ khoá cần tìm. 

 Kết quả sẽ được đánh dấu trên khhung nhìn.  
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 Truy vấn thuộc tính (SQL Query):   

   

Khi thực hiện thao tác lệnh truy vấn với nhiều bảng, VIETBANDO DESKTOP 

cần thu thập các thông tin từ records trong các bảng khác nhau. Bạn có thể 

có một bảng chỉ chứa đối tượng hình học, tên của chúng và dữ liệu đã 

thống kê cho một vài khu vực địa lý. Bạn muốn thể hiện dữ liệu đã thống 

kê trên bảng bản đồ. Bạn dùng Truy vấn SQL để tạo ra một bảng mới 

chứa dữ liệu đã thống kê và dữ liệu bản đồ tham gia trong một bảng khác. 

Bất cứ khi nào bạn đang làm việc với nhiều bảng, bạn phải đặt câu lệnh 

Where để VIETBANDO DESKTOP tạo ra các dòng cho phù hợp với các bảng 

khác nhau. Ví dụ như bạn có bảng Thế giới là sự kết hợp của bảng chứa dữ 

liệu các nước và bảng chứa dữ liệu thống kê nền kinh tế của các nước đó. 

Thao tác: 

 Chọn vào thanh Dữ Liệu > Truy vấn SQL và hộp thoại Truy vấn SQL sẽ 

hiện ra. 
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 Chọn vào một layer để truy vấn dữ liệu trong danh sách World. Tất cả các 

trường sẽ được liệt kê trong "Fields (double to select)". 

 Chọn một trường cần truy vấn, chọn trực tiếp từ “Fields (double to 

select)”. 

 Field Name: Hiển thị tên trường của lớp đang chọn ở trên. 

 Data Type: Hiển thị kiểu dữ liệu. 

 Operators: Chọn toán tử. 

 Field values: Nhập giá trị trường vào. 

 Get Unique Values: Hiển thị những giá trị duy nhất từ trường được chọn. 

 Go to: Nhập giá trị vào chương trình sẽ đi đến giá trị cần chọn. 

 Select:  

 Where: Một là bạn nhập điều kiện truy vấn vào hộp thoại Where sử dụng 

một trong các trường ở Fields (double to select). Hai là bạn gõ câu truy 
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vấn của bạn vào đây theo một trong các trường bạn đang chọn ở bên 

Fields (double to select). 

 Clear: Xóa bỏ mọi thông tin truy vấn ở trên. 

 Load/Save (Load from File or Save to file): Nạp hay đã có sẵn, còn không 

lưu lại file mới. 

 Order by:  

 SQL: Hiển thị câu truy vấn ở trên vào đây. 

 Geometry Type filter: Hỏ trợ chọn lọc theo loại đối tượng như point, multi-

point, Line, multi-line, Polygon hay multi-polygon. 

 Show Resulfs: Hiển thị các kết quả truy vấn. 

 Highlight in map: Đánh dấu các đối tượng đã được truy vấn ở cửa sổ làm 

việc. 

 Add to new layer: Tạo ra layer mới theo kết quả truy vấn, tên do bạn đặt 

hay lấy tên theo chương trình đặt. 

 Tên lớp: Hiển thị kết quả tên lớp vừa tạo ở đây. 

 Tạo: Mở ra cửa sổ mới (Add a new layer: trở lại tạo mới 1 lớp). 

 Kiểm tra (verify): Kiểm tra câu truy vấn đúng hay sai. 

Thực thi (Execute): Chọn Thực thi để kết thúc truy vấn. 

Hủy (Cancel): Nhấn Hủy bỏ truy vấn, hay nhấn Esc.   

  Truy vấn không gian (Spatial Query): 

 

Truy vấn không gian là một loại truy vấn đặc biệt được hỗ trợ bởi cơ sở dữ 

liệu hình học và cơ sở dữ liệu không gian phi hình học. Các câu truy vấn 

này khác so với các câu truy vấn SQL đó là chúng cho phép sử dụng kiểu 

dữ liệu hình học như điểm, đường, vùng và những truy vấn này xem xét 

mối quan hệ không gian tương quan giữa các loại đối tượng hình học với 

nhau. 
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Thao tác:  

 Chọn đối tượng trên bản đồ rồi vào thanh Dữ Liệu kích vào biểu tượng và 

hộp thoại Truy vấn không gian sẽ hiện ra. 

 Layer Name: Danh sách tên layer chọn hay không chọn khi thực hiện. 

 Spatial Query Rule: Chọn vào các quan hệ giữa các đối tượng hình học 

trong không gian như Overlap, Contains, Within, Intersect, Cross, Touch, 

Disjoint, Equal.  

 Spatial Query Condition: Kiểm tra mối quan hệ giữa 2 đối tượng như: 

Point/Point, MultiPoint/MultiPoint… 

 Attribute Query Condition: Truy vấn các thuộc tính của Field Name và 

Field Type, được thiết lập từ bảng SQL Expression. 

 Chọn tất cả (Select All): Chọn tất cả các lớp. 

 Đảo ngược (Invert): Chọn đảo ngược lại với các lớp đang chọn. 

 Phục hồi (Restore): Phục hồi về lại trang thái ban đầu. 
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 Mô tả toán tử (Operator Description): Hiển thị mô tả cách kiểm tra mối 

quan hệ của 2 đối tượng. 

 Lưu kết quả (Save Result): Lưu lại kết quả sau khi truy vấn ra một bảng 

riêng. 

 Chỉ lưu thông tin không gian (Save Spatial information only): Chỉ lưu lại 

thông tin không gian truy vấn. 

 Hiển thị kết quả ở khung hình (Show Result): Hiển thị kết quả các đối 

tượng được truy vấn. Trong đó: 

 Duyệt hiển thị kết quả trong bảng thuộc tính truy vấn. 

 Hightlight Results In 3D Window:  

 10. Hightlight Results In map Window:  

 11. Apply/Close: Xác nhận kết quả thiết lập truy vấn không gian/ Hủy bỏ 

quá trình thực hiện truy vấn không gian.  

 Tinh gọn dữ liêu (Compact database):   

  

Chức năng: Trong quá trinh biên tập bản đồ bạn có thể tạo thêm hay xóa đi rất 

nhiều lớp dữ liệu hình học lẫn phi hình học vì thế dung lượng file .vdf sẽ tăng lên 

rất lớn, do đó, để giảm bớt dung lượng file .vdf này chương trình đã hổ trợ cho 

bạn tính năng Tinh gọn dung lương file .vdf sẽ về đúng giá trị thực của nó. 

Thao tác: Từ thanh Dữ liệu bạn chọn vào Tinh gọn hay chọn vào biểu tượng Tinh 

gọn thì lập tức chương trình sẽ xuất hiện hộp thoại xác nhận hỏi bạn có muốn làm 

gọn cơ sở dữ liệu này không? Nếu bạn chọn Yes thì chương trình tự động chạy 

làm tinh gọn cơ sở dữ liệu file .vdf này. Nếu bạn chọn No thì chương trình sẽ không 

thực hiện làm gọn lại cơ sở dữ liêu file.vdf. 

 

Chọn ‘Yes’ để thực hiện.  
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 Tô màu nhiều lớp : 

Ngoài các chức năng chỉnh sửa màu trong phần VIII.CHỈNH SỬA thì người 

dùng có thể sử dụng chức năng này để thiết lập màu hoặc styles cho nhiều 

lớp cùng một lúc. 

 

Sau khi chọn chức năng Tô màu lớp, hộp thoại thiết lập sẽ như bên dưới : 

 

 Chọn các lớp cần thiết lập màu 

 Chọn Thiết lập một màu duy nhất nếu bạn chỉ muốn tất cả các lớp được 

chọn tô cùng một màu. 

 Chọn Màu ngẫu nhiên thì chức năng sẽ tạo ngẫu nhiên mỗi lớp là một 

màu riêng biệt 

 Chọn Áp dụng để kết thúc. 
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XVI. CẤU HÌNH (CONFIGURATION) 

Trong phần này dùng để thiết lập các tùy chỉnh hiển thị cho ứng dụng như: bật 

tắt các cửa sổ như WorkSpace, Data Window.. Grid, …. Gồm ba phần chính: Bật 

tắt cửa sổ, Lựa chọn và Bắt điểm/theo dõi 

 Bật / Tắt các cửa sổ làm việc. 

 

Để bật tắt các cửa sổ làm việc của từng ứng dụng, bạn chỉ cần 

check/uncheck vào các ô check box tương ứng. 

 Thiết lập tuỳ chọn bản đồ : 

Người dùng có thể cài đặt các tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng để biên tập và chỉnh 

sửa dữ liệu bản đồ : Hiển thị, chỉnh sửa, bắt điểm và độ chính xác của toạ độ,… 

 

 Hiển thị : tuỳ chọn đơn vị hiển thị bản đồ và khung bao của đối tượng. 

 Chỉnh sửa đối tượng : Thiết lập các bước tang/giảm khi sử dụng phím +/- 

để dịch chuyển hoặc xoay đối tượng. 

 Bắt điểm : tuỳ chọn bán kính mở rộng từ vị trí con trỏ chuột để bắt điểm, 

bắt điểm gần nhất khi có nhiều điểm cùng nằm trong bán kính. 
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 Toạ độ và số thập phân : tuỳ chọn lấy chính xác bao nhiêu số lẻ sau sau 

dấu chấm (.) của toạ độ hoặc số thập phân (double). Áp dụng tuỳ chọn 

này để xuất dữ liệu ra GML. 

XVII. BẮT ĐIỂM (SNAP) : 

 

Bắt điểm (Object Snaps - viết tắt là Osnaps) là chức năng hỗ trợ cho việc vẽ 

được dùng kết hợp với các điều khiển khác giúp bạn vẽ chính xác. Bắt điểm cho 

phép bạn xác định vị trí đối tượng cụ thể khi bạn đang chọn một điểm. Ví dụ, bằng 

cách sử dụng Bắt điểm, bạn có thể xác định chính xác điểm cuối của một đường 

thẳng hoặc tâm của một hình tròn. Bắt điểm rất quan trọng vì bạn không thể vẽ 

chính xác mà không có chúng. Vì lí do này, bạn phải có sự hiểu biết về cách sử 

dụng Bắt điểm. Để chính xác thì bạn nên chọn một trong các tuỳ chọn bắt điểm 

như EndPoint, Center,… Hoặc có thể sử dụng tuỳ chọn Nearest để bắt điểm 

gấn nhất trong bán kính tính từ vị trí con trỏ chuột.  

Object snap tracking để sử dụng object snap tracking, bạn phải bật chức 

năng Bắt điểm. Để chứng minh Object snap tracking hữu ích và kết hợp với 

Bắt điểm đang chạy thế nào, chúng ta hãy vẽ thử hình chữ nhật và hình tròn làm 

ví dụ. Đầu tiên, chúng ta phải chắc chắn rằng điểm giữa của đối tượng được 

bắt/hút (snap) phải được tạo ra khi Bắt điểm hoạt động. 

Thanh Cấu Hình (Configuration) chọn Cấu hình bắt điểm (snap setting). 

Bạn cần phải đánh dấu tất cả ba thứ cùng một lúc trong hộp thoai Drafting 

Settings. 
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Vẽ hình chữ nhật Xác định điểm góc đầu tiên hoặc chọn một điểm để vẽ các 

hình chữ nhật, kích thước không quan trọng. 

Vẽ vòng tròn xác định điểm tâm hình tròn. 

Di chuyển con trỏ chuột đến gần điểm giữa của một trong hai cạnh theo chiều dọc 

và di chuyển chuột trong một giây hoặc lâu hơn. Các điểm đánh dấu ở giữa sẽ 

xuất hiện một cây một dấu chữ thập nhỏ, chỉ ra rằng một điểm theo dõi đã được 

thiết lập. Bây giờ, di chuyển con trỏ đến gần điểm giữa của một trong hai cạnh 

theo chiều ngang và di chuyển chuột. Khi một điểm đánh dấu thứ hai xuất hiện, 

di chuyển con trỏ chuột đến gần vị trí tâm hình tròn. Nơi mà hai đường đang theo 

dõi giao nhau, một dấu chữ thập nhỏ thứ ba xuất hiện (xem hình minh họa). Chọn 

điểm này để xác định tâm của hình tròn. 
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Thao tác: 

Nhấn chuột trái vào biểu tượng  trên thanh “Status Bar”, để bật tắt chức 

năng Snap các đối tượng. Xuất hiện menu. 

 

 

Chọn  vào Cấu hình “Setting” để mở giao diện Drafting Settings: 
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Tab “Snap and Grid”, chọn bán kính của vùng Snap. 
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Tab Bắt điểm (Object Snap), chọn các kiểu Snap cho các đối tượng. 

Thẳng hàng (Ortho Snap): Hổ trợ bạn vẽ theo phương ngang hay phương 

thẳng đứng cho các loại đối tượng điểm, đường và vùng. 

Theo dõi (Tracking for Draw): Khi bạn chọn vào đây chương trình sẽ hiển thị 

thông tin như bao nhiêu độ và kích của đối tượng đang vẽ là đường hay vùng. 

CÁC KIỂU BẮT ĐIỂM (SNAP): 

 EndPoint: 

Khi chọn một chức năng vẽ đối tượng hay chỉnh sửa 

đối tượng thì trỏ chuột sẽ được Hút (Snap) vào điểm 

cuối cùng của đường nằm trong bán kính đã được 

thiết lập ban đầu. 

 

 

 

 

 MidPoint: 

Khi trỏ chuột sẽ được hút (Snap) vào điểm giữa của 

line thẳng hay đến điểm giữa của đoạn polyline. 

 

 

 

 

 Center: 

Khi trỏ chuột sẽ được hút Snap đến tâm của một 

hình tròn, hình bầu dục, hoặc hình đa giác. 
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 Node: 

Khi rê con trỏ chuột sẽ được hút Snap vào một đối 

tượng điểm. 

 

 

 

 

 Quadrant: 

Khi trỏ chuột vào một phần tư hình tròn sẽ được hút Snap. 

 

 

 Intersection: 

Khi trỏ chuột vào các đường thẳng hay vùng giao nhau sẽ được hút 

Snap. 

 

 Nearest: 

Khi rê con trỏ chuột sẽ được Snap vào bất kỳ điểm nào của canh 

của vùng hay đường.  
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 Perpendicular: 

 

Khi vẽ một đối tượng, sau khi xác định điểm đầu tiên, và bạn cần 

một điểm vuông góc với một đường hay cạnh vùng nào đó, Snap 

này sẽ giúp bạn xác định điểm vuông góc đó, khi bạn đưa trỏ chuột 

đến gần đường thẳng hay cạnh vùng cần xác định. 

 

 Tangent: 

Khi trỏ chuột sẽ được Snap vào các tiếp tuyến của một hình Tròn 

(Circle), hay tiếp điểm với một Bầu dục (Ellipse). 
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 Parallel: 

 

 

 

Khi cần vẽ 1 đường thẳng song 

song với 1 đường thẳng đã có, 

sau khi xác định điểm đầu tiên, 

Snap này sẽ giúp bạn xác định 

điểm song song đó, khi bạn đưa trỏ chuột đến gần đường thẳng cần 

xác định. 

 

 Extension:  

Snap Extension cho phép bạn Snap một số điểm theo phần mở rộng 

tưởng tượng của một đoạn thẳng, hoặc polyline. Để sử dụng Snap 

này, bạn phải di chuyển con trỏ chuột đến điểm cuối của đoạn 

thẳng mà bạn muốn mở rộng. Khi đoạn cuối của đường thẳng được 

tìm thấy, dấu hiệu hình chữ thập nhỏ xuất hiện ở điểm cuối và một 

đoạn đường thẳng nét đứt hiển thị từ điểm cuối đến con trỏ chuột, 

giữ cho con trỏ chuột vẫn còn sát với phần mở rộng. 
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Xem lệnh Điểm giao mở rộng để biết thêm chi tiết khi kết hợp với vẽ 

đường thẳng. 

XVIII. THƯ VIỆN STYLES : 

VIETBANDO DESKTOP cung cấp chức năng cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa 

và quản lý thư viện styles để áp dụng cho các đối tượng vectors : Points, Lines, 

Polygons,… 

Ứng dụng đã tích hợp sẵn các danh mục styles cho Points, Line, Polygons, 

Characters, Symbol như : System Styles, Không gian đất đai, Thống kê,… 

Bạn có thể tự định nghĩa bộ thư viện riêng dành cho từng mục đích xây dựng và 

hiển thị cụ thể khác nhau : Thống kê kiểm kê, giao thông, địa chính,… 

 

Hộp thoại quản lý thư viện Styles như hình bên dưới : 
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202 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBD TKDESKTOP BASIC 

 

Các chức năng chính của công cụ quản lý định dạng và kiểu mẫu: 

Tính năng Nạp File: Khi người dùng click vào Nạp File, hệ thống sẽ hỏi 

đường dẫn của file chứa kiểu cần nạp. Người dùng chọn đường dẫn và chọn 

Open như hình dưới: 

 

Tính năng Tạo File: Khi người dùng click vào Tạo File, hệ thống sẽ hỏi 

đường dẫn của file kiểu cần tạo. Người dùng chọn đường dẫn, đặt tên, mô 

tả file và chọn OK sau khi hoàn thành như hình dưới: 
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File kiểu mẫu “User Defined” sau đó sẽ được tạo như trong hình: 

 

Tính năng Sao chép: Khi người dùng click vào Sao chép, hệ thống sẽ 

xác nhận mục người dùng muốn sao chép. Người dùng chọn Yes để xác 

nhận như hình dưới: 



 

204 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBD TKDESKTOP BASIC 

 

 

Hệ thống sẽ yêu cầu người dùng chọn Collection của kiểu mẫu cần sao chép 

và chọn OK để hoàn thành thao tác: 

 

Lúc này trong danh sách kiểu mẫu sẽ hiển thị kiểu vừa sao chép “P191”: 
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Tính năng Xóa: Khi người dùng chọn Xóa kiểu mẫu trong danh sách, hệ 

thống sẽ xác nhận lựa chọn của người dùng như trong hình: 

 

Người dùng chọn Yes đề chấp nhận xóa kiểu vừa chọn. 

Tính năng Thiết lập: Khi người dùng click vào Thiết lập, hệ thống sẽ áp 

dụng các tùy chỉnh về kiểu người dùng đã chọn và thoát.Ví dụ như hình 

dưới, người dùng chọn hình tròn và tùy chỉnh kiểu của nó: 
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Trong trường hợp này, người dùng chỉnh kiểu của vùng của hình tròn vừa 

chọn thành Simple và chọn màu xanh dương như trong hình: 

 

Người dùng click vào Thiết lập và hệ thống sẽ chuyển màu của hình tròn 

thành màu xanh dương và thoát khỏi menu kiểu mẫu. 
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Tính năng Lưu: Khi người dùng chọn Lưu, hệ thống sẽ hiển thị tên và mô 

tả của kiểu mẫu: 

 

Người dùng chọn OK để tiếp tục. Hệ thống sẽ thông báo kiểu vùng “P191” 

đã được lưu thành công: 
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Quay trở về công cụ quản lý kiểu mẫu, người dùng sẽ thấy kiểu P191 đã 

lưu vào danh sách như trong hình: 

 

XIX. CỬA SỔ DỮ LIỆU THUỘC TÍNH (ATTRIBUTE):  

Quản trị bảng cơ sở dữ liệu thuộc tính phi hình học. Từ cửa sổ này, người dùng có 

thể liên kết với đối tượng hình học ở khung nhìn, lọc dữ liệu, sắp xếp và tìm kiếm 

theo trường giá trị, chuyển đổi font chữ, tính toán tự động các giá trị : diên tích, 

chu vi, chiều dài và lấp đấy vào trường đã chỉ định trong bảng thuộc tính. 
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Delete records : Xóa các record được chọn kèm theo đối tượng hình học. 

Delete all records  : Xóa tất cả record có trong Dữ liệu thuộc tính và kèm 

theo đối tượng hình học trong lớp kích hoạt. 

Field  :Chọn tên trường cần tìm giá trị vừa nhập ở 

value. 

Toán tử : Chọn toán tử nào với nhu cầu tìm kiểm của bạn. 

Value  : Nhập giá trị cần tìm vào đây. 

Search  : Nhấn tìm các giá trị đã nhập ở trên. Để tìm kiếm nâng cao, người 

dùng có thể sử dụng chức năng ‘Truy vấn dữ liệu’. 

Refresh : Có tác dụng tải lại những giá trị ban đầu của Dữ liệu thuộc tính. 

Select:  : Hiển thị những record hay đối tượng đang chọn khi chọn vào đây. 

No Select  : Hiển thị những records hay đối tượng chưa được chọn. 

Show/Hide Fields  : Hiển thị hay ẩn đi những trường được chọn hay không 

chọn. 

Phóng to : Phóng to đối tượng không gian của dòng được chọn và di chuyển về 

giữa màn hình. 

Dịch chuyển : Dịch chuyển đối tượng không gian của dòng được chọn về giữa 

màn hình. 
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Sao chép : Sao chép dòng thuộc tính đang chọn vào Clipboard. 

Dán : Dán dòng thuộc tính đã sao chép vào dòng hiện hành. 

Double click lên Header của dòng : để di chuyển đối tượng không gian vì giữa 

khung nhìn 

 Cập nhật giá trị của trường thông tin :  

Chọn nút chức năng  từ thanh công cụ để cập nhật những giá trị của 

trường thuộc tính. Xem chi tiết ở phần ‘Cập nhật giá trị của trường thuộc 

tính’. 

Ngoài ra, để chỉnh sửa hoặc nhập liệu trên lưới thì người dùng có thể gõ 

trực tiếp vào từng ô lưới, sau khi kết thúc thì nhấn phím Enter và dùng các 

phím điều hướng để di chuyển qua lại giữa các ô lưới. 

Sử dụng phím tắt F2 sau khi chọn một ô trên lưới để bắt đầu chỉnh sửa. 

 Thay đổi font chữ hiển thị :  

Thay đổi Font hiển thị trên lưới. Font hiển thị phải cùng với Font lưu trữ 

trong dữ liệu. Ví dụ : trong dữ liệu đang lưu trữ Unicode thì bạn cũng phải 

chọn Font hiển thị là Unicode. Unicode Font được sử dụng mặc định khi 

hiển thị dữ liệu trên lưới. 

Chọn nút chức năng  từ thanh công cụ để thực hiện. Chức năng này chỉ 

có tác dụng thay đổi font chữ hiển thị chứ không làm thay đổi dữ liệu. 

 Chuyển đổi Font :  

Chuyển đổi dữ liệu từ định dạng Font nguồn sang đích. Ví dụ : trong dữ 

liệu bạn đang lưu trữ là ABC Font, nếu bạn muốn chuyển đổi dữ liệu sang 

Unicode Font thì dùng chức năng này. Chức năng này tương tự như 

Chuyển đổi mã trong bộ gõ Unikey. 

Chọn nút chức năng  từ thanh công cụ để thực hiện hoặc chọn chức 

năng Chuyển đổi font để xem thêm chi tiết. 

 Filter (lọc dữ liệu) : 

Lọc dữ liệu của trường theo điều kiện thiết lập cho trước. 

Để lọc nhanh theo một trường dữ liệu thì người dùng sử dụng các tuỳ chọn ở mục 

Field trên thanh công cụ của Cửa sổ thuộc tính. 
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Ngoài ra, bạn cũng có thể lọc với nhiều trường thông tin với các điều kiện lọc khác 

nhau theo các bước bên dưới : 

 

 Click lên icon hình mũi tên đi xuống của header trường dữ liệu. 

 Chọn chức năng Lọc. 

 Nhập điều kiện cần để lọc dữ liệu : 

 Trường kiểu số : sử dụng các toán tử =, >, <,… (ví dụ < 10) 

 Trường kiểu chuỗi : sử dụng các toán tử = (bằng), != (khác). Ví dụ 

(= ‘LUC’). Đối với trường chuỗi thì nên để trong dấu nháy đơn. 

 

Người dùng có thể lọc trên nhiều trường dữ liệu cùng lúc. 

Nếu muốn bỏ lọc thì chọn chức năng Bỏ lọc từ danh sách menu sổ xuống. 

Người dùng có thể dùng chức năng Truy vấn SQL để lọc với các điều kiện 

phực tạp và đầy đủ hơn. Chức năng này yêu cầu bạn phải có kiến thức về 

câu lệnh truy vấn SQL. 

 Sắp xếp dữ liệu (sort) : 

Sắp xếp dữ liệu của trường tăng hoặc giảm dần. Có thể sắp sếp nhiều 

trường dữ liệu cùng lúc. 
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 Click lên icon mũi tên xuống của header trường dữ liệu. 

 Chọn chức năng Tăng dần hoặc Giảm dần. 

XX. DÒNG LỆNH (COMMAND LINE):  

Ngoài việc thực thi các chức năng của ứng dụng VIETBANDO DESKTOP bằng giao 

diện trực quan thì người dùng cũng có thể thực thi những thao tác đó bằng tiện 

ích Tập lệnh (Command Line). 

Phần này chỉ trình bày những Tập lệnh nào mà ứng dụng VIETBANDO DESKTOP 

đã hổ trợ, còn công dụng của những chức năng thì đã được đề cập ở các phần 

trên. 

 

Để thực thi một dòng lệnh: Pan, Select… Điều đầu tiên bạn cần làm là gõ lệnh cần 

thực thi gõ vào ô Command: và nhấn Enter. Sau đó, chức năng tương ứng với tập 

lệnh sẽ được kích hoạt sáng lên. Lúc này, bạn có thể thực hiện những chức năng 

này một cách bình thường như đã trình bày ở những phần mộ tả chi tiết trên. 

Để thực hiện lại lệnh vẽ trước (vẽ nhiều lần cùng một loại đối tượng) bạn chỉ cần 

nhấn phím Enter thay vì chọn lại chức năng vẽ đó trên thanh công cụ . 

Danh sách Tập lệnh được sử dụng trong VIETBANDO DESKTOP: 

 Vẽ Rectangle : rectangle, rec, _rectang. 

Khi bắt đầu lệnh Command Rectangle xuất hiện “Specify first point”(trên vị 

trí con trỏ chuột cũng hiện như trong command line) chọn điểm đầu  tiên 

trên màn hình. Sau khi chọn xong điểm đầu tiên, Command line xuất hiện 
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“Specify next point”, di chuyển chuột đến vi trí khác chọn điểm kế tiếp. Khi 

chọn xong điểm thứ hai sẽ kết thúc lệnh hoặc Esc để hủy command hiện 

thời. Enter để tiếp tục vẽ Rectangle mới. 

Chọn một điểm trên bản đồ, di chuyển chuột kích trái chuột để kết thúc 

lệnh. Nhấn Esc để hủy lệnh. 

 Vẽ Đường (Line) : line, l, _line. 

Khi bắt đầu lệnh Tập lệnh xuất hiện “Specify first point”(trên vị trí con trỏ 

chuột cũng hiện như trong command: line) chọn điểm đầu  tiên trên màn 

hình.Sau khi chọn điểm đầu tiên thì command line xuất hiện “Specify next 

point or [undo]” để chọn các điểm kế tiếp…Kết thúc bằng lệnh Enter (hoặc 

chuột phải chọn Kết thúc or F2), Esc để hủy lệnh (hoặc chuột phải chọn 

Xóa đối tượng). 

Chọn một điểm trên bản đồ, di chuyển chuột chọn các điểm kế tiếp. Nhấn 

Enter để kết thúc lệnh (chuột phải chọn Kết thúc or F2). Nhấn Esc để hủy 

lệnh (chuột phải chọn Xóa đối tượng). 

 Vẽ Đa giác (Polygon): mpol, mpolygon. 

Khi bắt đầu lệnh Command: mpol (mpolygon) xuất hiện “Specify first 

point”(trên vị trí con trỏ chuột cũng hiện như trong command line) chọn 

điểm đầu tiên trên màn hình. Sau khi chọn điểm đầu tiên thì command line 

xuất hiện “Specify next point or [undo]” để chọn các điểm kế tiếp…Kết thúc 

bằng lệnh Enter (hoặc chuột phải chọn kết thúc or F2), Esc để hủy lệnh 

(hoặc chuột phải chọn xóa đối tượng). 

Chọn một điểm trên bản đồ, di chuyển chuột chọn các điểm kế tiếp. Nhấn 

Enter để kết thúc lệnh (chuột phải chọn kết thúc or F2). Nhấn Esc để hủy 

lệnh (chuột phải chọn xóa đối tượng). 

 Vẽ Đa giác đều (Regular Polygon) : rpolygon, rpol, _rpolygon. 

Khi bắt đầu lệnh vẽ Regular Polygon.Command line xuất hiện “Rpol Enter 

number of side <3>: 4” mặc định side là 3, ta có thể đổi side (side là số 

cạnh của đa giác đều). Khi chọn xong side nhấn Enter, lúc này Command 

line sẽ hiển thị “Specify center of polygon” nhấp trái chuột để chọn một 

điểm trên bản đồ làm tâm đa giác đều. Chọn xong tâm đa giác đều 

Command line hiển thị “Enter an option [Incribed in circle / Circumscribed 

about circle]<I>” mặc định là <I> đường tròn ngoại tiếp, option còn lại là 

đường tròn nội tiếp. Lúc này Command line sẽ hiển thị “Specify radius of 
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circle” để chọn bán kính cho đa giác đều. Nhấn trái chuột để chọn bán kính, 

khi chọn xong bán kính là kết thúc lệnh vẽ đa giác đều. 

Khi bắt đầu lệnh  enter number of side: nhập số cạnh của đa giác sau đó 

Enter.   

Chọn tâm đa giác.  

Enter option: nhập I  sẽ vẽ đường tròn nội tiếp, C sẽ vẽ đường tròn ngoại 

tiếp. 

Di chuyển chuột chọn bán kính đa giác. Click trái chuột đế kết thúc lệnh 

hoặc Esc để hủy lệnh. 

 Vẽ Điểm (Point) : point, po,  _point. 

Khi bắt đầu lệnh vẽ Command line hiển thị “Specify a point”. Nhấn trái chuột 

để chọn điểm. Khi chọn xong điểm Command line hiển thị “Specify a 

point[Enter to finish]” tiếp tục chọn điểm. Kết thúc lệnh bằng Enter hoăc 

Esc để hủy lệnh (có thể chuột phải chọn Complete Command hoặc Cancel 

Command). 

Chọn các điểm trên bản đồ. Nhấn Enter để kết thúc lệnh (chuột phải chọn 

kết thúc or F2). Esc để hủy lệnh (chuột phải đế xóa đối tượng). 

 Đối xứng (Mirror) : mirror, _mirror. 

Chọn đối tượng muốn đối xứng (mirror). Thực hiện lệnh mirror, Command 

line hiển thị “Specify first point of mirror line” nhấn trái chọn một điểm trên 

màn hình. Command line hiển thị “Specify second point of mirror line” di 

chuyển chuột để tạo đường thẳng (đối tượng được chọn sẽ hiển thị đối 

xứng qua đường thẳng). Nhấn trái chuột chọn điểm cuối của đường thẳng, 

khi chọn xong sẽ kết thúc lệnh mirror. Esc để hủy lệnh mirror trong khi 

chưa kết thúc lệnh. 

Chọn đối tượng muốn mirror. 

Chọn lệnh mirror. Bắt đầu lệnh chọn một điểm sau đó di chuyển chuột đối 

tượng sẽ mirror qua đường line chuột di chuyển. kích trái chuột để kết 

thúc. Esc để hủy lệnh. 

 Xoay (Rotate) : rotate, ro, _rotate. 

Chọn đối tượng muốn xoay. Thực hiện lệnh xoay, Command line hiển thị 

“Specify base point” nhấn trái chọn một điểm trên màn hình. Command line 

hiển thị “Specify rotation angle” di chuyển chuột để chọn góc quay. Nhấn 
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trái chuột chọn góc quay khi chọn xong góc quay sẽ kết thúc lệnh xoay. 

Nhấn Esc để hủy lệnh xoay. 

Chọn đối tượng muốn rotate. 

Chọn lệnh rotate. Bắt đầu lệnh chọn một điểm sau đó di chuyển chuột đối 

tượng sẽ xoay. Kích trái chuột để kết thúc. Nhấn Esc để hủy lệnh. 

 Di chuyển (Move) : move, m, _move. 

Chọn đối tượng muốn di chuyển. Command line hiển thị “Specify base point” 

nhấn trái chuột để chọn điểm đầu tiên, sau đó di chuyển để chọn điểm thứ 

hai. Đối tượng được chọn sẽ di chuyển theo hướng đường đã chọn với 

khoảng cách là khoảng cách giữa điểm đầu tiên với điểm thứ 2. Sau khi 

chọn xong điểm thứ 2 lệnh sẽ kết thúc. 

Chọn đối tượng muốn move. 

Chọn lệnh move. Bắt đầu lệnh chọn một điểm sau đó di chuyển chuột đối 

tượng sẽ di chuyển. Click trái chuột để kết thúc. Nhấn Esc để hủy lệnh. 

 Tạo bản sao (Copy) : copy, co, _copy. 

Thao tác lệnh Copy (tạo bản sao) cũng giống với lệnh Move (Di 

chuyển). Nhưng sau khi kết thúc lệnh sẽ có một đối tượng mới giống như 

đối tượng được chọn. 

Chọn đối tượng muốn Copy. 

Chọn lệnh Copy. Bắt đầu lệnh chọn một điểm sau đó di chuyển chuột các 

đối tượng được chọn sẽ được Copy ra vi trí mới. Click trái chuột để kết 

thúc. Nhấn Esc để hủy lệnh. 

 Cắt (Split) : split, _split. 

Chỉ áp dụng cho đối tượng vùng và đường. 

Chọn đối tượng muốn cắt (split). Chọn lệnh split. Bắt đầu lệnh chọn một 

điểm trên biên của vùng, chọn điểm thứ 2 cũng trên biên vùng cùng đối 

tượng đang chọn. Đối tượng sẽ được tách theo đường dựa trên 2 điểm đã 

chọn. Nếu là đối tương đường, chọn lệnh Split sau đó chọn đối tượng đường 

rồi chọn điểm cần tách đối tượng đường bằng cách nhấp trái chuột lên đối 

tượng đường sẽ được tách ra làm hai. 

 Xén (Trim) : trim, tr, _trim. 
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Chọn đối tượng nguồn (line or area). Chọn lệnh Trim (xén) Command line 

hiển thị “Select object to trim” sau đó chọn đoạn của đường nào có giao 

với đối tượng nguồn. Đoạn giao với đối tượng nguồn sẽ bị cắt mất. Enter 

để kết thúc lệnh (chuột phải chọn kết thúc or F2, hay nhấn Esc). 

Chọn đối tượng nguồn (line). Chọn lệnh Trim. Sau đó chọn phần line giao 

với đối tượng nguồn, phần line được chọn sẽ bị Trim (cắt) mất. 

 Điểm giao mở rộng (Extend) : extend, ext, _extend. 

Chọn đối tượng nguồn (đường, vùng). Chọn lệnh Extend (Mở rộng, kéo 

dài) Command line hiển thị “Select object to extend” sau đó chọn phần đầu 

hoặc cuối đường (line) đó sẽ được kéo dài tới đối tượng nguồn (sẽ được 

nối dài nếu phần nối dài có giao điểm với đối tượng nguồn). Enter or Esc 

để kết thúc lệnh. 

 

Như hình minh hoạ ở trên. Vẽ trước 2 lines màu đen. Line thứ 3 đang vẽ từ 

điểm đầu và điểm thứ 2 được xác định tại điểm giao nhau của 2 lines cho 

trước khi click lên line số 1 và sau đó rê chuột vào line thứ 2 thì lúc này sẽ 

xuất hiện điểm giao nhau chính là đoạn nối dài của hai đường thẳng cho 

trước. Đoạn thể hiện là đường gạch nối. Click để thêm điểm tại chính điểm 

giao nhau đó. 

 Khung bao (Zoom) : zoom, z, _zoom 

Bạn nhập lệnh zoom sau đó hiển thị dòng lệnh và bạn thực hiện theo dòng 

lệnh đó. 

Option [All<a>/Center<c>…].Gõ kí tự trong option để chọn chế độ zoom. 

 Phóng to (Zoom In) : zoomin, zi, _zoomin. 
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Kích trái chuột giữ nguyên và di chuyển để tạo ra khung. Sau khi nhả chuột 

ra bản đồ sẽ phóng to vùng trong khung. 

 Thu nhỏ (Zoom Out) : zoomout, zo, _zoomout. 

Kích trái chuột giữ nguyên và di chuyển để tạo ra khung. Sau khi nhả chuột 

ra bản đồ sẽ thu nhỏ vùng trong khung. 

 Xem tất cả (Zoom All) : zoomall, za, _zoomall. 

Toàn bộ bản đồ sẽ bị thu nhỏ để xem tổng thế theo khung thực. 

 Dịch về tâm (Zoom Center) : zoomcenter, zc, _zoomcenter. 

Kích trái chuột. Điểm kích sẽ di chuyển về giữa bản đồ của cửa sổ làm việc 

chính. 

 Dịch chuyển (Zoom Extend - pan): pan, p, _pan. 

Kích trái chuột và giữ nguyên, bản đồ sẽ được dịch chuyển theo ý của bạn. 

 Khung bao (Zoom Realtime) : zoom, z, _zoom. 

Kích trái chuột giữ nguyên và di chuyển để tạo ra khung. Khung tạo ra từ 

trên xuống, từ trái qua sẽ phóng to vùng trong khung. Khung tạo ra từ dưới 

lên, từ phải qua trái sẽ thu nhỏ bản đồ . 

 Undo : undo, u, _undo. 

Quay trở lại thao tác vừa thực hiện trước đó. 

 Redo : redo, r, _redo. 

Quay trở lại thao tác vừa thực hiện sau đó. 

 _Editsp: editsp (gõ lệnh _editsp): 

Xóa các điểm dư chỉ áp dụng cho Phức tạp (Splined Text). 

 Cách sử dụng: 

Tạo dòng chữ: 
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Chọn đối tượng, gõ vào “_editsp” tai command: sẽ xuất hiện các 

điểm. 

 

Kích chuột trái vào các điểm cần xóa nhấn Enter để ghi lại kêt quả. 

Với Edit Text cho phép chỉnh sửa các vertex của Phức tạp (Splined 

Text) bằng dòng lệnh _Editsp. 

XXI. XEM VẾT (LOG VIEW): 

Để mở cửa sổ Xem vết bạn vào thanh CẤU HÌNH (Configuration) chọn xem 

vết. Xem vết có tác dụng ghi lại những gì mà bạn thay đổi trong quá trình làm việc 

của lớp, như tạo mới 1 hay nhiêu lớp sẽ được ghi lại thời gian tạo, ngày tạo.. Hay 

chỉnh sửa tên lớp hay cấu trúc bảng cũng sẽ được ghi nhận lại toàn bộ những thay 

đổi đó của lớp…Xem vết không ghi nhận lại những thay đổi về đối tượng trong lớp 

như vẽ mới, xóa, hay chỉnh sửa đổi tượng vùng đường.. 

Để cập nhật lại thông tin vết, bạn nhấn nút ‘Refresh’  để làm tươi các thông 

tin vừa mới cập nhật. 

XXII. THỐNG KÊ, KIỂM KÊ : 

Nhóm chức năng Thống kê, Kiểm kê giúp người dùng xây dựng dữ liệu Thống kê 

hoặc Kiểm kê hoàn chỉnh của cấp xã, huyện, tỉnh, cấp vùng và cả nước. Kết quả 

sau khi xây dựng dữ liệu sẽ được đồng bộ lên hệ thống VBD TKONLINE. 

 

Nhóm các chức năng thống kê, kiểm kê 

 Cấu trúc lớp dữ liệu 

 Cấu trúc dữ liệu lớp Khoanh đất 
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Cấu trúc dữ liệu KhoanhDat mô tả lưu trữ đối tượng không gian và thuộc tính của 

từng khoanh đất. Lớp kết quả điều tra kiểm kê hoặc thống kê phục vụ tạo bản đồ 

khoanh đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, xuất phụ lục 03…  

 

Hộp thoại cấu hình bảng thuộc tính KhoanhDat 

 Tên lớp: KhoanhDat 

 Danh sách trường : Field Name (tên trường), Data Type (kiểu dữ liệu), 

Indexing (số liệu). 

 maXa : mã đơn vị hành chính cấp xã. 

 soThuTu : số thứ tự của Khoanh đất. 

 dienTich : diện tích không gian theo m² của khoanh đất. 

 maDoiTuong : mã đối tượng theo Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. Xem 

mục XXV.4.1 và mục XXV.4.2 

 maDoiTuongKyTruoc : mã đối tượng của kỳ trước. Xem mục XXV.4.1 

và mục XXV.4.2 

 maLoaiDat : mã loại đất theo Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. Xem mục 

XXV.4.1 và mục XXV.4.2 

 maLoaiDatKyTruoc : mã loại đất kỳ trước theo Thông tư 08/2024/TT-

BTNMT. Xem mục XXV.4.1 và mục XXV.4.2 

 dienTichDMD : diện tích theo m² của từng loại đất theo đối tượng sử 

dụng. Xem mục XXV.4.1 và mục XXV.4.2 
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 soNguoiQLSDD : số người quản lý hoặc sử dụng đất theo đối tượng 

và loại đất. Xem mục XXV.4.3. Trường dữ liệu này phục vụ tổng hợp 

tự động Biểu 02/TKKK. 

 maKhuVucTongHop : mã khu vực tổng hợp theo danh mục của Thông 

tư 09/2024/TT-BTNMT. 

 dienTichTrongKhuTongHop : diện tích khoanh đất nằm trong Khu vực 

tổng hợp. 

 namThongKeKiemKe : năm thực hiện Kiểm kê hoặc Thống kê. 

 Khởi tạo bộ số liệu mới 

Sau khi mở ứng dụng, xuất hiện hộp thoại và “Chọn đơn vị hành chính” để kh ởi 

tạo Bộ số liệu mới cho kỳ Thống kê, kiểm kê với đơn vị hành chính đã chọn.  

 

Chọn đơn vị hành chính 

 Chọn kỳ kiểm kê đất đai: người dùng nhấn vào nút sổ xuống để chọn năm 

kiểm kê 

 Chọn Tỉnh/Thành phố TW 

 Chọn Huyện/Thị xã/Thành phố 

 Chọn Xã/Phường/Thị trấn 

 Chọn đường dẫn lưu trữ tập tin 

Nhấn nút “Đồng ý” để khởi tạo bộ số liệu mới với Hệ tọa độ VN-2000 theo kinh 

tuyến trục của từng tỉnh. 

 Đổi đơn vị hành chính 

Chức năng: Cho phép người dùng thay đổi đơn vị hành chính mới để tiếp tục biên 

tập Bộ số liệu mới sau khi đã hoàn tất biên tập bộ số liệu cho đơn vị hành chính 

trước đó. 

Thao tác: Người dùng chọn chức năng ”Chọn ĐVHC” 
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Hệ thống sẽ hiển thị giao diện “Chọn đơn vị hành chính” 

 Người dùng sẽ chọn đơn vị hành chính và năm mới bằng các xổ chọn. 

 Nhấn  để hoàn tất thay đổi. 

 

 Các quy định 

 Quy định lưu trữ và thể hiện nhãn 

 

Format lưu trữ tương ứng với các nhãn cho khoanh đất theo qui định. 

Ví dụ 1: Lớp loại đất hiện trạng ở level 33 
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Hộ gia đình có khoanh đất ở tại đô thị có diện tích 500m2 , 

trong đó đất trồng cây lâu năm là 500m2 . Với trường hợp này 

sẽ được hiểu là diện tích của loại đất trồng cây lâu năm bằng 

diện tích cả khoanh đất. Khi đó nhãn khoanh đất trên bản đồ 

kết quả kiểm kê như sau: ODT(CLN). Đây là  trường hợp đất 

kết hợp toàn phần. 

Ví dụ 2: Lớp đất hiện trang ở level 36 

Khoanh đất có diện tích đất ở 5000m2, đất vườn trồng cây lâu 

năm 15000m2, đất có mặt nước chuyên dùng 1000m2. Được 

thể hiện mã loại đất trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê như 

sau:ONT(5000);CLN(15000);MNC(1000). Đây là trường hợp 

đất đa mục đích, có nhiều loại đất, cùng một đối tượng. 

 Format lưu trữ loại đất kỳ trước 

Lớp mã loại đất kỳ trước 32 (nếu có), chỉ cần thể hiện loại đất có thay đổi so 

với kỳ hiện trạng, bao gồm các trường hợp: 

- Kỳ hiện trạng chỉ có 1 loại đất. 

Ví dụ 3: Kỳ hiện trạng là 800m2 NTS, trong đó kỳ trước là 200m2 LUC và 300m2 

BHK thì thể hiện như sau: LUC(200);BHK(300). 

Ví dụ 4: Kỳ hiện trạng là 800m2 NTS, kỳ trước hoàn toàn là 800m2 LUC thì chỉ cần 

thể hiện mã loại đất kỳ trước trên lớp 32 như sau: LUC 

- Kỳ hiện trạng có nhiều loại đất. Ví dụ: Kỳ hiện trạng là: 800m2 NTS, trong đó 

kỳ trước là 200m2 LUC và 300m2 BHK; 1000m2 CLN trong đó kỳ trước là 

800m2 BHK thì thể hiện như sau: 

NTS:LUC(200);BHK(300)+CLN:BHK(800) 

Ngoài ra, vẫn thể hiện loại đất đa mục đích trên level 36 như sau: 

NTS(800);CLN(1000) 

 Format lưu trữ dối tượng kỳ trước 

Lớp mã đối tượng sử dụng quản lý đất kỳ trước 59 (nếu có): Nếu nhiều loại đối 

tượng thì phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ: GDC;UBQ 

 Quy định mã loại đất kỳ trước 
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Những quy định trình bày nhãn của mã loại đất kỳ trước trên bản đồ khoanh đất 

và lưu trữ trên phần mềm ở trường thuộc tính maLoaiDatKyTruoc của lớp 

KhoanhDat. 

 

 

Bảng quy định mã lưu trữ và nhãn của loại dât29 kỳ trước 

 Quy định đối tượng sử dụng kỳ trước 

Mã đối tượng sử dụng đất kỳ trước 
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 Quy định trình bày trên bản đồ khoanh đất 

1. Lớp đóng vùng khoanh đất (lớp 30). 

2. Lớp số thứ tự khoanh đất (lớp 35). 

3. Lớp loại đất hiện trạng 33, bao gồm các trường hợp: 

- Một loại đất thì thể hiện loại đất đó. Ví dụ: ONT 

- Có loại đất kết hợp: 

o Kết hợp một phần. Ví dụ: 

 Một loại đất kết hợp: LUA(NTS:200) 

 Nhiều loại đất kết hợp: MNC(NTS:100;SKC:200) 

o Kết hợp toàn phần. Ví dụ: LUA(NTS). Với trường hợp này phần mềm sẽ hiểu là 

diện tích của loại đất kết hợp bằng diện tích cả khoanh đất. 

4. Lớp đối tượng sử dụng quản lý đất 60, bao gồm các trường hợp: 

- Một loại đối tượng thì thể hiện mã đối tượng đó. Ví dụ: GDC 

- Một loại đất, nhiều đối tượng không phân biệt được ranh giới thì phải thể hiện 

diện tích thành phần của từng đối tượng đó. Ví dụ: GDC(200);UBQ(300) 

Tham khảo công văn 546/CKSQLSDDD. 

- Một loại đất, nhiều đối tượng không phân biệt được ranh giới và không xác định 

được diện tích từng loại đối tượng thì xác định loại đối tượng sử dụng đất theo 

loại đối tượng chủ yếu. 

Tham khảo công văn 1592/CKSQLSDDD. 

5. Lớp khoanh đất đa mục đích 36, bao gồm các trường hợp: 

- Một đối tượng, nhiều loại đất không phân biệt được ranh giới thì phải thể hiện 

diện tích thành phần của từng loại đất đó. Ví dụ: 

ONT(5000);CLN(15500);MNC(10000). 

Tham khảo công văn 1592/CKSQLSDDD. 
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- Nhiều đối tượng, nhiều loại đất không phân biệt được ranh giới thì phải thể 

hiện diện tích thành phần của từng loại đất đối với từng loại đối tượng. Ví dụ: 

GDC:ONT(400);CLN(200);MNC(200)+TCN:CLN(200) 

Tham khảo công văn 546/CKSQLSDDD. 

6. Lớp diện tích 54: Thể hiện phần thập phân bằng dấu chấm. Ví dụ : 23.45 (Các 

trường hợp khác đều sai, ví dụ: 23,45 hoặc 1.234,5…) 

7. Lớp diện tích giao thông một nét: Khi bản đồ thể hiện đường giao thông một 

nét (chú ý đường giao thông lớn vẫn đóng vùng như một khoanh đất bình 

thường) thì lớp nhãn TEXT diện tích mặc định là lớp 18 (không phải lớp line) 

8. Lớp diện tích thủy hệ một nét: Tương tự như lớp diện tích giao thông một nét, 

mặc định là lớp 21. 

9. Các lớp khu vực (Khu bảo tồn thiên nhiên lớp 28, Khu đa dạng sinh học lớp 31, 

Khu dân cư nông thôn lớp 6, Khu đô thị lớp 12, Khu công nghệ cao lớp 14, Khu 

kinh tế lớp 25), bao gồm các trường hợp như hình dưới đây: 

 

10. Lớp mã loại đất kỳ trước 32 (nếu có), chỉ cần thể hiện loại đất có thay 

đổi so với kỳ hiện trạng, bao gồm các trường hợp: 

- Kỳ hiện trạng chỉ có 1 loại đất. 

Ví dụ 1: Kỳ hiện trạng là 800m2 NTS, trong đó kỳ trước là 200m2 LUC và 300m2 

BHK thì thể hiện như sau: LUC(200);BHK(300). 
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Ví dụ 2: Kỳ hiện trạng là 800m2 NTS, kỳ trước hoàn toàn là 800m2 LUC thì chỉ cần 

thể hiện mã loại đất kỳ trước trên lớp 32 như sau: LUC 

- Kỳ hiện trạng có nhiều loại đất. Ví dụ: Kỳ hiện trạng là: 800m2 NTS, trong đó 

kỳ trước là 200m2 LUC và 300m2 BHK; 1000m2 CLN trong đó kỳ trước là 

800m2 BHK thì thể hiện như sau: 

NTS:LUC(200);BHK(300)+CLN:BHK(800) 

Ngoài ra, vẫn thể hiện loại đất đa mục đích trên level 36 như sau: 

NTS(800);CLN(1000). 

 

Nhãn thể hiện theo level 32 và mã lưu trữ trong VBD TKDESKTOP BASIC.  

11. Lớp mã đối tượng sử dụng quản lý đất kỳ trước 59 (nếu có): Nếu nhiều 

loại đối tượng thì phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ: GDC;UBQ 

12. Lớp Đất Ngập Nước – Level 39 (nếu có) sẽ được thể hiện nhãn và mã lưu 

trự như trong hình dưới đây tuỳ theo loại đất và đối tượng sử dụng : 

 

13. Lớp Lúa chuyển đổi – Level 38 (nếu có) : 

- Khoanh đất chuyên trồng lúa nước (LUC, 500m2), có chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng toàn bộ sang trồng cây lâu năm (CLN) thì trên level 33 nhãn loại đất 
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hiện trạng vẫn để nhãn là LUC, trên level 38 thì để nhãn là mã loại đất 

chuyển đổi CLN, vì chuyển hoàn toàn nên không cần ghi diện tích. 

- Khoanh đất chuyên trồng lúa nương (LUN, 500m2), có chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng 300m2 sang trồng cây hàng năm khác (HNK) thì trên level 33 mã loại 

đất hiện trạng vẫn để nhãn là LUN, trên 1 level nào đó thì để nhãn là mã loại 

đất chuyển đổi HNK, vì chuyển 300m2 nên nhãn ghi là HNK:300. 

- Nếu có nhiểu loại đất cùng chuyển đổi sang trồng lúa thì thể hiện nhãn trên 

level 38 và mã lưu trữ trên VBD TKDESKTOP BASIC như sau : 

CLN:200;HNK:300. 

Ghi chú: 

- Đối với khoanh đất đa chủ sử dụng thì diện tích phần đất kết hợp được tính theo 

tỉ lệ tương ứng diện tích của phần chủ sử dụng đó trong khoanh đất (Biểu 07). 

- Đối với khoanh đất đa mục đích thì diện tích phần đất khu vực tổng hợp được tính 

theo tỉ lệ tương ứng diện tích của từng loại đất đó trong khoanh đất (Biểu 09). 

- Đối với khoanh đất đa mục đích hoặc đa chủ sử dụng hoặc kết hợp cả hai thì diện 

tích phần đất khu bảo tồn thiên nhiên và khu đa dạng sinh học được tính theo tỉ 

lệ tương tự như trên (Biểu 08). 

- Phần diện tích giao thông 1 nét được cộng bình sai vào các khoanh đất giao thông 

và trừ bình sai vào các khoanh đất khác trong toàn xã. Tương tự đối với diện tích 

thủy lợi 1 nét. 

 Quy định nhãn Khoanh đất cho Biểu 02/TKKK 

 Nhãn lưu trữ trên bản đồ Khoanh đất : 

 Nhãn với Khoanh đất đơn : Mã đối tượng:loại đất(số người). 

 Nhãn với Khoanh đất đa mục đích, đa đối tượng :  

Mã đối tượng 1:loại đất 1(số người);Mã đối tượng 2:loại đất 

2(số người). 

 Level : 37 trên bản đồ khoanh đất *.dgn. 

 Các trường hợp cụ thể : 

 Một loại đất, một đối tượng : 

 Ví dụ : CNV:ODT(5) 

 Giải thích : 05 cá nhân người Việt sử dụng đất ODT. 
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 Nhãn loại đất : ODT (level 33). 

 Nhãn đối tượng : CNV (level 60). 

 Đất kết hợp, một đối tượng : 

 Ví dụ : CNV:ODT(5);CNV:CLN(5) 

 Giải thích : 05 cá nhân người Việt sử dụng đất ODT, 05 cá 

nhân người Việt sử dụng đất CLN. 

 Nhãn loại đất : ODT(CLN) hoặc ODT(CLN:300) (level 33). 

 Nhãn đối tượng : CNV (level 60). 

 Một loại đất, Nhiều đối tượng : 

 Ví dụ : CNV:ODT(2);TCQ:ODT(1) 

 Giải thích : 02 cá nhân sử dụng đất ODT và 01 tổ chức quản 

lý đất ODT. 

 Nhãn loại đất : ODT (level 33). 

 Nhãn đối tượng : CNV(200);TCQ(300) (level 60). 

 Nhiều loại đất, một đối tượng : 

 Ví dụ : CNV:ONT(4);CNV:CLN(5);CNV:NTS(3) 

 Giải thích : 04 cá nhân sử dụng ONT, 05 cá nhân sử dụng 

CLN và 03 cá nhân sử dụng NTS. 

 Nhãn loại đất : ONT(4000);CLN(5000);NTS(3000) (level 36). 

 Nhãn đối tượng : CNV (level 60). 

 Nhiều loại đất, nhiều đối tượng : 

 Ví dụ : 

CNV:ONT(4);CNV:CLN(2);CNV:NTS(2);TCN:CLN(1) 

 Giải thích : 04 c nhân sử dụng ONT, 02 cá nhân sử dụng CLN, 

02 cá nhân sử dụng NTS và 01 tổ chức sử dụng CLN. 

 Nhãn loại đất : 

CNV:ONT(400);CLN(200);NTS(200)+TCN:CLN(200) (level 36). 

 Nhãn đối tượng : CNV;TCN (level 60). 

 Đất kết hợp, đa mục đích, một đối tượng : 

 Ví dụ : CNV:ONT(5);CNV:TMD(5);CNV:CLN(3) 
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 Giải thích : 05 cá nhân sử dụng ONT, 05 cá nhân ử dụng TMD 

và 03 c nhân sư dụng CLN. 

 Nhãn loại đất : ONT(TMD);CLN:3000 (level 36). 

 Nhãn đối tượng : CNV (level 60). 

 Đất kết hợp, đa mục đích, đa đối tượng : 

 Ví dụ : 

CNV:ONT(5);CNV:TMD(5);CNV:CLN(3);KTQ:CLN(1) 

 Giải thích : 05 cá nhân sử dụng ONT, 05 cá nhân ử dụng 

TMD, 03 cá nhân sử dụng CLN và 01 tổ chức quản lý CLN. 

 Nhãn loại đất : 

CNV:ONT(TMD:4000);CLN(3000)+TCN:CLN(2000) hoặc 

CNV:ONT(TMD);CLN(3000)+TCN:CLN(2000) (level 36). 

 Nhãn đối tượng : CNV;TCN (level 60). 

 Trường hợp đặc biệt : 

1. Một chủ sử dụng có nhiều thửa cùng loại đất nằm rải rác và các 

thửa đất này tạo thành các khoanh đất độc lập nhau. 

- Trong trường hợp này thì khoanh đất đầu tiên sẽ được kiểm 

đếm theo các trường hợp từ 2.1 đến 2.7. Các khoanh đất còn 

lại thì số người sẽ đếm bằng 0. 

- Ví dụ : 03 thửa tạo thành 03 khoanh đất có củng chủ sử dụng. 

Khoanh đất 1 : CNV:ODT(2). 

Khoanh đất 2 : CNV:ODT(0). 

Khoanh đất 3 : CNV:ODT(0). 

- Giải thích : khi nhìn vào nhãn của khoanh đất 2 hoặc 3 sẽ hiểu 

rằng số người sử dụng trong 02 khoanh đất này đã trùng chủ 

sử dụng và đã được kiểm đếm ở khoanh khác (khoanh đất 1). 

Việc này sẽ đảm bảo đúng với tình hình sử dụng đất thực tế. 

2. Một chủ sử dụng có nhiều thửa khác loại đất nằm rải rác và các 

thửa đất này tạo thành các khoanh đất độc lập nhau. 

- Trong trường hợp này thì khoanh đất đầu tiên cùng nhóm loại 

đất sẽ được kiểm đếm theo các trường hợp từ 2.1 đến 2.7. Các 

khoanh đất còn lại trong nhóm thì số người sẽ đếm bằng 0. 
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- Ví dụ : 04 thửa tạo thành 04 khoanh đất có củng chủ sử dụng. 

Khoanh đất 1: CNV:ONT(1). 

Khoanh đất 2: CNV:ONT(0). 

Khoanh đất 3: CNV:CLN(1). 

Khoanh đất 4: CNV:CLN(0). 

- Giải thích : Khoanh đất 1 và 2 cùng loại đất là ONT thì đếm 

khoanh đất số 1 là 1 và khoanh số 2 là 0. Khoanh đất 3 và 4 

cùng loại đất là CLN thì đếm khoanh đất số 3 là 1 và khoanh số 

4 là 0. 

 Quy định Thông tin trên Tờ Bản đồ Địa chính cho Biểu 

02/TKKK 

 Tên chủ sử dụng và Căn cước công dân : Level 62 căn cứ theo Thông 

tư 26/2024/TT-BTNMT 

 Mục đích : để kiểm tra đối chiếu số người sử dụng hoặc quản lý đất 

trên nhãn. 

 Căn cước công dân : để kiểm đếm số người khi gộp thửa tạo khoanh 

đất. Dùng để kiểm tra xem đối tượng sử dụng đã được kiểm đếm hay 

chưa để loại trừ trường hợp một chủ bị kiểm đếm nhiều lần khi chủ 

đó có nhiều thửa đất nằm cùng trên một Đơn vì hành chính cấp xã. 

 Trường hợp 1 chủ :  

Nguyễn Văn A (012345678912) 

 Trường hợp nhiều chủ : giữa các chủ ngăn cách nhau bởi dấu xuống 

dòng. 

Nguyễn Văn A (012345678912) 

Nguyễn Văn B (034256798765) 

 Qui định nhãn trên tờ bản đồ Địa chính : Level 60 căn cứ theo Thông 

tư 26/2024/TT-BTNMT  

 Thửa có một loại đất và một đối tượng sử dụng : 

 Ví dụ 1 : thửa có loại đất là ODT và chủ là cá nhân. 

 Nhãn : CNV:ODT(1). 

 Ví dụ 2 : thửa có loại đất là ODT và chủ là vợ chồng. 

 Nhãn : CNV:ODT(2). 
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 Thửa có nhiều loại đất và một đối tượng : 

 Ví dụ : thửa có loại đất là LUC+CLN và được quản lý bởi 

UBND (TCQ). 

 Nhãn : TCQ:LUC(1);TCQ:CLN(1) 

 Thửa có nhiều loại đất và nhiều đối tượng : 

 Ví dụ : thửa có loại đất là ONT+LUC và chủ sử dụng ONT là 

cá nhân và cơ quan sử dụng LUC là UNBD. 

 Nhãn : CNV:ONT(1);TCN:LUC(1) 

 Thửa có nhiều loại đất và một đối tượng : 

 Ví dụ : thửa có loại đất là ONT+CLN và chủ sử dụng là Hộ gia 

đình. 

 Nhãn : CNV:ONT(1);CNV:CLN(1). 

 Danh mục 

Tra cứu và đồng bộ các danh mục : Đơn vị hành chính, Đối tượng sử dụng và Mã 

loại đất. 

 Đơn vị hành chính 

Chức năng: Tra cứu và cập nhật danh mục hành chính từ máy chủ Online. 

Thao tác: Chọn chức năng “ Chỉnh sửa danh mục hành chính” 

 

Hệ thống hiển thị bảng biểu “Tra cứu đơn vị hành chính” 
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 Cập nhật đơn vị hành chính 

 Chọn đơn vị hành chính cần thực thi 

 Nhấn nút  để cập nhật mới thông tin theo máy chủ đã điền 

ở chọn ĐVHC. 

 Tìm kiếm đơn vị hành chính 

 Nhập mã tỉnh, mã huyện, mã xã cầm tìm.  

 Tiếp theo nhấn nút “Tìm kiếm”  

 Đối tượng sử dụng 

Chức năng: Tra cứu danh mục đối tượng sử dụng đất Thông tư 09/2024/TT-

BTNMT. 

Thao tác: Chọn chức năng “DTSD” trong nhóm Nhập liệu bảng biểu 
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Hệ thống hiển thị bảng biểu “Tra cứu đối tượng sử dụng đất”. 

 

Tìm kiếm đối tượng sử dụng 

 Nhập mã đối tượng sử dụng 

 Tiếp theo nhấn nút “Tìm kiếm”  

 Mã loại đất 

Chức năng: Tra cứu danh mục mã loại đất theo Thông tư 08/2024/TT-BTNMT 

Thao tác: Chọn chức năng “MaLD” trong nhóm Nhập liệu bảng biểu. 

 

Hệ thống hiển thị bảng biểu “Nhập dữ liệu mã loại đất” 
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Tìm kiếm mã loại đất 

 Nhập mã loại đất 

 Tiếp theo nhấn nút “Tìm kiếm”. 
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 Đồng bộ dữ liệu với VBD TKONLINE 

 Lưu ý về gói tin sản phẩm giao nộp 

Để giao nộp dữ liệu sau khi hoàn thành thi công từ VBD TKDESKTOP BASIC lên 

VBD TKONLINE cần có những dữ liệu dưới đây. Nếu thiếu hoặc lỗi dữ liệu thì VBD 

TKDESKTOP BASIC sẽ ngăn không cho gửi lên VBD TKONLINE. 

 Đối với bản VBD TKDESKTOP BASIC (bản thường) do Cục Đăng ký và Dữ 

liệu thông tin đất đai cung cấp sẽ bị giới hạn chức năng. VBD TKDESKTOP 

BASIC chỉ hỗ trợ các chức năng Chuyển đổi khoanh đất từ DGN và Tổng 

hợp các biểu của Thông tư 08, các công việc còn lại đa phần phải thực 

hiện nhập thủ công. 

 Cấp xã : 

1. Dữ liệu không gian lớp KhoanhDat :  

- Dữ liệu phải được lưu trữ theo Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 

của địa phương. 

- Các khoanh đất phải lưu trữ dạng vùng (GM_Polygon). 

- Dữ liệu phải được phủ đầy và nằm hoàn toàn trong Ranh giới 

hành chính theo Bộ ranh giới hành chính chuẩn được cung cấp từ 

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai năm 2024. 

- Các khoanh đất không được chồng đè và hở vùng. 

- Dữ liệu thuộc tính của từng khoanh đất phải đúng cấu trúc và 

đầy đủ. 

- Diện tích khoanh dất không gian phải bằng với diện tích thuộc 

tính. 

- Tổng diện tích của từng loại đất phải bằng với diện tích không 

gian. 

2. Dữ liệu không gian lớp HienTrangSDDCapXa : 

- Phải được khái quát hóa từ dữ liệu KhoanhDat. 

- Loại đất của các khoanh đất trong vùng hiện trạng phải trùng 

hoặc thuộc danh mục đất cha con có liên hệ với nhau. 

- Tổng diện tích của Hiện trạng sử dụng đất không được lệch so 

với tổng diện tích không gian của khoanh đất và tổng diện tích tự 

nhiên của đơn vị hành chính cấp xã theo ranh giới hành chính. 

- Các vùng hiện trạng sử dụng đất phải lưu trữ dạng vùng 

(GM_Polygon). 

- Phải có đầy đủ thuộc tính của từng vùng hiện trạng sử dụng đất : 

loại đất hiện trạng, diện tích từng loại đất,… 
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- VBD TKDESKTOP BASIC : thực hiện thủ công. Dữ liệu không gian 

lớp RanhGioiKhuVucTongHopCapXa : 

- Dữ liệu ranh giới khu vực tổng hợp phải lưu ở dạng Line hoặc 

MultiLine. 

- Ranh giới khu vực tổng hợp phải được tạo từ các khoanh đất nằm 

trong cùng một khu vực tổng hợp. 

- VBD TKDESKTOP BASIC : thực hiện thủ công. 

3. Dữ liệu không gian lớp DiaPhanCapXa : 

- Lưu trữ địa phận ranh giới hành chính cấp xã dạng vùng. 

- Địa phận cấp xã phải trùng khớp hoàn toàn với ranh giới hành 

chính cấp xã nằm trong bộ ranh giới hành chính chuẩn được cung 

cấp từ Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai. 

4. Bộ số liệu biểu theo Thông tư 08/2024/TT-BTNMT với số liệu đầy đủ 

: 

- Bộ số liệu biểu phải được tổng hợp từ lớp KhoanhDat và không có 

lỗi xảy ra trong quá trình tổng hợp. 

- Biểu 05/TKKK : phải kiểm tra 2 dòng “Dữ liệu Biểu 01” và “Diện 

tích năm kiểm kê 2024” phải bằng nhau và được thể hiện bằng 

màu xanh lá. Dòng “Tăng khác/Giảm khác” phải trống khi xem 

biểu. Cần phải nhập Bộ số liệu cũ từ khoanh đất kỳ trước, loại đất 

kỳ trước và tăng/giảm khác nếu có để hoàn thiện biểu này. 

- Biểu 02/TKKK phải được tổng hợp từ lớp KhoanhDat. 

- Phụ lục IV : phải nhập đầy đủ danh sách các trường hợp biến 

động trong năm. 

- Đảm bảo tất cả số liệu biểu phải đúng. 

- VBD TKDESKTOP BASIC : Biểu 05 và Phụ lục IV thực hiện thủ 

công. 

5. Dữ liệu không gian lớp KhoanhDat_ChuyenDe : 

- Phải có dữ liệu không gian khoanh đất chuyên đề nếu xã đó có 

Kiểm kê chuyên đề. 

- Dữ liệu khoanh đất chuyên để phải là vùng (GM_Polygon). 

- Các khoanh đất chuyên đề của 1 khoanh đất trong mục 1 phải 

nằm hoàn toàn bên trong khoanh đất. 

- Các khoanh đất chuyên đề không được chồng đè hoặc trùng 

nhau.  

- VBD TKDESKTOP BASIC : biên tập thủ công thủ công. 

6. Số liệu biểu Kiểm kê chuyên đề theo Chỉ thị số 22/CT-TTg : 
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- Phải có đầy đủ số liệu biểu của từng chuyên đề mà xã đó có thực 

hiện kiểm kê chuyên đề : Sạt lở hoặc Nông lâm trường. 

 Cấp huyện : 

 VBD TKDESKTOP BASIC sẽ chuyển đổi dữ liệu và nhập theo cách thủ 

công. 

VBD TKONLINE sẽ không duyệt được dữ liệu nếu thiếu các dữ liệu dưới 

đây : 

1. Dữ liệu không gian lớp HienTrangSDDCapHuyen : 

- Phải được tổng hợp và khái quát hóa từ các lớp hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã đã nộp trên VBD TKONLINE. 

- Tất cả các xã trên VBD TKONLINE phải được duyện dữ liệu. 

- Phải tải các files dữ liệu cấp xã đã nộp trên VBD TKONLINE về 

Desktop. 

- Dữ liệu không gian vùng hiện trạng sử dụng đất phải được lưu ở 

dạng vùng (GM_Polygon). 

- Tổng diện tích của lớp hiện trạng theo không gian không được 

lớn hơn tổng diện tích tự nhiên của ranh giới hành chính cấp 

huyện được cung cấp từ Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất 

đai. 

2. Dữ liệu không gian lớp RanhGioiKhuVucTongHopCapHuyen : 

- Phải được tổng hợp từ ranh giới khu vực tổng hợp cấp xã. 

- Dữ liệu không gian phải lưu theo dạng Line hoặc MultiLine. 

 Cấp tỉnh : 

 VBD TKDESKTOP BASIC sẽ chuyển đổi dữ liệu và nhập theo cách thủ 

công. 

VBD TKONLINE sẽ không duyệt được dữ liệu nếu thiếu các dữ liệu dưới 

đây : 

1. Dữ liệu không gian lớp HienTrangSDDCapTinh : 

- Phải được tổng hợp và khái quát hóa từ các lớp hiện trạng sử 

dụng đất cấp huyện đã nộp trên VBD TKONLINE. 

- Tất cả các xã trên VBD TKONLINE phải được duyện dữ liệu. 

- Phải tải các files dữ liệu cấp huyện đã nộp trên VBD TKONLINE về 

Desktop. 
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- Dữ liệu không gian vùng hiện trạng sử dụng đất phải được lưu ở 

dạng vùng (GM_Polygon). 

- Tổng diện tích của lớp hiện trạng theo không gian không được 

lớn hơn tổng diện tích tự nhiên của ranh giới hành chính cấp tỉnh 

được cung cấp từ Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai. 

2. Dữ liệu không gian lớp RanhGioiKhuVucTongHopCapTinh : 

- Phải được tổng hợp từ ranh giới khu vực tổng hợp cấp huyện. 

- Dữ liệu không gian phải lưu theo dạng Line hoặc MultiLine. 

 Đăng nhập 

Chức năng: Để đăng nhập hệ thống VBD TKONLINE 

Thao tác: Người dùng chọn chức năng “Đăng nhập” 

 

Người dùng đăng nhập vào hệ thống với Tên và Mật khẩu được cấp để có quyền 

làm việc với dữ liệu của hệ thống. 

 

 Đăng xuất 

Chức năng: Để đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống VBD TKONLINE 

Thao tác: Người dùng chọn chức năng “Đăng xuất” 

 

 Gửi dữ liệu lên máy chủ 

Chức năng: Gửi dữ liệu hoàn chỉnh của một xã, huyện, tỉnh, vùng hoặc cả nước 

sau khi biên tập dữ liệu và xuất biểu. Dữ liệu bao gồm: khoanh đất, số liệu biểu 
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và bộ số liệu của kỳ này (cấp xã). Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các cấp đon 

vị hành chính. 

Thao tác: Người dùng chọn chức năng “Tải lên” 

 

Xuất hiện hộp thoại thông báo Desktop sẽ gửi những dữ liệu nào lên VBD 

TKONLINE kèm các yêu cầu cụ thể chi tiết như thế nào. Sẽ có các cảnh báo trong 

quá trình đóng gói dữ liệu nếu thấy thiếu các lớp thông tin cụ thể. Tuỳ tính chất 

quan trọng của các lớp dữ liệu mà VBD TKDESKTOP BASIC có thể đưa ra cảnh báo 

hoặc ngưng quá trình đồng bộ dữ liệu lên VBD TKONLINE. 

 

Tuỳ theo đơn vị hành chính lúc chọn ban đầu thì chức năng sẽ đồng bộ dữ liệu 

lên VBD TKONLINE với đơn vị hành chính tương ứng. Nếu tài khoản và đơn vị 

hành chính không khớp nhau thì hệ thống sẽ cảnh báo và không cho đồng bộ lên. 

Quá trình gửi sẽ tiến hành kiểm tra dữ liệu xem có hợp lệ hay không? Nếu dữ liệu 

không hợp lệ thì quá trình gửi sẽ tạm dừng : 

 Kiểm tra Ranh giới hành chính có sai vị trí hay không. 

 Kiểm tra lớp Hiện trạng sử dụng đất có phải là kết quả từ lớp Khoanh đất 

hay không. 

 Kiểm tra diện tích tự nhiên cấp xã và diện tích lớp khoanh đất có trong 

sai số cho phép hay không. 



 

240 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBD TKDESKTOP BASIC 

 

 Kiểm tra dữ liệu không gian và thuộc tính của khoanh đất, hiện trạng sử 

dụng đất và ranh giới khu vực tổng hợp có hợp lệ hay không. 

 Kiểm tra dữ liệu Địa phận khớp với Ranh giới hành chính và các lớp 

Khoanh Đất, Hiện trạng sử dụng đất. 

 Kiểm tra bộ số liệu biểu ở cấp xã. 

 Các ràng buộc về dữ liệu khác… 

Đối với các cấp đơn vị hành chính không phải là xã thì chỉ đồng bộ dữ liệu của Bản 

đồ Hiện trạng sử dụng đất và Ranh giới Khu chức năng vực tổng hợp. Số liệu biểu 

sẽ được tổng hợp từ VBD TKONLINE. 

Khi hoàn thành việc gửi dữ liệu từ Desktop sẽ có thông báo như hình bên dưới : 

 

 Nhận dữ liệu lên máy chủ 

Chức năng: Lấy dữ liệu hoàn chỉnh của một xã từ máy chủ. Dữ liệu bao gồm: 

Khoanh đất, bộ số liệu cũ, loại khu vực tổng hợp, loại đất, đối dượng sử dụng, kỳ 

kiểm kê. 

Thao tác:  Người dùng chọn chức năng “Tải về” 

 

Hệ thống hiển thị hộp thoại “Lấy dữ liệu từ máy chủ” 

 Nhận dữ liệu khoanh đất và bộ số liệu theo năm: Phục vụ cho việc làm 

dữ liệu và tổng hợp biểu của kỳ hiện tại, người dùng thực hiện: 

 Chọn năm, tên lớp 

 Chọn loại dữ liệu cần đồng bộ: Khoanh đất, bộ số liệu cũ 

 Nhấn nút  để hoàn tất 

 Đồng bộ các bảng danh mục: mã loại đất, loại khu vực tổng hợp, loại đất, 

đối tượng sử dụng, kỳ kiểm kê 
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 Chọn năm, tên lớp 

 Chọn loại dữ liệu cần đồng bộ: mã loại đất, loại khu vực tổng hợp, loại 

đất, đối tượng sử dụng, kỳ kiểm kê Nhấn nút  để hoàn tất 

 

 Chuyển đổi dữ liệu 

Chuyển đổi dữ liệu từ các định dạng khác : *.dgn, *.vdf, *.gml, *.xml 

 Chuyển đổi bản đồ khoanh đất 

Chức năng: Chuyển đổi dữ liệu một file bản đồ khoanh đất hoàn chỉnh của một xã 

dưới dạng file Microcstation (v7,v8) lưu trữ đúng cấu trúc theo thông tư 

28/2014/TT-BTNMT 

Thao tác: Trong nhóm chức năng ‘Chuyển đổi dữ liệu’ chọn nút ‘Nhập bản đồ’ , 

sau đó chọn nút ‘Chuyển đổi bản đồ khoanh đất’ . 

 

Hộp thoại hiện ra như hình bên dưới, các bước thao tác thực hiện như sau: 
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 Chọn file bản đồ (*dgn): Nhấn vào nút   để chọn đường dẫn file bản 

đồ định dạng DGN từ máy tính.  

 Tham số các lớp trên bản đồ: Bao gồm các lớp dữ liệu tương ứng với từng 

level. 

 Nhấn nút ‘Chuyển đổi’, hộp thoại chuyển đổi xuất hiện. Chờ vài phút để 

hoàn tất quá trình chuyển đổi hoặc nhấn “Cancel” để huỷ chuyển đổi. Kết 

quả chuyển đổi bản đồ khoanh đất hiển thị như hình sau: 
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Dữ liệu bản đồ khoanh đất bao gồm dữ liệu không gian bản đồ khoanh đất và dữ 

liệu bảng thuộc tính. 

 Một đối tượng không gian sẽ tương ứng ứng với một dòng thuộc tính. 

 Người dùng có thể chỉnh sửa dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính của 

từng khoanh đất: madoituong, maloaidat,… 
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 Kiểm tra dữ liệu Khoanh đất 

 Kiểm tra biến động bằng chồng xếp không gian 

Chức năng:  Chồng xếp không gian 02 lớp để kiểm tra các vùng bị biến động (có 

thay đổi về mặt hình học). 

Thao tác: Chọn chức năng “Kiểm lỗi vùng” trong nhóm Biên tập và chỉnh sửa. Sau 

đó chọn Kiểm tra biến động. 



 

245 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBD TKDESKTOP BASIC 

 

 

Kiểm tra biến động của Khoanh đất kỳ trước so với Thửa đất kỳ này. 

Ví dụ : Kiểm tra biến động của Khoanh đất kỳ trước so với Thửa đất địa chính mới 

nhất. 

 Chọn thứ tự lớp thửa đất và khoanh đất kỳ trước như trong hình trên. 

 Nhấn thực hiện và chờ hoàn tất. 

 Kết quả : các khoanh đất trong lớp KhoanhDat sẽ được đánh dấu và hiển 

thị trên màn hình. 

 Từ kết quả này, người dùng có thể sao chép sang một lớp khác hoặc thực 

hiện các phân tích không gian khác…  

 Kiểm lỗi thuộc tính khoanh đất 

Chức năng: Kiểm tra về số liệu tổng hợp biểu, kiểm tra tính đúng đắn dữ liệu. 

Chức năng này chỉ áp dụng khi lớp “KhoanhDat” được kích hoạt. 

Thao tác: Chọn chức năng “Kiểm lỗi thuộc tính khoanh đất” 

 

Hệ thống hiển thị hộp thoại “Kiểm lỗi thuộc tính khoanh đất” 
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Ví dụ 1: Kiểm tra sai số diện tích 

 Tại trường “sai số”, chọn sai số diện tích 

 

 Nhấn  để kiểm tra sai số diện tích, nếu có lỗi hệ thống sẽ đánh 

dấu tại bảng thuộc tính 
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Ví dụ 2: Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu 

 Chọn chức năng “Tính toàn vẹn dữ liệu” 

 

 Nhấn  để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, nếu có lỗi hệ thống 

sẽ đánh dấu tại bảng thuộc tính. 

 

 Tính tổng diện tích tự nhiên 

Chức năng: Tính tổng diện tích tự nhiên của Khoanh đất hay Hiện trạng sử dụng 

đất hoặc một lớp bất kỳ. 

Thao tác: Chọn chức năng “Kiểm lỗi vùng” trong nhóm Biên tập và chỉnh sửa. 
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Trong hộp thoại, chọn Tính tổng diện tích không gian. 

Chọn lớp cần tính diện tích : ví dụ là lớp KhoanhDat. 

Nhấn Thực hiện và xem kết quả. 

 Biểu số liệu theo Thông tư 08 

 Nhập mã loại đất kỳ trước 

Chức năng: Nhập mã loại đất kỳ trước cho Biểu 5 (chu chuyển) 

Thao tác: Chọn biểu “Biểu 5” 

 

Hệ thống hiển thị bảng biểu “Biểu 5/Nhập mã loại đất kỳ trước” 
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 Chọn Khoanh đất: Nhập số khoanh đất hoặc loại đất hoặc diện tích để tìm 

các khoanh cần nhập. 

 Mã loại đất kỳ trước: Chọn mã đối tượng kỳ trước cần nhập và diện tích. 

 Thêm: Thêm dữ liệu mã loại đất kì trước và diện tích vào khoanh đất đã 

chọn. 

 Xóa: Xóa mã đối tượng 

 Cập nhật: Cập nhật đối tượng kỳ trước 

 Refresh: Làm mới dữ liệu 

 Nhập Tăng/Giảm khác cho Biểu 5 

Chức năng: Điều chỉnh tăng/giảm khác cho Biểu 5 

Thao tác: Chọn biểu ‘Tăng giảm khác cho biểu 5” 

 

Hệ thống hiển thị bảng biểu “Biểu 5/Nhập tăng giảm khác” 
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 Hoặc nhập thủ công số liệu tăng/giảm của từng loại đất. 

 Nhấn   để lưu lại thông tin 

 Nhập mã đối tượng kỳ trước 

Chức năng: Nhập mã đối tượng kỳ trước cho Phụ Lục 03. 

Thao tác: Chọn bảng biểu “Nhập mã đối tượng kỳ trước”. 

 

Hệ thống hiển thị bảng biểu “Nhập mã đối tượng kỳ trước” 

 

 Nhập số khoanh đất hoặc loại đất 
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 Nhập mã đối tượng kỳ trước 

 Dòng chọn: chỉ hiện thị dòng đã chọn 

 Xóa: Xóa mã đối tượng 

 Cập nhật: Cập nhật đối dượng kỳ trước 

 Refresh: làm mới dữ liệu 

 Nhập bộ số liệu cũ 

Chức năng: Nhập bộ số liệu cũ của kỳ trước để phục vụ Tổng hợp Biểu 05. 

Thao tác: Chọn chức năng “Nhập bộ số liệu cũ” 

 

Hệ thống hiển thị bảng biểu “Nhập bộ số liệu cũ” 

 

Nhập bộ số liệu cũ: Nhập trực tiếp tại bảng biểu 

 Người dùng nhập và chỉnh sửa trực tiếp thông tin tại bảng biểu 
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 Kỳ: Nhấn chọn kỳ kiểm kê 

 Năm: Chọn năm kiểm kê 

 Nhấn  để cập nhật số liệu. 

 Tổng hợp biểu 

Chức năng: Tổng hợp số liệu các biểu mẫu theo thông tư 08/2024/TT-BTNMT từ 

dữ liệu lớp KhoanhDat. 

Thao tác: Người dùng chọn chức năng “Tổng hợp”. 

 

Sau khi tổng hợp, nếu quá trình tổng hợp không xảy ra lỗi thì chức năng Xem biểu 

sẽ được sáng lên.  

 Trường hợp 1: Dữ liệu hợp lệ 

Người dùng chọn biểu để xem số liệu biểu. Hoặc chọn Tất cả để xem tất cả 

các biểu trong cùng một cửa sổ. 

 

 Trường hợp 2: Dữ liệu bị lỗi 

Nếu trong quá trình tổng hợp biểu xảy ra lỗi thì chương trình xuất hiện các cảnh 

báo và liệt kê các khoanh đất bị lỗi trong Cửa sổ thuộc tính và đánh dấu đỏ các 

Trường dữ liệu bị lỗi để người dùng chỉnh sửa. 
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Thông báo lỗi dữ liệu. 

 

Đánh dấu trường dữ liệu bị lỗi. 

Người dùng phóng to khoanh đất bị lỗi để xem lại thông tin đúng của Khoanh đất 

và tiến hành chỉnh sửa.  

 

 Năm thống kê, kiểm kê trong dữ liệu khác với năm đăng nhập 

Người dùng chọn chức năng “Cập nhật lại giá trị” . Xuất hiện hộp thoại 

“Cập nhật giá trị của trường thuộc tính” 
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Chọn tên trường “namThongKeKiemke” và nhập giá trị tham chiếu đúng với 

năm đăng nhập. Nhấn nút “Cập nhật” để hoàn tất. 

Sau khi chỉnh sửa xong thì chạy lại chức năng Tổng hợp biểu. Quá trình này 

có thể phải lặp lại nhiều lần nếu như các lỗi chưa được sửa xong. 

 Biểu 02/TKKK 

1. Yêu cầu dữ liệu : 

1.1 Phải có Bản đồ địa chính. 

1.2 Các thông tin trên bản đồ Địa chính phải có theo qui định trong mục 

XXV.4.4 Quy định thông tin trên tờ Bản đồ địa chính. 

 

Thông tin kiểm đếm số người được chuyển đổi từ VBDLIS. 
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2. Qui tắc kiểm kê số người trên lớp KhoanhDat : 

Lưu theo qui định nhãn Khoanh đất trong mục XXV.4.3. Tổng hợp số liệu 

Biểu 02/TKKK tự động từ nhãn đã lưu trong trường dữ liệu soNguoiQLSDD 

như trong hình bên dưới. 

 

Số người theo loại đất và đối tượng trên từng khoanh đất. 

2.1 Một chủ có một thửa : 

2.1.1 Có một loại đất : đếm là 1 

2.1.2 Có nhiều loại đất : đếm là 1 cho mỗi loại đất khác nhau. 

2.2 Một chủ có nhiều thửa : 

2.2.1 Các thửa có cùng một loại đất :  

2.2.1.1 Các thửa nằm liền kề nhau : đếm là 1 cho khoanh đất 

sau khi gộp. 

2.2.1.2 Các thửa không nằm liền kề nhau : 

- Có một thửa tạo thành 1 khoanh đất độc lập : đếm 1 cho 

khoanh đất này. Các khoanh đất được gộp từ các thửa 

còn lại không đếm. 

- Các thửa này (chủ sử dụng là A) kết hợp với các thửa 

của chủ khác (chủ sử dụng là B) tạo thành các khoanh 

đất khác nhau : đếm 1 cho chủ A ở khoanh đất đầu tiên. 

Các khoanh đất còn lại chứa thửa của chủ A sẽ không 

đếm. 

- Trường hợp 3 thửa tạo thành 3 khoanh đất độc lập cùng 

chủ chỉ đếm 1 khoanh, 2 khoanh còn lại vẫn ghi nhãn 

nhưng số người là 0.  

Ví dụ: CNV:ODT(0) 

2.2.2 Các thửa có nhiều loại đất : 
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2.2.2.1 Các thửa nằm liền kề nhau : đếm 1 cho mỗi loại đất của 

khoanh đất sau khi gộp. 

2.2.2.2 Các thửa không nằm liền kề nhau : 

- Có một thửa tạo thành 1 khoanh đất độc lập : đếm 1 cho 

mỗi loại đất của khoanh đất này. Các khoanh đất được 

gộp từ các thửa còn lại không đếm. 

- Các thửa này (chủ sử dụng là A) kết hợp với các thửa 

của chủ khác (chủ sử dụng là B) tạo thành các khoanh 

đất khác nhau : đếm 1 cho mỗi loại đất của chủ A ở 

khoanh đất đầu tiên. Các khoanh đất còn lại chứa thửa 

của chủ A sẽ không đếm. 

2.3 Một thửa có nhiều chủ (đồng sở hữu) : 

2.3.1 Một loại đất và một loại đối tượng sử dụng : đếm bằng tổng số 

chủ sử dụng. 

2.3.2 Một loại đất và khác loại đối tượng sử dụng : đếm theo từng đối 

tượng sử dụng. 

2.3.3 Nhiều loại dất và nhiều loại đối tượng sử dụng : đếm theo các 

đối tượng sử dụng cho mỗi loại đất khác nhau. 
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 Biểu chu chuyển (Biểu 05/TKKK) 

Ngoài các biểu khác được tổng hợp tự động từ số liệu lớp Khoanh đất thì riêng 

Biểu chu chuyển sẽ cần thêm các số liệu khác như : Bộ số liệu cũ, Mã loại đất kỳ 

trước và diện tích tăng/giảm khác của từng loại đất. 

 Bộ số liệu cũ :  

 Nhập thủ công cho từng loại đất trên giao diện của phần mềm. 

Xem chức năng Nhập bộ số liệu cũ để thực hiện. 

 Mã loại đất kỳ trước :  

 Nếu có lớp KhoanhDat kỳ trước thì người dùng sử dụng chức năng Lấy 

mã loại đất kỳ trước để thực hiện. 

 Hoặc có thể nhập Mã loại đất kỳ trước cho từng loại đất thông qua 

chức năng Nhập mã loại đất kỳ trước. 

 Tăng/Giảm khác : Áp dụng cho các loại đất có diện tích thiếu hoặc thừa 

nhưng không điều tra được chu chuyển đi đâu thì sẽ nhập vào phần diện 

tích Tăng/Giảm khác. Xem chức năng Nhập Tăng/Giảm khác để thực hiện. 

 Chú ý : sau khi nhập Bộ số liệu cũ và Mã loại đất kỳ trước thì người 

dụng nên Tổng hợp biểu lại và xem thử số liệu đã đúng chưa. Nếu số 

liệu chu chuyển hợp lệ thì phía dưới cùng của biểu 5 sẽ hiện thị các ô 

màu xanh. Màu vàng là có thể chấp nhận được nhưng khuyến khích 

là màu xanh. Nếu tồn tại các ô màu đỏ thì xem lại diện tích chu chuyển 

cho loại đất đó. 
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Diện tích chu chuyển của HNK không đúng. 

 

Số liệu chu chuyển hợp lệ. 
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 Phụ lục III 

Chức năng: Dùng để xem và xuất bảng liệt kê danh sách khoanh đất kèm các 

thông tin thuộc tính theo phụ lục III của thông tư 08/2024/TT-BTNTM. 

Thao tác: Người dùng chọn chức năng “PL III & IV” 

 

Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại “Bảng liệt kê danh sách các khoanh đất thống kê, 

kiểm kê đất đai”. 

Chức năng sẽ tự động lấy thông tin từ lớp KhoanhDat và hiển thị trong hộp thoại. 

Người dùng có thể xem và chọn  để xuất bảng ra file *.xlsx. 

 

 

Phụ lục III 
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 Phụ lục IV 

Liệt kê danh sách các trường hợp biến động của Thửa đất và Khoanh đất trong 

năm thực hiện Thống kê, Kiểm kê. Để thực hiện Phụ lục IV, người dùng có thể áp 

dụng một trong ba cách sau : 

Thao tác: Người dùng chọn chức năng “PL III & IV” 

 

Phụ lục IV 

Nhập liệu trực tiếp trên lưới trong hộp thoại Phụ lục IV. 

 Click chọn các ô để nhập số liệu. 

 Sử dụng phím Enter để kết thúc nhập liệu cho một ô lưới (cell). 

 Sử dụng các phím mũi tên : lên xuống, trái phải hoặc phím TAB để di 

chuyển giữa các ô lưới trong quá trình nhập liệu. 

 Nhấn “Lưu”  để lưu lại thông tin đã nhập 

 Nhấn  để xuất biểu mẫu. 

 Xem biểu 

Chức năng: Dùng để xem số liệu các biểu sau khi đã được tổng hợp từ chức năng 

“Tổng hợp”. 

Thao tác: Người dùng xổ danh sách “Xem biểu” Chọn biểu cần xem. 
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Ví dụ: 

 Biểu 01/Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai:  

 

 Biểu 05/ Chu chuyển diện tích của các loại đất 
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Người dùng nhấn nút  để xuất biểu báo cáo ra file Excel (*.xlsx). 

 Kiểm tra và đối soát số liệu  

Để kiểm tra và đối soát số liệu sau khi tổng hợp. Người dùng mở Biểu 01 và xem 

dòng Tổng  diện tích. Sau đó, tính tổng diện tích tự nhiên của lớp KhoanhDat. Nếu 

2 số liệu về diện tích này <= sai số cho phép của từng cấp đơn vị hành chính :  

 Cấp xã có sai số diện tích cho phép <= 0.01 hecta. 

 Cấp huyện có sai số diện tích cho phép <= 0.01 hecta. 

 Cấp tỉnh có sai số diện tích cho phép <= 0.01 hecta. 

Nếu tổng diện tích thõa điều kiện trên thì có thể đánh giá số liệu tổng hợp 

là hợp lệ. 

Mặc dù cho phép sai số diện tích nhưng khuyến khích người dùng thực hiện 2 giá 

trị diện tích này bằng nhau để tránh trường hợp khi tổng hợp biểu cấp huyện hoặc 

tỉnh bị vênh số liệu quá lớn. 

Nếu 2 giá trị diện tích này không bằng nhau thì nên kiểm tra lại lớp KhoanhDat có 

bị hở hay chồng đè vùng hay không hoặc trường dienTich đã tính đúng theo diện 

tích không gian hay chưa. Sau đó, kiểm tra diện tích đa mục đích cho từng loại 

đất (dienTichDMD). 
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Kiểm tra và đối soát diện tích khoanh đất. 

 Đối soat số liệu diện tích của từng loại đất hoặc đối tượng sử dụng : 

 Mở biểu xem số liệu cần đối soát. 

 Kích hoạt lớp KhoanhDat và lọc theo trường cần đối soát. Ví dụ : 

maLoaiDat = ‘ODT’. 

 Nhấn nút chọn tất cả trên Cửa sổ thuộc tính để chọn các dòng đang 

hiển thị trên lưới sau khi lọc. 

 Chọn chức năng Thống kê trong tab ĐÁNH DẤU. Sau đó, chọn trường 

dienTich và nhấn Statistic. 

 Kiểm tra tổng diện tích ở ô Sum và chia cho 10000 mét vuông (hecta). 

Sau đó làm tròn đến 02 số lẻ. 

 Lấy kết quả của bước trên và so sánh với diện tích của loại đất trong 

Biểu 01. Nếu bằng nhau thì xem như số liểu tổng hợp đúng. 

 Trường hợp là đất đa mục đích thì phải kết hợp với trường 

dienTichDMD để lấy diện tích của loại đất cần kiểm tra. 

 Áp dụng tương tư cho Đối tượng sử dụng. 
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Đối soát diện tích của loại đất. 

 Biểu chuyên đề theo Chỉ Thị 22 

 Các Qui định 

Vì không có qui định cụ thể nào cho một số Loại chuyên đề và loại đất chuyên đề 

áp dụng cho lớp Không gian chuyên đề. Do đó, để thuận tiện biên tập và phục vụ 

công tác Thống kê, kiểm kê. Phần mềm đã định nghĩa các bảng Danh mục cho 

từng loại để thực hiện tổng hợp biểu Chuyên đề từ Không gian chuyên đề. 

 Danh mục loại chuyên đề 

STT loaiChuyenDe tenChuyenDe namThucHien 

1 SBA TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY 2024 

2 SGO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT SÂN GÔN 2024 

3 NLT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP 2024 

4 SLO ĐẤT BỊ SẠT LỞ, BỒI ĐẮP TRONG 5 NĂM 2024 

 Danh mục loại đất chuyên đề 

Các loại đất chuyên đề trong danh mục này áp dụng cho các Kiểm kê chuyên đề 

sau : Sân bay, Sân Gôn và Sạt lở. Một số loại đất chuyên đề Sạt lở và Bồi đắp 

được dựa theo Phụ lục biểu của Chỉ Thị 22/CT-TTg. 

STT maLoaiDat tenLoaiDat loaiChuyenDe tenChuyenDe 

1  SLS Sạt lở vùng bờ sông SLO ĐẤT BỊ SẠT LỞ, BỒI ĐẮP 

2  SLN Sạt lở vùng đồi núi SLO ĐẤT BỊ SẠT LỞ, BỒI ĐẮP 



 

265 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBD TKDESKTOP BASIC 

 

3 SLB Sạt lở vùng bờ biển SLO ĐẤT BỊ SẠT LỞ, BỒI ĐẮP 

4 BDS 
Bồi đắp vùng bờ 
sông 

SLO ĐẤT BỊ SẠT LỞ, BỒI ĐẮP 

5 BDB 
Bồi đắp vùng bờ 
biển 

SLO ĐẤT BỊ SẠT LỞ, BỒI ĐẮP 

6 ADD Dân dụng SBA 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CẢNG HÀNG 
KHÔNG, SÂN BAY 

7 AQS Quân sự SBA 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CẢNG HÀNG 
KHÔNG, SÂN BAY 

8 ADC Dùng chung SBA 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CẢNG HÀNG 
KHÔNG, SÂN BAY 

9 ATS 
Trụ sở cơ quan nhà 
nước 

SBA 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CẢNG HÀNG 
KHÔNG, SÂN BAY 

10 AQP 

Đơn vị lực lượng vũ 
trang nhân dân tại 
cảng hàng không, 
sân bay 

SBA 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CẢNG HÀNG 
KHÔNG, SÂN BAY 

11 AHT 
Công trình kết cấu 
hạ tầng sân bay và 
công trình 

SBA 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CẢNG HÀNG 
KHÔNG, SÂN BAY 

12 APT 
Công trình, khu phụ 
trợ khác của sân bay 
do Nhà nước sở hữu 

SBA 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CẢNG HÀNG 
KHÔNG, SÂN BAY 

13 ADV 
Công trình dịch vụ 
hàng không, dịch vụ 
phi hàng không  

SBA 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CẢNG HÀNG 
KHÔNG, SÂN BAY 

14 AKH 
Các hạng mục thuộc 
kết cấu hạ tầng cảng 
hàng không 

SBA 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CẢNG HÀNG 
KHÔNG, SÂN BAY 

15 AQL 

Phần diện tích giao 
cho Cảng vụ hàng 
không sân bay đó 
quản lý  (điểm c khoản 

2 Điều 208 Luật Đất 

đai năm 2024) 

SBA 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CẢNG HÀNG 
KHÔNG, SÂN BAY 

16 GDG 
Diện tích đường gôn 
của sân gôn 

SGO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT SÂN GÔN 

17 GST 
Diện tích sân tập 
trong sân gôn 

SGO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT SÂN GÔN 

18 GHT 

Diện tích hệ thống 
cây xanh, mặt nước, 
cảnh quan của sân 
gôn 

SGO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT SÂN GÔN 

19 GCT 
Diện tích hạng mục 
công trình phục vụ 
cho việc quản lý, vận 

SGO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT SÂN GÔN 
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hành, khai thác, sử 
dụng, kinh doanh 
sân gôn 

20 GDV 

Đất thương mại, 
dịch vụ  (Diện tích cơ 
sở lưu trú, dịch vụ 
cho người chơi gôn) 

SGO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT SÂN GÔN 

21 GDK Các loại đất khác SGO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT SÂN GÔN 

 Đối với chuyên đề Nông Lâm Trường thì Loại đất chuyên đề sẽ sử dụng 

trong Danh mục loại đất của Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. 

 Danh mục tình trạng sử dụng đất Nông Lâm Trường 

Danh mục Tình trạng sử dụng đất Nông Lâm Trường dựa theo Phụ Lục của Kiểm 

kê chuyên đề của Chỉ Thị 22/CT-TTg. 

STT tinhTrangSDD tenLoaiDat loaiChuyenDe tenChuyenDe 

1  DMD 
Đất đang sử dụng 
đúng mục đích 

NLT 
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT 
CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM 
NGHIỆP 

2  KDM 
Đất sử dụng không 
đúng mục đích 

NLT 
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT 
CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM 
NGHIỆP 

3  DGK 
Đất đang giao, giao 
khoán, khoán trắng 

NLT 
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT 
CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM 
NGHIỆP 

4  DCM 
Đất đang cho thuê, 
cho mượn 

NLT 
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT 
CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM 
NGHIỆP 

5  DLD 
Đất đang liên 
doanh, liên kết, hợp 
tác đầu tư 

NLT 
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT 
CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM 
NGHIỆP 

 6  DLC 
Đất đang bị lấn, bị 
chiếm 

NLT 
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT 
CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM 
NGHIỆP 

 7  DTC 
Đất đang có tranh 
chấp 

NLT 
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT 
CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM 
NGHIỆP 

 8  DQC 
Đất giao quản lý 
nhưng chưa sử 
dụng 

NLT 
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT 
CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM 
NGHIỆP 

 Cấu trúc lớp không gian Chuyên đề : 

Cấu trúc lớp Không gian chuyên đề đựa theo Thông tư 09/2024/TT-BTNMT và Phụ 

Lục biểu Kiểm kê chuyên đề của Chỉ Thị 22/CT-TTg. 



 

267 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBD TKDESKTOP BASIC 

 

STT Tên Trường Ký Hiệu Trường Kiểu Dữ Liệu 
Độ 
dài 

Mô Tả 

1 Mã đối tượng ID GUID   

Là dãy ký tự xác định duy 

nhất đối tượng trong một 

bảng dữ liệu, được khởi tạo 

tự động và sử dụng làm khóa 

chính trong mô hình dữ liệu 

quan hệ 

2 Loại chuyên đề loaiChuyenDe Chuỗi ký tự 50 

Loại chuyên đề tham chiếu 

trong danh mục Loại chuyên 

đề 

3 Tên chuyên đề tenChuyenDe Chuỗi ký tự 255 

Tên chuyên đề tham chiếu 

trong danh mục Loại chuyên 

đề 

4 
Vùng kinh tế - 

xã hội 
maVung Chuỗi ký tự 2 

Mã vùng kinh tế - xã hội 

tham chiếu danh mục Vùng 

KTXH 

5 
Mã đơn vị hành 

chính cấp tỉnh 
maTinh Chuỗi ký tự 2 

Mã đơn vị hành chính cấp 

tỉnh 

6 
Mã đơn vị hành 

chính cấp huyện 
maHuyen Chuỗi ký tự 3 

Mã đơn vị hành chính cấp 

huyện 

7 
Mã đơn vị hành 

chính cấp xã 
maXa Chuỗi ký tự 5 Mã đơn vị hành chính cấp xã 

8 
Tên đối tượng 

chuyên đề 
tenDoiTuong Chuỗi ký tự 20 Tên đối tượng chuyên đề 

9 
Ký hiệu đối 

tượng 
kyHieuDoiTuong Chuỗi ký tự 10 Ký hiệu đối tượng 

10 
Số thứ tự 

khoanh đất 
soThuTu Số nguyên 4 

Là số thứ tự khoanh đất trong 

Kiểm kê (tham chiếu bảng 

KhoanhDat) 

11 
Loại đất hiện 

trạng 
loaiDatHienTrang Chuỗi ký tự 3 

Loại đất hiện trạng trong 

danh mục loại đất (tham 

chiếu từ KhoanhDat) 

12 
Loại đất chuyên 

đề 
loaiDatChuyenDe Chuỗi ký tự 3 

Loại đất chuyên đề trong 

danh mục loại đất 

13 Diện tích đất dienTich Số thực 8 

Diện tích, đơn vị tính là mét 

vuông (m2), làm tròn đến 

0,01 m2 

14 Diện tích GCN dienTichGCN Số thực 8 

Diện tích pháp lý đã cấp 

GCN, đơn vị tính là mét 

vuông (m²), làm tròn đến 

0,01 m² 

15 
Diện tích theo 

Quyết định 
dienTichTQD Số thực 8 

Diện tích theo quyết định 

giao đất, cho thuê đất. Đơn vị 

tính là mét vuông (m²), làm 

tròn đến 0,01 m² 
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16 
Diện tích theo 

Quy hoạch 
dienTichQH Số thực 8 

Diện tích theo quy hoạch. 

Đơn vị tính là mét vuông 

(m²), làm tròn đến 0,01 m² 

17 
Diện tích đã bàn 

giao 
dienTichDBG Số thực 8 

Diện tích đã bàn giao về cho 

địa phương. Đơn vị tính là 

mét vuông (m²), làm tròn đến 

0,01 m² 

18 
Diện tích đã đo 

đạc 
dienTichDoDac Số thực 8 

Diện tích đã đo đạc lập bản 

đồ địa chính theo tỉ lệ trong 

trường tiLeDoDac 

19 Tỉ lệ bản đồ tiLeBanDo Số nguyên 4 
Là tỉ lệ bản đồ đo đạc theo 

Bản đồ địa chính 

20 Loại đối tượng loaiDoiTuong Chuỗi ký tự 50 Loại đối tượng 

21 
Hình thức sử 

dụng đất 
hinhThucSDD Chuỗi ký tự 50 

Là hình thức sử dụng đất : 

Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất,… 

22 
Tình trạng sử 

dụng đất 
tinhTrangSDD Chuỗi ký tự 50 

Là sử dụng đúng mục đích, 

không đúng mục đích,… 

23 Số GCN đã cấp soGCNDaCap Số nguyên 4 
Là số giấy chứng nhận dẵ cấp 

cho đơn vị Nông lâm nghiệp 

24 Địa chỉ diaChi Chuỗi ký tự 1024 
Là địa chỉ của khoanh đất 

chuyên đề 

25 Năm ghi nhận nam Số nguyên 4 
Là năm ghi nhận tính hình 

của số liệu (sạt lở) 

26 
Thời điểm thực 

hiện  
thoiDiemThucHien Chuỗi ký tự 10 

Thời điểm thực hiện chuyên 

đề (20/10/2024). 

27 Ghi chú ghiChu Chuỗi ký tự 255 Ghi chú 

28 
Dữ liệu không 

gian 
 geo 

Dữ liệu dạng 

vùng 

(GM_Polygo

n) 

  
Dữ liệu không gian khoanh 

đất chuyên đề 

 Lớp dữ liệu Không gian chuyên đề 

Chức năng: Tạo lớp Khoanh đất chuyên đề có tên KhoanhDat_ChuyenDe với cấu 

trúc dựa theo Thông tư 09/2024/TT-BTNMT và theo Chỉ Thị 22/CT-TTg. 

Thao tác: Người dùng chọn chức năng “Không gian” trong nhóm CT22. 

 

 Tạo mới lớp không gian chuyên đề. 
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   

 Tổng hợp biểu Chuyên đề 

Chức năng: Tổng hợp số liệu các biểu chuyên đề theo Chỉ Thị 22/CT-TTg từ dữ 

liệu lớp không gian chuyên đề “KhoanhDat_ChuyenDe”. 

Thao tác: Người dùng chọn chức năng “Tổng hợp”. 

 

Quá trình tổng hợp sẽ tự động phân tích và tổng hợp số liệu cho các biểu Chuyên 

đề theo Chỉ Thị 22/CT-TTg. 

Sau khi hoàn thành, người dụng chọn chức năng Xem từ danh sách để xem các 

số liệu của các biểu Chuyên đề đã tổng hợp được từ dữ liệu. 

 Nhập số liệu biểu Chuyên đề 

Chức năng: Nhập số liệu điều tra theo mẫu từ Excel (*.xlsx) để tổng hợp biểu 

Chuyên đề. Nếu chưa có file mẫu thì người dùng nhấn nút Lấy file mẫu để tải về 

phục vụ cho công tác điều tra số liệu. 

Thao tác: Người dùng chọn chức năng “Nhập”. 
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Hệ thống xuất hiện bảng biểu: 

 

 Biểu nhập: Chọn biểu cần nhập 

 Chọn file Excel (*.xlsx): Nhấn vào nút   để chọn đường dẫn file Excel 

từ máy tính.  

 Chuyển đổi: Nhập dữ liệu Excel đã được trỏ vào phần đường dẫn. 

 Lấy file mẫu: Tải file Excel mẫu (*.xlsx) để đi điều tra và nhập thông tin. 

 Lưu: Lưu lại dữ liệu đã chuyển đổi vào bảng biểu. 

 Xem và xuất biểu Chuyên đề 

Chức năng: Xem và xuất số liệu biểu theo Chỉ Thị 22/CT-TTg ra Excel (*.xlsx) file. 

Thao tác : Người dùng chọn chức năng “Xem”. 

 

Hệ thống xuất hiện bảng biểu: 
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 Chọn chức năng “Xuất biểu”  để xuất ra file Excel. 

 Chọn thời gian xuất biểu nhấn OK để thực hiện. 

 Tùy chọn biểu 

Chức năng: Cho phép thiết lập số lượng chữ số thập phân trên biểu. 

Thao tác: Người dùng chọn “Tùy chọn”. 

 

Hệ thống hiển thị hộp thoại “Tùy chọn”. 

 

 Người dùng nhập các thông số số lượng chữ số thập phân 
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 Nhấp  để hoàn tất. 
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XXIII. IN ẤN (PRINT) : 

Chức năng: In một lớp (layer) bản đồ hoặc nhiều lớp (layers) bản đồ thông tin. 

Hệ thống cho phép người dùng in bản đồ theo các tỷ lệ khác nhau, in theo khu 

vực, khổ giấy, số lượng giấy… nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao.  

 

 Tạo mới trang in 

 Chọn chức năng “Tạo trang in mới” 

 

 Chọn chức năng “Khung in” và vẽ khung in hình chữ nhật lên trang in mới 

tạo. 

 Những lớp đang ở chế độ hiển thị sẽ được vẽ lên trang in mới. 

 Trang in mới hiển thị như hình sau: 

 

 Chọn cài đặt để cấu hình khổ giấy và máy in. 
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 Chọn chức năng “Fit Actual Size” từ danh sách của Khung in để hiển thị 

toàn bộ bản đồ trong trang in theo khổ giấy đã cài đặt. 

 Chọn chức năng In để in bản đồ ra giấy hoặc PDF file. 

 Khung hình in 

Chức năng: “Khung hình in” để thêm mới một khung hoặc một vùng bản đồ vào 

trang in 

 Nhấn vào nút xổ xuống tại chức năng “Khung hình in” và chọn “Fit Actual 

size” để trang in tự động khớp vào toàn bộ khổ giấy 

 

 Nhấn giữ và kéo thả chuột từ góc “PX” để thêm vùng bản đồ 
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Lưu ý:  Người dùng có thể Bật/Tắt các lớp bản đồ để in tùy theo yêu cầu 

 In theo khung hình chữ nhật tuỳ chọn : 

 

 Chọn chức năng Khung in trong nhóm Công cụ in ấn 

 Vẽ một khung hình chữ nhật tuỳ chọn cần trích xuất dữ liệu để in. 

 Tuỳ chọn cài đặt máy in và khổ giấy 
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 Chọn In để in bản đồ. 

 Cài đặt 

Chức năng: Dùng để định dạng trang bản đồ cần in, lề trang in, kiểu trang in..v.v 

tương tự như trong các phầm mềm khác. 

Thao tác: Chọn “Cài đặt”. Hệ thống hiển thị hộp thoại Page Setup để người 

dùng định dạng trang in hay điều chỉnh các thông số cần thiết cho việc in ấn. 

 

Công cụ dàn trang in chủ yếu dựa vào các chức năng trong mục Option 
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Ratio: Nhấp trái chuột đánh dấu chọn vào ô chọn (tròn) để đặt chế độ in 

bản đồ theo tỉ lệ.  

Ô Ratio mặc nhiên sẽ hiển thị tỷ lệ hiện tại của bản đồ trên cửa sổ hiện 

hành. Người dùng có thể thay đổi tỷ lệ in bằng các click chuột vào ô này và 

nhập tỷ lệ in. 

Sau khi xác định tỷ lệ in, hệ thống sẽ tự động phân số trang thích hợp theo 

kích thước này. 

Fit in Page(s): cho phép in bản đồ theo số lượng trang.  

Chế độ in bản đồ theo số lượng trang giấy mà người dùng ấn định, hệ thống 

sẽ không tự động phân trang. 

Khi chọn chế độ này, chương trình sẽ in bản đồ theo kích thước trang giấy, 

nhưng không tự động phân trang. Bạn có thể định lượng số trang ngang 

hay dọc tùy theo yêu cầu trong các mục Horz (trang ngang), Vert (trang 

dọc) của hộp thoại. Tuy nhiên, nếu bản đồ có kích thước nhỏ, không thể in 

theo số trang như yêu cầu, chương trình sẽ tự động in theo số trang phù 

hợp nhất.  

Ví dụ: Yêu cầu in bản đồ trong 2 trang ngang và 2 trang dọc (có nghĩa bản 

đồ sẽ được in thành 4 trang). Nhưng do kích thước bản đồ không đủ theo 

chiều cao ấn định là 2 trang dọc, hệ thống sẽ tự động in trong 2 trang 

ngang và 1 trang dọc (nghĩa là bản đồ sẽ được in trong 2 trang. 

Chọn Fit In Page(s) bằng các nhấp phím trái chuột vào ô chọn (tròn) bên 

cạnh. 

 Horz : Số lượng trang ngang cần in, có thể chọn hoặc nhập trực tiếp 

giá trị vào ô này.   

 Vert :  Số lượng trang dọc cần in. 

Tổng số trang giấy dùng để in bản đồ theo chế độ này là : Số trang giấy 

ngang x số lượng trang giấy dọc. 

Để chọn khu vực cần in, người dùng có thể lựa chọn một trong ba mục sau 

trong khung Bounding rect của hộp thoại Option:  

 Left, Top : Tọa độ góc trái trên của bản đồ cần in.  Bạn có thể xác 

định thông số này trên thanh Status Bar qua vị trí con trỏ chuột trên 

bản đồ. 
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 Right, bottom: tọa độ góc phải dưới của bản đồ cần in.Bạn có thể 

xác định thông số này trên thanh Status Bar qua vị trí con trỏ chuột 

trên bản đồ. 

 Nhấn “OK” để hoàn tất cài đặt 

 Lưu trang in 

Chức năng:  Lưu tất layout trang in ra file để lưu trữ và chỉnh sửa sau này 

Chọn chức năng “Lưu trang in” 

 

 Đặt tên và chọn vị trí lưu file 

 In bản đồ. 

Chức năng: In lớp bản bản đồ hoặc bản đồ thông tin. Hệ thống cho phép người 

dùng in bản đồ theo các tỷ lệ khác nhau, in theo khu vực , khổ giấy số lượng giấy… 

nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác. 

Tháo tác:  

 Tiếp theo chọn chức năng “In” 
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Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại Print. 

 Đây là hộp thoại chuẩn của Windows, bạn có thể tham khảo thêm các 

chức năng in trong các giáo trình khác. 

 

Người dùng có thể in trực tiếp hoặc  chọn in file PDF. 

 In trực tiếp 
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 Chọn tên máy in và ấn “OK” để hoàn tất 

 

 In file PDF 

 Chọn “Microsoft Print to PDF” và nhấn “OK” 

 

 Đặt tên file PDF mới và vị trí lưu file 
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 Mở file PDF để in 
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